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íQỒẵn, nÁ ậýl

ịa lý học cổ đại gồm ba lưu phái: bách 
'  ^  \  gia, hình gia, pháp gia, mỗi lưu phái đều  
<  '  rất tinh vi. D ự đoán hoạ, phúc, cát,

hung rất khôn liêng . Sự  biến đổi của N gũ tinh rất 
khó nhận thức bằng mắt thường, cho nên muôn nhận 
biết các hiện tượng thiên văn chỉ có th ể  dùng phiủĩng 
pháp mà thôi. í t  ngiiời nắm vững được các phiíơng 
pháp kham dư xưa nay. Có nhiều phép kham dư, môi 
nhà một vẻ, đều có lý riêng. Cuốn sách này của 
Triệu Ngọc Tài đã được gọt giũa công phu, đầu tư  
nhiều công sức. M ột khi độc giả đọc mà lĩnh hội được 
thì có th ể  nắm được tướng địa, thực sự nắm được 
những điều cốt lõi của pháp gia, hình gia

Cuốn sách này dẫn nguyên ý  của sách Táng k inh  
của Quách Cảnh Thuần, Tức Dương Quân tùng, 
Thanh nang k inh  của Dương Cứu Bần, Ngũ xích  
k in h  của Lưu Tiệp Trung, T u y ế t tâ m  phú của Bôc 
Tắc Nga, N h ấ t lạp  lậ t của Đàm Trọng Giản.

Sách này còn dùng nhiều kiến thức địa lý học 
trong sách Ngọc k inh , T h iên  ngọc k inh , Thanh Ô  
k in h , H ắc đảng  k inh , T iên  bà tập , H iếu  tư  tập , 
C huốt ngọc, La k in h  đ ỉnh  m ôn chân, Th iên  cơ hội
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nguyên, Sư lý nhân tử tu tri, Nhất quán kham dư, 
Tam tài phát bí, Tư Mã Thuỷ pháp, EHa lý chính 
tôn, EHa lý đại thành, EHa lý tứ  đạn tử.

Sách viết dễ hiểu, đơn giản. Trong các sách địa lý, 
Kham dư, cuốn sách này có tính khái quát nhất, bao 
gồm 5 nguyên tắc lớn: long, huyệt, sa, thuỷ, hướng. 
Tác giả cho rằng, tuy long, huyệt, sa, thuỷ rất quan 
trọng trong kham dư học, nhưng đó là những yếu tố  
quyết định hướng. Do hướng có tác dụng quyết định 
trong Kham dư học, vì vậy học vấn lập hướng là 
qmn trọng nhất. Chính vì điều đó, cuốn sách vita 
dược xuất bản đã gãy nhiều chú ý trong giới Kham  
dư và được coi là tài liệu điển hình của Kham dư học.

Trong điển tịch văn hoá truyền thống, cuốn sách 
này quả thực có tác dụng tham khảo lãu dài.
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S ờ ô  tự a ,m

Đ ịa lý  ngũ q u y ế t toàn th ư  là tác phẩm dùng long, 
sa, huyệt, thuỷ, hướng làm 5 nguyên tắc lớn của 
K ham  dư học. Cuốn sách tổng kết tri thức của các 
nhà kham dư хШ nay, được người đời sau coi là tài 
liệu kham dư điển hình nhất.

N guyên tắc của việc biên soạn cuốn sách là:

T hứ  nhấ t, đầu tiên chọn văn bản cổ, nhưng thiếu  
nhiều chỗ.

T hứ  hai, văn bản cổ chưa chắc đáng tin cậy, soạn 
giả căn cứ vào vốn tri thức của mình mà bổ sung và 
hoàn thiện thêm.

T hứ  ba, sách cổ chưa có hệ thống nội dung hoàn 
chỉnh, cho nên nhà xuất bản mong rằng, những  
ngiỂri hiểu biết về kham dư trong thiên hạ sau khi 
đọc cuốn sách này sẽ bổ sung thêm cho cuốn sách 
hoàn thiện hơn.

Tác g iả cẩn  chí



/
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KHÁCH YẮN CỬU Đ ltu
(Người khách hỏi 9 vấn đề)

>ó người khách hỏi Triệu Cửu Phong rằng: "Tiên 
sinh không nề hà  gian khổ soạn cuốn Địa lý ngũ 
quyết, là nói học vấn địa lý Kham dư có sách 

chuẩn vậy. Nhưng thường thường có th ể  p hát hiện thây  
rằng: "Người Hồi không nói về học vấn địa lý Kham dư mà 
có người giàu có. Còn người H án nói về học vấn đó th ì trong 
đó lại có không ít người gia đình bại tuyệt. Vì sao vậy?"

Triệu Cửu Phong nói: "Ông cho địa lý Kham dư là giả 
dối, th ầ n  th á n h  chăng? Có th ể  nói như th ế  này: Dù là  tướng 
dộ âm  dương, quan sá t suối chảy, th án h  n h ân  thời cổ đại 
đã sớm nói đến. Giống như cây cối, trồng  ở nơi dấ t đó th ì 
dễ sinh trưởng, nhưng trồng  ở nơi khác th ì dễ chết. Đó 
chẳng phải là do nguyên n h ân  địa khí chăng? Hơn nữa, 
trong thư  tịch thời cổ đại, mỗi ngày hai lần  kiểm  nghiệm  
tú  khí của sơn b inh chung linh, tiền  nhân  đã nói nhiều, sao 
lạ i nghi ngờ? Còn người Hồi tuy không nói đến địa lý Kham 
dư, nhưng gặp nơi đ ấ t đẹp tự  nhiên  p h á t đạt. Người H án 
tuy nói đến dịa lý Kham dư, nhưng cũng cần phần b iệ t nơi 
đ ấ t tố t, d ấ t xấu, việc chọn lựa đó được quyết định bởi tr ìn h  
độ của thầy  phong thuỷ. Không th ể  để con người mù quáng 
m à đặc tội với nơi đ ấ t không có linh khí."

Khách nói: "Theo lời tiên  sinh th ì địa lý Kham dư là 
chuẩn, phú quý cũng có th ể  cầu được. Vậy th ì, ai muốn cầu
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được phú quý, chỉ cần tìm một nơi đất lành để táng tổ tiên, 
phú quý vinh hoa tự nhiên đến nhiều không đếm xuể.

Triệu Cửu Phong nói: "Đất lành thì cơm no áo ấm, con 
cháu đông đúc, con người có thể cầu được. Con cháu vinh 
hiển, đất đai nhiều có quái huyệt kỳ hình. Quỷ thần phù hộ 
nơi- cát địa của người có đức, chẳng phải là sức người có thể 
cầu được sao?"

Khách nói: "Theo lời tiên sinh thì âm địa không bằng 
tâm địa của con người. Đã như thế, chúng tôi chỉ cần tu 
nhân tích đức là được, sao còn phải đi hỏi về cát, hung?"

Triệu Cửu Phong nói: "Ông nói có lý, nếu người ta đã học 
về địa lý Kham dư thì nên tuỳ nơi đất mà tạo phúc lớn nhỏ. 
Nếu chỉ nói âm địa không bằng tâm địa thì người ta không 
cần phải có học vấn Kham dư."

Khách nói: "Phép xuyên sơn thâu địa, nạp giáp, loan 
đầu.., tiền nhân nhiều người đã biết, nhưng chỉ có tiên sinh 
là không nói đến, chẳng phải là lời nói của tiền nhân không 
đúng và cũng không thực tế  sao?"

Triệu Cửu Phong nói: "Có hay không có lý, tôi quả thực 
không biết. Nhưng tôi đã thử mà chưa chứng minh được, há 
tôi viết sách để chỉ ra sai lầm của tổ tiên chăng? Tôi dã 
nhiều lần thử nghiệm mới dám viết ra, chẳng qua chỉ là tin 
tức đồn đại mà thôi."

Khách nói: "Thuyết hình gia chẳng phải là vô túc khinh 
trọng chăng?"

Triệu Cửu Phong nói: "Phú quý ở long huyệt, học thuyết 
hình gia cố nhana không thể coi thường, nhưng cần đạt đến 
"long chân huyệt" thì mới phú quý, nếu coi thường sẽ suy 
bại, khó tránh khỏi hậu quả bại tuyệt. Hơn nữa phương
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pháp đó r ấ t  khó, chẳng phải là cần người có tr ìn h  độ mới 
phân  b iệ t được sao? Cuốn Địa lý ngũ quyết của tôi có đủ cơ 
sở, ai ai cũng có th ể  đọc, nhã tục cùng thưởng thức khiến 
người ta  dễ lý giải và tiếp  nhận."

Khách nói: "Thường nghe nói Thanh nang kinh  không 
phải là sách của Dương Cứu Bần (Dương Quân Tùng), xem 
lời nói đấu có câu 'Dương công dưỡng lão xem đực cái'. Mà 
tiên  sinh lạ i r ấ t  tin , th ế  là nghĩa làm  sao?"

Triệu Cửu Phong nói: "Các ông đã nói th ế  th ì mở dầu 
sách Luận ngữ có hai chữ 'Tử viết' mà Luận ngữ lại không 
phải là sách của Khổng Tử. Sách do các môn sinh của 
Dương Quân Tùng viết, bàn luận của các đồ đệ của ông có 
r ấ t  nhiều trá i ngược, nhưng lý luận của Dương Quân Tùng 
r ấ t  đúng dắn  và tỉ mỉ, lạ i nhiều lần  được thử  nghiệm , tôi 
sao lại không tin  cho được?"

Khách nói: "Trong sách, tiên  sinh có v iế t nhiều về k inh  
nghiệm , sao lạ i như vậy?"

Triệu Cửu Phong nói: "Chân lý của địa lý nên  lấy thước 
đo lâu dài để kiểm  nghiệm . Phàm  người nào b iế t chút ú t th ì 
thường nói ra  mồm, càng thêm  bàn  luận, mê muội bản  th â n  
m à lại lừa dối người khác. Trong tìn h  huống b ấ t đắc dĩ, tôi 
nói nhiều về phép Kham dư xưa, hy vọng ai cũng nắm  vững, 
chỉ có như vậy mới không bị kẻ nói dối mê hoặc."

Khách nói: "Trong Tứ khoa của tiên  sinh có thêm  nội 
dung Tượng quyết, lạ i còn thêm  nội dung 'hướng hướng p hát 
huy luận ’ nữa, chẳng phải là thêm  quá nhiều nội dung sao?"

Triệu Cửu Phong nói: "Trong hướng quyết chỉ nói thuỷ 
quy chính khố (vấn đề đã nên  lập hướng và không nên  lập 
hướng) mà chưa nói đến phép tắc quá cung b ấ t cập. Quá 
cung b ấ t cập tức là chủ không phát, cát hung nhiều hay ít
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được quyết định bởi quá một cung hay nhiều cung. Lại có 
đồng nhất hướng, đồng nhất thuỷ nhưng cát hung lại có sự 
khác biệt của thiên uyên, không thể không phân tích tỉ mỉ. 
Người khác giễu tôi nói nhiều, tôi biết điều đó không thể 
tránh  khỏi, tuy vậy vẫn không thể không viết nhiều."

Khách nói: "Có phải sau khi sách của tiên sinh ra đời thì 
trên  đời này không còn người nghèo khổ, tuyệt tôn con cháu 
nữa hay không?"

Triệu Cửu Phong nói: "Không phải vậy, lời nói, hành vi 
của thánh hiền xưa, thiên hạ đều biết cả, nhưng không thể 
khiến mọi người trong thiên hạ đều thành bậc quân tử cả. 
Sách của tôi viết chỉ là một phần rấ t nhỏ, nhưng tin rằng 
nếu táng tổ tiên theo sách tôi viết thì linh hồn các cụ được 
yên ổn, mà con cháu sau này cũng có phúc trạch vậy."
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Hình L Phong thủỵ Q u ế Lâm

Hình 2: Phong thuỷ huyện Kiến Ninh, tình Phúc Kiến
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NGỮ HÀNH CA QUYẾT LA BÀN HỌC PHẮP

NGŨ HÀNH TỔNG LUẬN

N gũ hành  có rấ t  nhiều tên  gọi khác nhau, cách dùng cũng 
khác nhau. Sách Thượng thư  viết: “Tứ kinh thẩm  mạch tôn 
Tam hợp, Tam nguyên nguyên chân diệu quyết.” Lại viết: “Tứ 
sinh Tam hợp là Thiên cơ, Tam hợp Ngũ hành toàn bí quyết.” 
Các nhà địa lý không đơn giản dùng Ngũ hành  để suy đoán 
và dự đoán, đồng thời suy đoán và dự đoán lại không tách rời 
khỏi Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, vì th ế  mà xuất 
h iện nhiều thuậ t ngữ về nguồn gốc Ngũ hành. Nếu không làm 
rõ ý nghĩa của m ột số thuậ t ngữ đó th ì không thể  tiến  hành 
dự đoán địa lý thực tế. Cho nên, trước h ế t cần tìm  hiểu ý 
nghĩa một số thuậ t ngữ đó. Đó là: Tứ sinh, Tam hợp, Tứ kinh, 
Song sơn, Nguyên không, Hướng thượng...

Do các th u ậ t ngữ đó coi trọng hay xem nhẹ điểm dự đoán 
cát hung khác nhau, cho nên  tên  gọi cũng khác nhau, tổ hợp 
h ình  th à n h  cũng khác nhau. Vì vậy, cần nắm  vững nguyên 
lý m ột số khái niệm  đó.

Chính chính hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ chính là  5 
tê n  gọi sinh, khắc truyền thống; Ngũ hành  tương sinh: Mộc 
sinh  Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ, 
Thuỷ sinh Thuỷ; Ngũ h àn h  tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ 
khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc.

T ứ  kinh  N gũ hành: Trong Ngũ hành , Mộc nằm  ở hướng 
Đông, Hoả nằm  ở hướng Nam, Kim nằm  ở hướng Tây, Thuỷ
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nằm ở hướng Bắc, Thổ nằm ở trung tâm, gọi là Ngũ quan: 
Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Nhưng các nhà địa lý dự đoán 
cát hung luôn luôn chỉ dùng Tứ quan: Đông, Tây, Nam, Bắc 
mà không dùng Trung quan, cho nên mới gọi là Tứ kinh.

Tam hợp Ngũ hành: Trong Tứ kinh, lại dùng 12 Địa chi 
chia thành cục. Thí dụ, Dần, Ngọ, Tuất hợp thành Hoả cục; 
Tỵ, Dậu, Sửu hợp thành Kim cục; Thân, Tý, Thìn hợp thành 
Thuỷ cục; Hợi, Mão, Mùi hợp thành bản cục. Mà mộ chủng 
sinh vượng cần Tam phương điếu hợp. Trong Tam hợp vẫn 
bao gồm Ngũ hành như cũ.

Tứ duy Ngũ hành: Còn gọi là Tứ sinh, trong Tứ cục Kim, 
Mộc, Thuỷ, Hoả bao gồm Tam Địa Chi, mà trong Tam Địa 
Chi chỉ có một Địa chi biểu hiện trường sinh, cho nên gọi 
là Tứ trường sinh, gọi tắ t là Tứ sinh, có nghĩa là duy trì, 
nối dõi, trường sinh.

Song sơn Ngũ hành: Thiên can, Địa chi cùng nằm một 
cung, hợp thành một tên, gọi là Song sơn. Thí dụ:

Liêm trinh song sơn, Hoả: Bính, Tân của Thiên can, hợp với 
Dần, Ngọ, Tuất của Địa chi, cung Bát quái lấy Cấn quan làm đầu.

Vũ khúc song sơn, Kim: Canh, Quý của Thiên can hợp với 
Tỵ, Dậu, Sửu của Địa chi, cung Bát quái lấy Tốn làm đầu.

Văn khúc song Sem, Thuỷ: Nhâm, ấ t của Thiên can hợp 
với Giáp, Tý, Thìn của Địa chi, cung Bát quái lấy Khôn 
quan làm đầu.

Tham lang song sơn, Mộc: Giáp, Đinh của Thiên can hợp với 
Hợi, Mão, Mùi của Địa chi, cung Bát quái lấy Càn quan làm đầu.

Nguyên không Ngủ hành: Nguyên chính là huyền, chi 
thần minh biến hoá. Không chỉ không có chỗ dựa, tính thuỷ, 
huyền không, cho nên mới gọi là Nguyên không Ngũ hành.
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Hướng thượng N gủ hành: Là phép cứu bần  của Dương 

Quân Tùng thời Đường. Dự đoán truyền thống luôn luôn cho 
rằn g  thuỷ khẩu của mộ táng  quyết định trường sinh, mà 
thuỷ có cát thuỷ, có tử  thuỷ, tử  thuỷ không th ể  dùng, vì th ế  
m à có phép hoá sát.

Một số th u ậ t ngữ đó tuy khác nhau, nhưng nguyên lý cơ 
bản  vốn có nguồn gốc từ  Chính chính hành. Vì vậy, chỉ cần 
nắm  dược 6 th u ậ t ngữ Ngũ hành  là đủ. Ngoài ra, còn lưu 
h àn h  không dưới 10 thuyết Ngũ hành  như Tông miếu hồng 
phạm , Xuyên sơn thấu  địa th ấ t thập  nhị long, Loan đầu lý 
khí... Có m ột sô" chân lý bị cắt xén, cho nên  có m ột số mâu 
thuẫn, không nên  tin  tuyệt đối.

Chính Ngũ hành

Phương Đông là Mộc, phương Nam là Hoả, phương Bắc 
là Thuỷ, Trung ương là Thổ.

Tam hợp Ngũ hành

Hợi, Mão, Mùi, Càn, Giáp, Đinh, Tham  lang n h ấ t lộ 
hành , thuộc Mộc cục.

Dần, Ngọ, Tuất, Cấn, Bính, Tân nằm  ở vị tr í Liêm trinh , 
thuộc Hoả cục.

Tỵ, Dậu, Sửu, Tốn, Canh, Quý nằm  ở vị tr í Vũ khúc, 
thuộc Kim cục.

T hân, Tý, Thìn, Khôn, Nhâm , ấ t  b ắ t đầu từ  V ăn khúc, 
thuộc Thuỷ cục.

Tứ trưỡng sinh Ngũ hành

Giáp Mộc trường sinh tạ i Hợi; Bính Hoả trường sinh tạ i 
Dần; Canh Kim t rưởng sinh tạ i Tỵ; N hâm  Thuỷ trường sinh 
tạ i Thân.
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Ất Mộc trường sinh tại Ngọ; Đinh Hoả trường sinh tại Dậu; 
Tân Ю т trường sinh tại Tý; Quý Thuỷ trường sinh tại Mão.

Song sơn Ngũ hành

Nhâm Tý Quý Sửu Cấn Dần Giáp Mão At Thin 
Tốn Tỵ

Bính Ngọ Đinh Mùi Khôn Thân Canh Dậu Tân Hợi 
Càn Tuất

Nguyên khõng Ngũ hành

Bính, Đinh, ất, Dậu vốn thuộc Hoả; Càn, Khôn, M o, Ngọ 
thuộc Kim. Hợi, Quý, Cấn, Giáp là Mộc thần; Tuất, Canh, 
Sửu, Mùi thuộc Thổ, Tý, Dần, Chấn, Tôn, Tân kiêm Kỷ, 
Thân là Thuỷ thần.

HƯỚNG THƯỢNG NGỦ HÀNH

Có 6 loại Ngũ hành cần ghi nhớ:

Tam hợp Ngũ hành

Mộc cục, Càn; thiên can Giáp, Đinh hợp Địa chi Hợi, 
Mão, Mùi là một cung, có tên gọi là Tham lang.

Hoả cục, Cấn; Thiên can Bính, Tân hợp Địa chi Dần, Ngọ 
là một cung, gọi là cung Liêm trinh.

Kim cục, Tốn; Thiên can Canh, Quý hợp Địa chi Tỵ, Dậu, 
Sửu là một cung, gọi là cung Vũ khúc.

Thuỷ cục, Khôn; Thiên can Nhâm, Ất hợp Địa chi Thân 
Tý là một cung, gọi là cung Văn khúc.

Tứ sinh Ngũ hành

Dùng Tứ trường sinh chủ yếu luận Thuỷ, cần nhìn La ban 
từ trái qua phải.



Trong 3 Địa chi Hợi, Mão, Mùi thuộc Mộc cục, Hợi biểu 
th ị trường sinh.

Trong 3 Địa chi Dần, Ngọ, Tuất thuộc Hoả cục, D ần biểu 
th ị trường sinh.

Trong 3 Địa chi Tỵ, Dậu, Sửu thuộc Kim cục, Tỵ biểu th ị 
trường sinh.

Trong 3 Địa chi Thân, Tý, Thìn, Thân biểu th ị trường sinh.

Dùng Tứ trường sinh chủ yếu luận long, cần nhìn la bàn 
xoay từ  phải qua trái. Tổ hợp cục của nó cũng vì th ế  m à thay 
đổi, Hoả cục biến thành  Mộc cục, Kim cục biến thành  Hoả cục, 
Thuỷ cục biến thành  Kim cục, Mộc cục biến thành  Thuỷ cục.

Tròng ba Địa chi D ần, Ngọ, Tuất của Mộc cục, Ngọ biểu 
th ị trường sinh.

Trong 3 Địa chi Tỵ, Dậu, Sửu thuộc Hoả cục, Dậu biểu th ị 
trường sinh.

Trong 3 Địa chi Thân, Tý, Thìn thuộc Kim cục, Tý biểu 
th ị trường sinh.

Trong 3 Địa chi Hợi, Mão, Mùi thuộc Thuỷ cục, Mão biểu 
th ị trường sinh.

Song Sđn Ngũ hành

12 loại Ngũ h àn h  tương hợp Thiên can, Địa chi, b á t quái

N hâm  Tý (Văn khúc)

Quý Sửu (Vũ khúc)

Cấn D ần (Liêm trinh )

Giáp Mão (Tham lang)

Ất Thìn (Văn khúc)
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Tốn Tỵ (Vũ khúc)
Bính Ngọ (Liêm trinh)
Đinh Mùi (Tham lang)
Khôn Thân (Văn khúc)
Độ Bạch (Văn khúc)
Tân Hợi (Liêm trinh)
Càn Tuất (Tham lang)

Nguyên bảo Ngũ hành

Chỉ quan hệ đối ứng của Chính chính hành với can, chi, 
quái vị

Hoả: Bính, Đinh, At, Dậu 
Kim: Càn, Khôn, Mão, Ngọ 
Mộc: Hợi, Quý, cấn , Giáp 
Thổ: Tuất, Canh, Sửu, Mùi
Thuỷ: Thân, Nhâm, Tý, Dần, Thìn, Tốn, Tân, Tỵ.

HƯỠng thượng Ngũ hành

Hướng có danh mục tự sinh, tự vượng, dù lập hướng nào 
đều không cần câu nệ ở thuỷ khẩu của cục đó; lập hướng bắt 
đầu từ trường sinh, thì mượn khố tiêu thuỷ, vẫn có thể bổ cứu.

NGƯỶÊN, QUAN ĐồNG HƯVỆT QiríET

(Nguyên tức là hướng; quan tức là long; huyệt tức thuỷ khẩu)

Đây là đoạn viết về mối quan hệ giữa Long mạch với 
Thuỷ khẩu; Thiên long mạch nếu như tương hợp với Địa 
thuỷ khẩu thì con cháu phú quý lâu dài, nếu không tương 
hợp thì con cháu không thể phú quý, tài giỏi.
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Biết được Sa dạo, hướng, long là chính, cần chân tình  thì 
nguyên thượng th iên  cơ huyệt thượng phân.

Trước tiên  quan thuỷ đảo hướng dòng chảy như th ế  nào. 
Tìm huyệt ở trong hướng, nguyên tạo hoá.

Quan, nguyên trong ngoài cùng huyệt th ì con cháu phú 
quý lâu dài.

Một huyệt thông quan tắc đại mưu. Giao cấu trong 
nguyên tấ t  sự thành .

Nếu nguyên, quan đều không thông th ì không nên chọn

Trong quan trùng  trùng  sinh khí th ì con cháu có chức vị 
giữ trọng trách  quan trọng.

Nếu nguyên quan sinh vượng thì con cháu hào kiệt, anh hừng

Dù là âm  dương thuần  và tạp , nên trừ  bỏ ám  khí nơi mọ 
phần.

Đó là nơi sinh nguyên khí, thầy  phong thuỷ nào cũng cầr 
phải biết.

Đoạn văn này nói về mối quan hệ giữa Long mạch ví 
Thuỷ khẩu, nếu như Thiên long mạch tương hợp với Địc 
thuỷ khẩu, con cháu phú  quý lâu dài. N ếu  Thiển long mạcỉ 
không tương hợp với Địa thuỷ khẩu thì con cháu không thi 
phú  quý, khó hiển đạt.

BÀN VỀ BÁT PHƯƠNG PHƯƠNG VỊ THIÊN T-ĨÃ

Phương Đông cung Chấn là Thanh sính mã.

Phương Nam cung Ly là Thiên mã.

Phương Tây cung Đoài là Kim mã, còn gọi là Bạch mã.

Phương Bắc cung Khảm là Điểu nhã mã.
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Càn là Ngự sử mã, còn gọi là Thiên mã.
Cung Cấn là Trạng nguyên mã.
Cung Khôn là Tể tướng mã.
Cung Tốn là Phủ an mã.

TIẾT MÁ PHÁP VÀ TIẾT b ộ c  ĐỒNG

Bính mượn Tốn là Lộc mã trường, Nhâm mượn Càn làm 
Lộc mã hương.

Giáp mượn Cấn là Lộc mã vị, Canh mượn Khôn là Lộc 
mã đang.

Tự sinh tự vượng, mượn Mã chính cục, chủ phát phú quý 
nhanh chóng.

T ứ  c ụ c  WÃ

Giáp, Tý, Thìn, Mã cư Dần; Hợi, Mão, Mùi Mã cư Tỵ; 
Dần, Ngọ, Tuất, Mã cư Thân; Tỵ, Dậu, Sửu, Mã cư Hợi.

Sinh, mộ, tự, dưỡng và tự sinh, tự vượng trước hế t cần 
xem bản cục có Mã hay không có Mã. Có Mã sơn th ì chủ 
phú quý, gọi là Thôi quý mã. Nêứu như bản cục không có 
Mã thì mượn Mã thì chủ cũng phát phú quý. Ai mượn 
được vị trí Thiên mã đẹp nhất thì người đó sẽ phú quý 
nhanh chóng.

Trong địa lý học còn có thuyết Thiên mã. Thiên mã 
cũng là tượng trưng cho may mắn, phúc lộc, chia thành 
Thiên mã bát phương, mỗi Thiên mã phương có tên gọi 
khác nhau. Bát phương Thiên mã chia thành Bát cung 
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Thién ma 
cần mượn địa hình, chủ yếu là loại địa hình gò dống. Nếu 
như Thiên mã không nằm trong chính cục Mộc Càn, Hoả
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Cấn, Kim Tốn, Thuỷ Khôn th ì có th ể  mượn Mã chính cục 
th ì sẽ nhanh  chóng phú quý. Trong Tứ cục, vị tr í Thiên mã 
đẹp n h ấ t n ên  là:

Thuỷ cục: Mã tạ i Dần.

Mộc cục: Mã tạ i Tỵ.

Hoả cục: Mã tạ i Thân.

Kim  cục: Mã tạ i Hợi.

CHÍNH LỘC (Tức quan vị của 12 trường sinh)

N hâm  lộc tạ i Hợi; Quý lộc tạ i Tý; Giáp lộc tạ i Dần; Ất 
lộc tạ i Mão; Bính lộc tạ i Tỵ; Đinh lộc tạ i Ngọ; Canh lộc tạ i 
Thân; Tân lộc tạ i Dậu.

Lộc sơn đầy hay tròn  nhọn, chính phương là Lộc sơn th ì 
chủ p h á t tà i, lạ i có lộc nghìn vàng.

Tiêu chí của lộc là Lộc sơn, cũng là gò núi tứ  phương của 
mộ táng. N ếu như  mộ táng hợp vị trí quan lộc mà Lộc sơn 
đầy đặn, đ ỉnh  tròn, vuông vắn thì chủ có lộc.

TAM CÁT, LỤC TÚ VÀ THÔI QUAN QVTÍ NHÂN

Hợi, Chấn, Canh là Tam cát phương (Ba phương đó nếu 
đẹp dẽ, đầy đặn  th ì chủ p hát phú, phúc, lộc, thọ). Cấn, 
Bính, Tốn, Tân, Đoài, Đinh là Lục tú. Chín phương vị đó có 
th ể  xác định trê n  la ban. Trong 9 phương vị đó, chia th à n h  
hai bộ phận Âm và Dương; Tân, Bính, Đinh, Canh là Dương 
thôi quan quý nhân; Tốn, Đoài, c ấ n , Chấn là Âm thôi quan 
quý nhân , đều chủ về phú, quý. Nếu mộ táng  của tổ tiên  
nằm  ở Long mạch nhằm  Tam cát phương th ì gọi là “thôi 
quan long”, con cháu quan chức cực cao, đại phú, đại quý.
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PHƯƠNG VỊ Q trí NHÂN

Giáp sơn, Sửu, Mùi là Quý nhân (Lộc sơn nằm ỏ Giáp 
phương thì hai phương Sửu, Mùi có quý nhân); At sơn, Tý, 
Thân là Quý nhân (Lộc sơn nằm ở At phương thì hai 
phương Tý, Thân có quý nhân); Bính Đinh sơn, Dậu, Hợi là 
Quý nhân (Lộc sơn nằm ở Bính Đinh phương thì hai phương 
Dậu, Hợi có quý nhân); Nhâm Quý sơn, Mão, Tỵ là Quý 
nhân (Lộc sơn nằm ở Nhâm Quý phương thì hai phương 
Mão, Tỵ có quý nhân); Canh Tân sơn, Ngọ, Dần là Quý 
nhân (Lộc sơn nằm ở Canh Tân phương thì hai phương Ngo, 
Dần có quý nhân); Càn sơn, Sửu, Mùi, Mão, Tỵ là Quý nhân 
(Lộc sơn nằm ở phương Càn thì tứ phương Sửu, Mùi, Mão, 
Tỵ có quý nhân); Khôn sơn, Tý, Thân, Mão, Tỵ là Quý nhân 
(Lộc sơn nằm ở phương Khôn thì tứ phương Tý, Mão, Thân, 
Tỵ có quý nhân); Cấn sơn, Dậu, Hợi là Quý nhân (Lộc sơn 
nằm ở phương Cấn thì hai phương Dậu, Hợi có quý nhân); 
Tốn sơn, Dần, Ngọ là Quý nhân (Lộc sơn nằm ỏ phương Tốn 
thì hai phương Dần, Ngọ có quý nhân); Tý sơn, Mão, Tỵ là 
Quý nhân (Lộc sơn nằm ở phương Tý thì hai phương Mão, 
Tỵ có quý nhân); Sửu sơn, Ngọ, Dần, Mão, Tỵ là Quý nhân 
(Lộc sơn nằm ở phương Sửu thì bốn phương Ngọ, Dần, Mão, 
Tỵ có quý nhân); Dần sơn, Sửu, Mùi, Dậu, Hợi là Quý nhân 
(Lộc sơn nằm ở phương Dần thì tứ phương Sửu, Mùi, Dậu, 
Hợi có quý nhân); Mão sơn, Tý, Thân là Quý nhân (Lộc 
phương nằm ở phương Mão thì hai phương Tý, Thân có quý 
nhân); Thìn sơn, Tý, Thân, Mão, Tỵ là Quý nhân (Lộc sơn 
nằm ở phương Thìn thì hai phương Tý, Thân có quý nhân); 
Tỵ sơn, Ngọ, Dần, Hợi, Dậu là Quý nhân (Lộc sơn nằm ở 
phương Tỵ thì tứ phương Ngọ, Dần, Hợi, Dậu có quý nhân)- 
Ngọ sơn, Hợi, Dậu là quý nhân (Lộc sơn nằm ở phương Ngọ 
thì hai phương Hợi, Dậu có quý nhân); Mùi sơn, Tý, Thán
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Hợi, Dậu là quý nhân  (Lộc sơn nằm  ở phương Mùi th ì tứ 
phương Tý, Thân, Hợi, Dậu có quý nhân); T hân sơn, Ngọ, 
D ần, Tỵ, Mão là Quý nhân  (Lộc sơn nằm  ở phương T hân th ì 
Tứ phương Ngọ, Dần, Tỵ, Mão có quý nhân); Dậu sơn, Ngọ, 
D ần là quý n h ân  (Lộc sơn nằm  ở phương Dậu th ì hai 
phương Ngọ, D ần có quý nhân); Tuất sơn, Hợi, Dậu, Ngọ, 
D ần là quý nhân  (Lộc sơn nằm  ở phương Tuất th ì tứ  phương 
Hợi, Dậu, Ngọ, D ần có quý nhân); Hợi sơn, Sửu, Mùi, Mão, 
Tỵ là Quý n h ân  (Lộc sơn nằm  ở phương Hợi th ì tứ  phương 
Sửu, Mùi, Mão, Tỵ có quý nhân).

Thôi quan quý nhân , Lộc mã sơn nổi th ì chủ phúc lộc 
như nước.

CỬU CUNG THưS? PHÁP CA
Sinh dưỡng (Tham lang tinh)

Thứ nhất, Dưỡng sinh thuỷ chảy vào M inh đường, sao 
Tham  lang chiếu h iển  văn chương th ì con cháu phú quý, 
lương th iện . Nếu Dưỡng sinh thủy chảy và M inh đường 
th à n h  dòng lớn th ì con cháu có chức quyền. Dưỡng sinh 
thủy chảy uốn quanh M inh đường là dòng nước nhỏ th ì con 
cháu trường thọ. Dưỡng sinh thuỷ phá M inh đường th ì con 
cháu mồ côi, cô quả, đơn chiếc.

Mộc dục (Vãn khúc)

Mộc dục thuỷ phạm  đào hoa th ì con cháu hoang dâm, tự 
vẫn, lưu lạc, có bệnh về máu, bị khiếu kiện, phá gia. Mộc 
dục từ  phương Tý, Ngọ chảy về M inh đường th ì gia nghiệp 
hết. Mộc dục chảy từ  phương Mão, Dậu về M inh đường th ì 
con cháu xa xỉ. Nếu Mộc dục phá M inh đường th ì con cháu 
dâm  ô, có xiềng xích, đẻ non.
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Quan đdi (Văn xương)

Quan đới thuỷ chảy vào Minh dường thì con cháu thông 
minh, phong lưu, xa xỉ, bảy tuổi làm giặc, văn chương tài 
giỏi hơn người. Nước chảy vào Minh đường rồi chảy đi thì 
đại hung.

Lâm quan (Vũ khúc)

Lầm quan vị tích tụ nước thì con cháu vui vẻ, đổi mới, 
tuổi niên thiếu phong vân, quan tước may mắn, phò tá 
thánh quân. Kỵ nhất là nước chảy đi từ Lâm quan vị, con 
cháu tuy thành tài sớm nhưng chết yểu, trong nhà quả phụ 
khóc lóc, nghèo khổ.

Đế vƯỢng (VO khúc)

Nước chảy về Đế vượng mà tụ lại thì trong nhà khí 
vượng, phát triển điền viên, có quan tước, uy danh vang 
vọng, của cải nhiều. Sợ nhất là nước chảy đi từ Đế vượng, 
con cháu giữ chức ngắn ngủi, nghèo khổ, thiếu thốn.

Suy thuỷ (Cự mõn)

Nước chảy về Cự môn thì con cháu thông minh, đỗ dạt 
sớm, trường thọ, giàu có, nổi tiếng.

Bệnh tử (Liêm trinh)

Hai phương Bệnh,Tử không có nước chảy đến thì con 
cháu đỗ đạt, có tước vị; nếu dòng nước chảy về hai phương 
Bệnh, Tử nghiêng lệch thì con cháu gặp đại hoạ, hao tổn 
bởi binh đao, đau yếu, mắc bệnh phong hàn, phụ nữ đẻ non.

Mộ (Phá quân)

Nước chảy đi từ Phá quân thì con cháu hiển danh, văn 
võ song toàn; nếu chảy vào nhà thì gia tư bạc, con cháu 
nợ nần.
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Tuyệt thai (Lộc tồn)

Nước chảy về Phá quân th ì con cháu khó sinh con, nếu 
có con th ì khó nuôi, cha con chia cắt, vợ chồng ly tán . Nếu 
dòng nước chảy về Phá quân lớn th ì phụ nữ dâm loạn; dòng 
nưđc nhỏ th ì con cháu tư tình. Phương Phá quân chỉ nên có 
Thuỷ khẩu, con cháu có phúc lộc.

CỬU CUNG THtrô PHẮP B ổ DI

Trong việc chọn âm  trạch  địa táng, thuỷ rấ t  quan trọng, 
cho nên  cần chú ý, không nên  để Thủy mạch xấu mà ảnh  
hưởng đến phúc âm  của hậu thế.

Sinh dưỡng thuỷ

Dưỡng sinh thủy vốn là C át thuỷ, nếu chảy đến th ì sợ 
Địa chi, trong  n hà  th iếu  đinh, hao tổn, con trưởng tuyệt tự. 
Sinh dưỡng thuỷ nên  chảy ngoằn nghoèo, uốn khúc quanh 
mộ, không nên  chảy nhanh  th ì sẽ là dòng nước đẹp. Nếu 
Dưỡng sinh thuỷ phá th ì con cháu cô quả, cô độc.

Mộc dục thuỷ

Mộc dục nếu yên th ì m ất lộc; không nên phạm  Địa chi, 
con cháu sẽ dâm  loạn. Mộc dục thuỷ kỵ n h ấ t chảy từ  hướng 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu vào mộ huyệt. Nếu như chảy từ  hướng 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu vào mộ huyệt th ì điền địa tuyệt, gia 
nghiệp phá bại. Nếu như dòng nước chảy xiết vào th ầ n  vị 
th ì con cháu hoạ càng nặng, bị ngục tù.

Quan đdi thuỷ

Quan đới thuỷ kỵ chảy vào T hần vị, nếu chảy vào Thần 
vị th ì con cháu chết yểu. Nước lặng ở Quan đới thuỷ mới tốt.
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Lãm quan thuỷ

Lâm quan thuỷ tốt nhất có nước lặng, con cháu sẽ hiển 
đạt, có quan chức. Nếu quan vị nước chảy không ngừng thì 
xấu, trong gia có quả phụ, trẻ con chết yểu, nghèo hèn.

Đế vượng thuỷ

Đế vượng thuỷ nên tụ trước Minh đường, con cháu dỗ đạt. 
Nếu trưóc Minh đường không có Đế vượng thuỷ thì đó là 
điểm đại kỵ của địa lý. Nếu trước Minh đường không có 
nước hay có nước chảy xiết .thì con cháu có người chết yểu.

Suy thuỷ

Suy thủy còn gọi là Học đường thuỷ, nếu có nước đến thì 
trong nhà có con cháu đỗ đạt, người già trường thọ, phúc lộc 
dày. Trước Minh đường có nước chảy ngoằn nghoèo thì tốt.

Bệnh tử thuỷ

Bệnh, Tử là hai phương chủ bệnh, tử, không nên để nước 
chảy vào thì sẽ không có bệnh tật, chết chóc.

Mộ thuỷ

Mộ thuỷ còn gọi là Phá quân thuỷ, tốt nhất là không có 
nước, nếu có nước thì nên là nước lặng.

Tuyệt thai thuỷ

Tuyệt thai thuỷ không nên có nước, nếu không con cháu 
sẽ gặp tai ách hay vợ chồng ly tán. Nếu Tuyệt thai thuỷ lớn 
thì phụ nữ hoang dâm; Tuyệt thai thuỷ nhỏ thì phụ nữ 
ngoại tình, nêu nằm ở Thuỷ khẩu thì sẽ biến hung thành 
cát, con cháu đời dời hưng vượng.
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LA KINH

Xưa nay La kinh thường được các thầy  địa lý dùng tới. 
Chu Công làm  ra  kim chỉ nam  từ xe chỉ nam , định hướng 
Nam, Bắc, chỉ có 12 Địa chi. Người đời sau thêm  Tứ duy, 
B át can, dần dần h ình  th à n h  24 chữ. Đời sau lạ i có thêm  
hơn 30 tầng.

Nhưng sử liệu ghi chép về la k inh của Trung Quốc cổ đại 
có th ể  tìm  về khoảng th ế  kỷ thứ  III Tr.C.N., thời Xuân Thu 
Chiến Quốc. Trong sách Lã th ị X uân Thu  có câu “nam  châm 
hú t sắ t”. Đầu thờ i Đông H án, tức th ế  kỷ I Tr.C.N., trong tác 
phẩm  Luận hoành. Thị ứng thiền  của nhà tr iế t  học Vương 
Sung viế t rõ chuôi la bàn  chỉ hướng Nam. Trong sách Hán  
thư. Nghệ văn chí của nhà sử học Ban Cố thời Đông H án 
có viế t “nam  châm  hú t sắ t”.

T rên thức bàn  th iên  văn biểu trưng thời gian, không 
gian, xung quanh khắc hoạ tượng trưng Thiên địa, phương 
vị và giờ, nhị th ập  b á t tú và nhị th ập  tứ  sơn của tiế t khí.

La kinh còn được gọi là la bàn, số tầng  của la k inh  trong 
lịch sử khác nhau, có thời la k inh gồm 36 tầng.
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Bát quái của Phục Hi (ti. 7)

Khan
1 , 5  _*!'==

____  C à  II

=  i ;

Bát quái của Vân Vương (ti.8)

Vị trí trên dưới, phải trái của Bát quái Phục Hi và Bát 
quái Văn vương không giống nhau.



N h ất lục Thuỷ 

Nhị th ấ t  Hoả 

Tam b á t Mộc 

Tứ cửu Kim 

Ngũ th ập  Thổ
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h ạn  của la  k inh  chỉ dùng đo nhị
trạch  Âm, Dương. H ình Hà đồ, Lạc thư, B át quái của Phục 
Hi, B át quái của Văn Vương... chứng tỏ thao tác la bàn  rấ t  
cổ quái.

Mười tần g  của La bàn (H.12)

Lạc thư (1110)

th ập  tầ n g  quái (H .ll)

10 tầng  quái đính chính thuỷ

Đới cửu lý n h ấ t 

Tả tam  hữu th ấ t 

Nhị tứ  là k iên  (vai)

Lục b á t là  túc (chân)

Đ ính chính thuỷ h ạn  la  kinh



Tầng 1: Văn Vương bát quái, 
phân thành Tứ âm, tứ dương.

Tầng 2: Bát sát Long thượng.
Tầng 3: Thập nhị âm long, Thập 

nhị dương long.
Tầng 4: 24 sơn cách long trong 

la bàn.
Tầng 5: Bát đại hoàng tuyền 

thuỷ pháp sát nhân cứu bần.

Tầng 6: lập 8 hướng Ất, Mùi, Đinh, Quý, Thìn, Tuất, Sửu, 
Mùi, nước chảy từ phải qua trái, xuất phát từ hướng Giáp, 
Canh, Bính, Nhâm, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thể hiện Xung lộc 
tiểu hoàng tuyền.

Tầng 7: Thể hiện phạm hoàng tuyến đến, đi, tĩnh thì tụ 
hoàng tuyền.

Tầng 8: Kim ngoại bàn. 24 cách và 7 tầng chia thành 
gần bán cách.

Tầng 9: phân kim, tức phân Kim cục. Can, chi của tầng 
này hoàn toàn do hai cục Hoả, Kim cấu thành, vì chỉ có Hoả 
khắc Kim.

Tầng 10: chia thành 24 toà thiên tinh, cổ nhân cho rằng, 
địa huyệt nhất định ứng với Thiên tinh, mới là điềm may 
mắn, cho nên tầng Thiên tinh không thể bỏ.đi.

BÀN VỀ PH O N G  THuS?

Đạo của địa lý rất coi trọng long. Long là địa khí, gặp nước 
thì tụ, gặp gió thì tán. Thuỷ có cát, có hang. Mà phong hại 
là đại kỵ trong âm trạch. Cho nên, tuy là chân long, sa thùy 
bao quanh mà có gió thổi thì vẫn nên bỏ để tránh bại hoại.
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PHONG CÓ BÁT PHONG

Ao phong trước huyệt. Gặp loại phong này th ì Minh 
đường bại hoại, đảo điên, chủ bần hàn, bại tuyệt.

Ao phong sau huyêt. Gặp loại phong này th ì hai bên 
huyệt tấ t  có phong h àn  (gió lạnh), chủ đoản thọ, chôn con.

Ao phong bên trá i huyệt. Gặp loại phong này  th ì long, sa 
yếu, chủ cô quả.

Ao phong bên  phải huyệt. Gặp loại phong này th ì Bạch 
hổ trống không, chủ bại tuyệt, chết yểu.

Ao phong hai bên vai huyệt. Gặp loại phong này th ì 
không th ể  nói là  cát địa, chủ bại tuyệt.

Ao phong ở hai chân huyệt. Gặp loại phong này  thổi 
m ạnh vào M inh đường th ì chủ bại hoại, phá gia.

Cấn phong. Là loại phong xấu n h ấ t trong phong thuỷ âm 
trạch , con cháu ngông cuồng, gia nghiệp tuyệt bại.

Từ đó có th ể  thấy , chọn mộ địa đương nhiên  cần để ý đến 
phong khẩu trước sau, phải trá i  huyệt. Huyệt cần tĩnh , tụ 
linh khí, không bị ác phong hại.

TỔNG LUẬN VỀ BÁT SƠN

Dựa theo Âm trạch  B át phương chia th àn h  B át sơn.

C àn là hướng Nam  - T hiên trụ  sơn, nằm  ở sau huyệt.

K hảm  là hướng Tây - Khảm sơn.

Ly là hướng Đông - Ly sơn.

C ấn là hướng Tây Bắc - Thiên th ị sơn.

C hấn là hướng Đông Bắc - Chấn sơn.



Tốn là hướng Tây Nam - Tốn sơn.
Khôn là hướng Bắc - Lão mẫu sơn.
Đoài là hướng Đông Nam - Thiếu nữ sơn.

Tóm lại, Bát sơn cần cao, đầy, nhưng luận về Bát sơn cần 
kết hợp với hướng huyệt.

Thí dụ: Càn sơn cao, dầy thì cát, chủ trường thọ, làm 
quan to.

Khảm sơn cao, đầy thì cát, chủ phủ quý, lương thiện.

Ly sơn cao, đầy thì hung, chủ có bệnh về mắt, bất lợi cho 
phụ nữ.

Cấn sơn cao, đầy thì cát, chủ phú quý, vượng nhân đinh.
Chấn sơn cao, đầy thì cát, chủ sinh nhiều con trai, ít con gái.
Tốn sơn cao, đẹp thì cát, chủ phát quý nữ, phát khoa bảng.
Khôn sơn cao, đầy thì cát, chủ phụ nữ đắc thọ, nhân đinh viiạng.

Đoài sơn cao, đầy thì cát, chủ phụ nữ phú quý, nhung nếu 
áp huyệt và có nước uốn quanh thì có bệnh ở lưng.

Thuyết Bát sơn là một trong những cơ sô quan trọng của 
địa lý. Nếu là sơn địa thì chọn núi thực, nếu là bình dương 
địa thì không tấ t cần chọn núi thực mà do con người ta  định 
ra những gò dông cát hung ở tám hướng, dùng hình tượng 
núi ứng với Bát sơn.

N h ậ p  k ô n  p h á p  đ ị a  l í  h ọ c

Nhập môn địa lý học là tri thức cơ sở dự đoán địa lý âm 
dương. Người có chí hướng thì sẽ nhớ được toàn bộ 10 tầng 
la bàn, thuỷ khẩu sinh vượng, Ngũ hành và ứng dụng vào 
thực tê phong thuỷ. Ngoài ra, còn biết được thiên can địa
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chi ứng với sinh, vượng, tử, tuyệt, thuỷ khẩu của long mạch, 
sau đó k ế t hợp với Lộc sơn, Tú thuỷ, xem xét tỉ mỉ, đối 
chiếu với lập  hướng dồ để tìm  loại huyệt mộ không làm  bại 
hoại gia phong.

P h ụ c  n g h i ệ m  c ự u  PHÁP

Khi xem xét ngôi mộ đã tán g  lâu ngày, nên  ngắm  trước, 
sau, phải, trá i, xem trước huyệt có dòng nước lớn hay nhỏ, 
thuỷ khẩu có trong hay không. Huyệt mộ đó nên  ứng với 
th iên  can, địa chi nào, có phạm  Hoàng tuyền sá t hay không; 
xem long m ạch vươn như th ế  nào, là sinh long hay tử  long; 
long m ạch có tương phôi với thuỷ hay không, có thông nhau 
hay không. Xem Thiên trụ  sơn cao hay thấp  để b iế t chủ thọ 
hay không thọ, sau đó đối chiếu với la bàn  để có k ế t luận 
rõ ràng.

Một n hà  giàu nọ xây tường bao trước và sau mộ tổ, kỳ 
thực làm  như vậy là không đúng, bởi long cần hoạt bát, xây 
từng sẽ chế ngự long mạch, giống như cầm tù long, dù là 
đại p h á t cũng trở  nên  tiểu  phát.

Ngoài ra , lập hướng mộ luôn định theo thuỷ khẩu. Có 
thuỷ khẩu nằm  trước mộ, có thuỷ khẩu chảy vào tuyệt vị, 
có thuỷ khẩu  tiêu  văn  khố. Tóm lại, thuỷ khẩu có mối liên 
quan m ật th iế t với huyệt mộ, nếu xây tường bao th ì vị trí 
của thuỷ khẩu sẽ chạy theo tường mà đổi hướng, phương vị 
dòng chảy cũ, có th ể  b iến cát tướng th à n h  hung tướng. Như 
vậy, n ên  tuyệt dối trá n h  xây tường bao nơi mộ huyệt.

Đ ịa  p h á p

Đại phú quý địa luôn là long chân huyệt. Muốn chọn đất 
đẹp xây mộ th ì nên mở rộng tầm  nhìn, nguyên tắc là “long



chân huyệt”. Long cần thật, nên quan sát long mạch trong địa 
hình eó khí xung thiên nhập địa, uyển chuyển uốn khúc, xuyên 
qua suối khe, có sống động hay không. Khí cần xuyên suốt đến 
huyệt, không nên đứt đoạn. Huyệt tinh vuông vức, lấy Đột địa 
làm tiêu chí của huyệt, xung quanh huyệt có long sa, hổ sa, 
sơn thuỷ bao quanh. Phúc lộc của huyệt vị đó cũng giống như 
mình rồng uốn khúc, tuyệt nhiên không thể đứt đoạn.

Dù huyệt mộ thế  nào chăng nữa cũng nên tránh phạm 
Hoàng tuyền sát, Bát sát. Mộ không phạm sát có thể không 
phát, nhưng không quấy nhiễu người sống.

TỔNG LUẬN ĐỊA

Tam cương: quân vi thần; phu vi thê, phụ vi tử. Cương 
phu vi tử là cương khí mạch phú quý, bần tiện, là cương 
Minh đường vi Sa thuỷ, Thuỷ khẩu vi sinh vượng, tử tuyệt. 
Người có Ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Địa lý cũng 
có Ngũ thường: long, huyệt, sa, thuỷ, hướng. Người có Tứ 
mỹ: âm, vị, văn, ngôn; địa lý cũng có Tứ mỹ: la thành, tả 
hữu, quan vượng, khí vượng. Người có Thập ác: đạo sát, dâm 
tà, vong ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, kỳ ngữ, đố kỵ, thận nộ, 
ngạo mạn, tà  kiến. Địa lý cũng có Thập ác: long phạm kiết 
sát, long phạm kiếm tích, huyệt phạm hung sa ác thuỷ, 
huyệt phạm phong khí suy tán, sa phạm thám dầu truy 
hung, sa phạm phản bối vô tình, thuỷ phạm xung xạ phản 
cung, thuỷ phạm hoàng tuyền đại sát, hướng phạm xung 
sinh phá vượng, hướng phạm bế sát thối thần.

T am  cư ơ n g

Khĩ mạch

Thổ là mẹ của khí, khí là mẹ của mạch. Khí mạch chủ 
yếu là long mạch. Quý long phát quý, phú long phát phú,
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tà n  long chủ tiện , bần  long chủ bần. Nếu long mạch xuyên 
qua khe núi, nhỏ m à không đứt đoạn th ì đó là long mạch có 
sinh  khí. Nếu long m ạch giao thoa nhau, ngoằn nghèo uôn 
lượn th í đó là long mạch vượng.

M ột yếu tố  khác của khí mạch là phong. Nếu như bên trái, 
bên phải, trước và sau huyệt có Ao phong th ì chủ bần  tiện.

Minh đưdng

M inh đường là nơi các sa sơn tụ hội, bên trá i có Thanh 
long, bên phải có Bạch hổ, giữa m à Minh đường. Minh đường 
của âm  trạch  giống như bàn  thờ trước đại đường của Dương 
trạch . Dùng trong âm trạch  th ì nên xem sau Minh đường có 
b ình phong che chắn hay không, bên trá i và bên phải Minh 
đường có Thanh long, Bạch hổ bảo vệ hay không. Trước 
M inh đường cần có án  sơn, bàn ghế cũng giống như án sơn.

Thuỷ khổu

Tứ cục sinh, vượng, tử, tuyệt hoàn toàn do Thuỷ định. Sa 
n h ận  nước từ  suôi khe th ì đại cát. Âm trạch  căn cứ vào sự 
h iển  th ị của sinh, vượng, tử, tù m à chọn thuỷ khẩu hay đổi 
hướng thuỷ khẩu, b iến  hung th àn h  cát th ì sẽ nắm  trong tay 
quan vị, lợi lộc, phúc thọ, con cháu.

N g ủ  t h ư ở n g

Chãn long

Long khí trán g  túc, kéo dài không gãy khúc, chạy theo 
hướng Đông Tây, có sinh khí, hai bên có thuỷ bao, đó là 
chân  long.

Huyệt cần chân thực

Huyệt chân thực cần có chân long. Nơi mạch k ế t huyệt 
cần chọn đấ t ngũ sắc.



Sa cần đẹp

Sa đẹp tức là sa thân chứ không phải sa thổ, là hình 
tượng cây cỏ, rừng núi nằm gần bên trái huyệt mộ. Cũng 
giống như long, sa không thể nhìn thấy bằng mắt thường 
mà còn căn cứ vào khí mạch của hình thế. Sa tú có sơn thuỷ 
bao quanh, rừng cây sum xuê, núi non trùng điệp, sa nằm d 
tầng dưới.

Thuỷ cần õm

Sơn hoàn thuỷ bao khiến cho cảnh đẹp hữu tình, cũng là 
chân lý chọn mộ huyệt. Cái gọi là Kim thành thủy cục, 
Ngọc đới thuỷ, Tam hợp thuỷ đều là cảnh tượng thuỷ bao. 
Long có thuỷ thì sống động, hưng vượng.

HƯỠng cần cát

Trong 4 hướng sinh, vượng, tử, tuyệt thì sinh, vượng là 
cát; tử, tuyệt là hung. Chọn huyệt cần lập hướng cầu sinh, 
vượng mà bỏ tử, tuyệt.

T ứ

Định huyệt mộ, chọn nước, chọn hướng đều cần có Tứ mỹ 
th ì mộ huyệt mới tận  thiện, tận  mỹ.

La thành khép kín

Chỉ các hướng xung quanh mộ huyệt đều kín kẽ giống như 
trong đô thành có nội thành, ngoại thành, phía sau có thị 
vệ, hai bên có nhà kho, phía trước có bàn ghế; giống như 
thiên tử ngồi trên ngai vàng, quân tướng đứng chầu hai bên.

Hoàn bao trái phải

Chỉ nước uốn quanh huyệt khiến huyệt sinh, phát.
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Quan vượng

G ần quan vị có tích nước th ì chủ vượng. Dòng nước dẹp 
chảy vào M inh đường th ì chủ phú quý. Nước của Minh 
đường nên  trong, không nên  đục.

Khí tráng thổ phì

Đ ất k ế t huyệt nên  nhuận sắc, tố t n h ấ t là chọn đ ấ t ngũ 
sắc. Thổ là mẹ của khí, thổ  béo th ì khí tráng.

T h ậ p  á c  e ấ t  t h i ệ n

Long phạm kiết sát phản nghịch

Long qua khe đá bị dứt đoạn, giống như người đi trên  
đường bị cướp giật, tấ t  bị thương hay mang theo sá t khí. Vì 
vậy, long m ạch cần trá n h  sá t khí, nếu không sẽ m ang hoạ 
đến cho gia tộc.

Long phạm kiếm tích ừực ngạnh

Kiếm tích tức chỉ th â n  long cứng thẳng, không uyển 
chuyển có sinh khí, chỉ có tử  khí khô cứng. Long mạch như 
vậy không th ể  điểm huyệt, nếu kết huyệt chủ thương vong.

Huyệt phạm hung sa ác thuỷ

Sa có cát, hung, thuỷ cũng có cát, hung. Vách núi hiểm 
trở  là hung sa; thác nước đổ xuống là ác thuỷ. Huyệt mộ 
không nên  nằm  gần sa thuỷ như vậy.

Huyệt phạm phong khí suy tán

Huyệt mộ kỵ n h ấ t ác phong, n h ấ t là Ao phong, Cấn 
phong. Phàm  trước sau, phải trá i mộ huyệt có ác phong th ì 
chủ ta i hoạ.
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Sa phạm thám đầu truy hung

Thám đầu, truy hung đều chỉ cạnh huyệt có nước như 
vòm ngực hay mái đầu, đều là thuỷ hung.

Sa phạm phản bối vô tỉnh

Hình dáng sa cũng có củng huyệt, bối huyệt, vì thế có sa 
hữu tình, vô tình.

Thuỷ phạm xung xạ phản cung

Phản cung, xạ trợ chỉ dòng nước chảy thẳng hay chảy 
xiết, không mềm mại, có hình dạng hung ác, cho nên là 
thuỷ hung.

Thuỷ phạm hoàng tuyền đọi sát

Chọn hướng huyệt cần nghĩ đến phương vị dòng nước 
chảy, nếu tương khắc sẽ tao thành đại sát, đều thuộc Hoàng 
tuyền sát. Huyệt mộ phạm Hoàng tuyền sát thì con cháu 
chết yểu, tuyệt tự.

Hưởng phạm xung sinh phá vượng

Trong Tứ vị vượng, sinh, tử, tuyệt thì sinh, vượng là cát 
vị; tuyệt, tử là hung vị. Nếu hướng huyệt mộ xung phá sinh, 
vượng thì xấu.

Nước cạnh huyệt nên lưu động, nếu nước tĩnh cũng nên 
nằm ở Thuỷ khố. Thuỷ không nằm ở Thuỷ khố là hung 
tướng, con cháu không thể phát tài.

HƯỠng phạm bế sát thối thần

Nước chảy cạnh huyệt cần lưu thông, nước tĩnh nên ở 
Thuỷ khố, nếu nước không chảy về thuỷ khố thì hung 
không lập hướng huyệt. Mất đi thần vị tương ứng, không có 
thần che chở, tự nhiên không thể phát tài, phát phú.
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BÀN 'it  1ЙШ TƯỢNG LONG 8Ш , ỴƯỢííG. 
TỬ. TUYtT

L o n g  Q iríE T

Long là m ột trong 5 yếu tố  quan trọng của địa lý. Long 
biến hoá khôn lường, có cả ở núi cao, đất bằng, lưng chừng 
núi, ẩn  hiện, lớn nhỏ. Long giống như đất, có chỗ lồi lõm, 
có chỗ cao thấp , có chỗ uốn khúc, chỗ thẳng. Long có tu 
(ria), có giác (sừng), có đầu, có m ắt giống như huyệt tinh, 
long sa, hổ sa của huyệt. Long trong địa lý học không th ể  
nhìn  thấy  bằng m ắ t thường mà cần căn cứ vào sự thay dổi 
của núi cao, bình nguyên.

Long có th iên  h ình  vạn trạng , không th ể  nhận  định có 
long th ì p h á t phú, p h á t quý. Có m ột số long mạch tưởng 
chừng như sống động cũng chưa chắc định được sự may 
m ắn. Vì định cát hung của huyệt còn cần xem thuỷ khẩu 
nằm  ở phương vị nào và long mạch nhập  huyệt thủ ở 
phương vị nào. Như trên  đã nói, long có tứ  cục như sau:

Ât long: thuỷ khẩu nằm  ở hướng Tân, hướng Càn; nhập 
thủ tạ i Cấn.

Đinh long: thuỷ khẩu nằm  ở hướng Quý, hướng Cấn; nhập 
thủ tạ i Tốn.

Tân long: thuỷ khẩu nằm  ở hướng Ất, hướng Tốn; nhập  
thủ tạ i Khôn.
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Quý long: thuỷ khẩu nằm ở hướng Đinh, hướng Khôn; 
nhập thủ tạ i Càn.

Tứ cục trên  đại phú, đại quý, nhưng nếu sai khác đi một 
chút thì hoạ phúc khôn lường. Thí dụ, Khảm long toạ hướng 
Tuất; Cấn long toạ hướng Giáp; Chấn long toạ hướng Dần; 
Tốn long toạ hướng Mão; Ly long toạ hướng Tỵ; Khôn long 
toạ hướng Dậu; Đoài long toạ hướng Hợi; Càn long toạ 
hướng Tý. Nhập thủ biến thì cát hung cũng thay đổi, có khi 
phạm Bát sát.

TẦK LONG DỊCH HlỂU Q ưíET

Long bắt đầu từ núi, dù hình tượng long mạch nào cũng 
cần núi khởi sinh của long, từ Tổ sơn đến chỗ kết huyệt dài 
bao nhiêu dặm, có khoảng cách hơn chục dặm; có khoảng 
cách mấy nghìn dặm. Dù long mạch dài ngắn thế  nào thì 
núi khởi sinh ra nó nhất định cần nguy nga, hùng vĩ, có 
quần sơn là đẹp nhất. Long mạch nhỏ mà có lực là đẹp 
nhất. Ngoài ra, long mạch có thể xuyên qua đồng ruộng, 
quan sông ngòi, cần  xem long mạch có sống động và có 
sinh khí hay không, kỵ nhất là long mạch phình, thẳng 
đứng. Thêm nữa, hai bên long mạch tốt nhất có tiễn, có 
đón, nếu là đỉnh núi hay rừng cây thì càng tốt hơn.

Thân long dù uốn khúc thế nào chăng nữa, nhưng một số 
điểm mấu chốt nhất định cần xem xét kỹ lưỡng. Huyệt nên 
cùng hướng với tổ sơn, nếu không hợp hướng với tổ sơn thì 
con cháu khó phát.

Long mạch có thể nằm ở xa Tổ sơn nhưng giữa long mạch 
không thể mênh mông. Nếu long mạch nằm xa Tổ sơn, có 
đỉnh núi cao giữa long mạch thì đó là nơi kết huyệt, gọi là 
Thiêu tổ sơn. Nếu Thiếu tổ sơn vẫn cách xa nơi kết huyẹt thi 
núi đó lại chia thành long mạch khác. Sau Tổ sơn và Thiếu
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tổ Sơn qua m ột khe hẹp gọi là Thúc khí; sau Thúc khí lại gặp 
m ột khoảng đất lồi lên  th ì gọi là Thai tinh  hay Thai tức. c ầ n  
xem chỗ lồi đó nhọn hay tròn, có đưa có đón hay không. Phù 
hợp với hai điểm đó mới là huyệt sinh phát. Chỗ nhập thủ 
long mạch đầy, tròn  th ì mới dùng La kinh dò xem chỗ đó 
thuộc chữ nào để cầu sinh, vượng, trán h  B át sát. Dựa theo 
cách đó táng  tổ tiên  th ì không bao giờ m ất m át gì.

Long có sinh, vượng, tử, tuyệt, bao gồm hai phương diện 
h ình  tượng và lý khí. Cái gọi là h ình  tượng sinh, vượng tức 
long mạch uốn khúc, sông động, khí th ế  hùng vĩ. H ình 
tượng tử, tuyệt tức long thô cứng. Sinh vượng lý khí tức nơi 
b ắ t đầu của long mạch dầy, dầy, lồi. Tử tuyệt lý khí tức nơi 
b ắ t đầu của long m ạch phạm  ác sát. H ình tượng đã xác định 
sinh vượng, còn cần đến ngoại bàn  của La kinh xem dòng 
chảy bên trá i huyệt. Dòng chảy giao nhau ở chỗ nào th ì 
h ình  tượng thuộc cục đó. Lại dùng Nội bàn  của La kinh xem 
b ắ t đầu của long m ạch ở chữ nào, so sánh  với Ngoại bàn. 
Nếu như h ình  tượng, lý khí đều đẹp th ì sa, thuỷ có xấu hơn 
m ột chút cũng vẫn  là huyệt p há t phú, p h á t quý.

Thí dụ, dùng Ngoại bàn  xem Thuỷ khẩu. Nếu dòng chảy 
giao ở 6 chữ Tân, Tuất, Càn, Hợi, N hâm , Tý th ì đó là Ât 
long Hoả cục. Dùng cách long trên  Nội bàn  của La kinh đối 
chiếu với long cục th ì thấy  At sinh trưdng ngược hướng 
Bính Ngọ, vượng tạ i Cấn, Dần; mộ tạ i Tân, Tuất; nhập thủ 
từ  hai chữ Bính Ngọ là  sinh long; từ  hai chữ Ât, Thìn nhập 
thủ là quan đới long; từ  hai chữ Giáp, Mão nhập thủ là lâm  
quan long; từ  hai chữ c ấ n , Dần nhập thủ là vượng long.

Dù Long thuộc Thuỷ cục, Hoả cục, Kim cục hay Mộc cục 
th ì S inh long, Vượng long, Quan đới long đều tố t cho con 
cháu; Bệnh long, Tử long, Tuyệt long đều không tố t cho con 
cháu đời sau.
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S in h ,  v ư ợ n g ,  t ử ,  t u ỷ ệ t  c ủ a  ấ t  l o n g , h o ả  c ụ c

1. Hỏa cục Sinh long nhập thủ đồ

Long bắt đầu từ hướng Bính Ngọ, nước chảy ra ở phương 
Tân Tuất (H 13).

ỈÍ13

2. Hỏa cục VƯỢng long nhập thủ đổ

Long bắt đầu từ hướng Bính Ngọ, nước chảy ra ở phương 
Tân Tuất (H.14).

Thuỳ
kh iu

H.14

3. Hỏa cục Quan đới long nhập thủ đồ

Long bắt đầu từ hướng Ât Thìn, nước chảy ra ở phương 
Tân Tuất (H.15).
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ỈÍ.5

Sinh long, Vượng long, Quan đới long đều là  Long thông 
huyệt quyết, chỉ cần hợp hướng th ì con cháu đại phát, tiểu 
phát. Nếu lập hướng sai th ì 20, 30 năm  sau con cháu cũng 
phát, nhưng sau 30 năm  th ì bại tuyệt.

4. Hoả cục Bệnh long nhập thủ đổ

Long b ắ t đầu từ  hướng N hâm  Tý, nước chảy ra  ở phương 
T ân Tuất (H.16).

5. Hoả cục Tử long nhập thủ đồ

Long b ắ t dầu từ  hướng Càn Hợi, nước chảy ra  ở phương 
T ân Tuất (H.17).
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lý  k h i u

H.17

6. Hoả cục tuyệt long nhập thủ đồ

Long bắt đầu từ hướng Canh Dậu, nước chảy ra ở phương 
Tân Tuất (H.18).

Hoả cục Bệnh long, Tử long, Tuyệt long tuy nhập thủ đẹp . 
nhưng không phát. Vì nhập thủ không sinh, Vượng, lại lập 
hướng sai thì con cháu càng gặp hung hiểm.

S i n h , v ư ợ n g , t ử , t u y ệ t  t â n  l o n g  t h ư v  c ụ c

1. Thuỷ cục Sinh long nhập thủ đổ /

Long bắt đầu từ hướng Nhâm Tý, nước chảy ra ở hướng 
Ất Thìn (H.19).

K18
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lí. 19

2. Thủy cục VƯỢng long nhập thủ đồ

Long b ắ t đầu từ  hướng Khôn Thân, nước chảy ra  ở hướng 
Ất Thìn (H 20).

ỈỈ.20

3. Thủy cục quan đỗi long nhập thủ đồ

Long b ắ t đầu từ  hướng Tân Tuất, nước chảy ra  ở hướng 
Ấ t Thìn (H.21).



P jg  L t| N g ủ  T hự c D ụ n g  T o à n  T t» l

4. Thuỳ cục Bệnh long nhập thủ đồ

Long bắt đầu từ hướng Bính Ngọ, nước chảy ra ờ hướng 
Ất Thìn (H.22).

5. Thuỷ cục tử long nhập thủ đồ

Long bắt đầu từ hướng Tốn Tỵ, nước chảy ra ở hưóng Ất 
Thìn (H.23).

6. Thuỷ cục tuyệt long nhập thủ đồ

, Long băt đâu từ hướng Giáp Mão, nước chảy ra ở hướng 
Ất Thìn (H.24).

Bệnh, tử, tuyệt long của Thuỷ cục tuy nhập thủ đẹp 
nhưng con cháu không phát dạt vì không có sinh khí. Nếu 
lập hướng sai thì càng hung.

tt.22

H.23
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S i n h  v ư ợ n g  t ử  t ư í ệ t  c ù a  đ i n h  l o n g  k i m  c ụ c

1. Kim cục Sinh long nhập thủ đồ

Long hướng Canh Dậu, nước thoát phương Quý Sửu (H.25).

2. Kim cục vượng long nhập thủ đồ

Long hướng Tốn Tỵ, nước thoá t phương Quý Sửu (H.26).
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3. Kim cục Lãm quan long nhập thủ đồ

Long hướng Bính Ngọ, nước thoát phương Quý Sửu (H.27).

tì.27

4. Kim cục Bệnh long nhập thủ đổ

Long hướng Giáp Mão, nước thoát phương Quý Sửu (H.28).

T h u ỷ  khÀ u

n.28

5. Kim cục Tử long nhập thủ đồ

Long hướng Cấn Dần, nước thoát phương Quý Sửu (H.29).
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6. Kỉm cục Tuyệt long nhập thủ đồ

Long hướng Cấn Dần, nước th o á t phương Quý Sửu (H.30).

11.30

S in h , v ư ợ n g , t ử , t u v ệ t  c ủ a  q u S? l o n g  t íộ c  c ụ c

1. Mộc cục Sỉnh long nhập thủ đồ

Long b ắ t đầu từ  hướng Giáp Mão, nước thoá t hướng Đinh 
Mùi (H.31).

H.31

2. Mộc cục vượng long nhập thủ đồ

Long b ắ t đầu từ  hướng Càn Hợi, nước thoá t hướng Đinh 
Mùi (H.32).
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3. Mộc cục Quan đdi long nhập thủ đổ

Long bắt đầu từ hướng Quý Sửu, nước thoát hướng Đinh 
Mùi (H.33).

4. Mộc cục Bệnh long nhập thủ đồ

Long băt đầu từ hướng Canh Dậu, nước thoát hướng Đinh 
Mùi (H.34).



5. Mộc cục Tử long nhập thủ đồ

Long b ắ t đầu từ  hướng Khôn Thân, nước thoá t hướng 
Đ inh Mùi (H.35).

Mo Lý I TqO ỵ^ỊUgt I hực LẠ>nq loàn I hư____________ ___________

11.35

6. Mộc cục tuyệt long nhập thủ đỗ

Long b ắ t đầu từ  hướng Bính Ngọ, nước thoá t hướng Đinh 
Mùi (H.36).
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T h i ê n  t r i ề u  h ó t  v ạ n , t i n h  t h ư v  k h ẩ u

H u n g  l o n g  đ ồ

1. Ngoan long

Long thẳng cứng, không nổi, nếu định huyệt nơi đó tất 
bại (H.38).
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2. Phan hoa long

Long m ạch hướng về phía sau, vô tình , bạo ngược th ì dại 
Ìg (H.39).

3. Kiết sát long

Xa TỔ sơn, không thấy  m ạch chính, k iế t m ạch đoạt sinh 
í, đó là cách cục đại hung (H.40).

C Á T  LONG ĐỒ

1. Long hĩnh chữ cà (H.41)

2. Thuận long hoành kết đồ (H.42)

3. Sinh long huyệt (H.43)
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Long biến hoá khôn lường, khó định được ti mi. Dù 
hoành long (long ngang), thuận long hay hồi long đều cần 
có thúc khí thực, nhập thủ lý khí sinh vượng thì chủ phát.

Â m  d ư On g  l o n g  T H tr ỉ  LUẬN

Linh hồn của địa lý là âm, dương. Dương là cách gọi 
chung vạn vật; hay như kham dư địa lý nói, là các sự vật, 
hiện tượng khác nhau. Nếu như thuỷ động mà không tĩnh, 
dòng nước bên trái huyệt là dương, dòng nước bên phải 
huyệt là âm. Long tĩnh ma không động thì dòng nước bên 
trái huyệt là âm, dòng nước bên phải huyệt là dương. Trái 
lại, long động mà không tĩnh thì dòng nước bên phải huyệt 
là dương, dòng nước bên trái huyệt là âm. Vạn vật trên  thế 
gian luôn dùng âm dương giao hợp làm sinh, cho nên dương 
long cần phối với âm thuỷ; âm long cần phối với dương 
thuỷ; huyệt kết ở âm dương, chỉ cần thuỷ khẩu hợp pháp, 
âm dương giao hoà thì chủ phát, không cần để ý đến dòng 
nước hai bên huyệt.

K f  LONG QUVẾT

Kỵ long quyết tức 24 long đẹp dưới đây:

Nhâm Tý long, lập hướng Bính Ngọ, nước chảy từ 
phải qua trái, ra ỏ Đinh thì hợp phương suy; ra ỏ Giáp 
là Lộc tồn.

Quý Sửu long, lập hướng Đinh Mùi, nước chảy từ phải 
qua trái, ra ở Khôn là Mộ hướng; ra ở Tôn là Dưỡng hướng.

Cấn Dần long, lập hướng Khôn Thân, nước chảy từ phải 
qua trái, ra ở Canh là Mộc dục; ra ỏ Đinh là Tá khố.

Giáp Mão long, lập hướng Canh Dậu, nước chảy từ phải 
qua trái, ra ở Tân hợp phương suy; ra ở Bính là Lộc tồn.
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Ấ t Thìn long, lập hướng Tân Tuất, nước chảy từ  phải qua 
trá i, ra  ở Càn là Tuyệt vị; ra  ở Khôn là Tuyêt phương.

Tốn Tỵ long, lập hướng Càn Hợi, nước chảy từ  phải qua 
trá i, ra  ở N hâm  là Mộc dục; ra  ở Tân là Tá khố.

Bính Ngọ long, lập hướng N hâm  Tý, nước chảy từ  phải 
qua trá i, ra  ở Quý là phương suy; ra  ở Canh là V ăn khố.

Đ inh Mùi long, lập hướng Quý Sửu, nước chảy từ  phải 
qua trá i, ra  ở Cấn là Tuyệt vị; ra  ở Càn là Tuyệt long.

Khôn T hân  long, lập  hướng c ấ n  Dần, nước chảy từ  phải 
qua trá i, ra  ở Giáp là Mộc dục; ra  ở Quý là Tá khố.

Canh Dậu long, lập hướng Giáp Mão, nước chảy từ  phải 
qua trá i, ra  ở A t là  phương suy; ra  ở N hâm  là Văn khố.

T ân Tuất long, lập hướng Ất Thìn, nước chảy từ  phải qua 
trá i, ra  ở Tốn là Tuyệt vị; ra  ở Cấn cũng là Tuyệt vị.

Càn Hợi long, lập  hướng Tốn Tỵ, nước chảy từ  phải qua 
trá i, ra  ở Bính là Mộc dục; ra  ở Ấ t là Tá khố.

Long m ạch nhằm  phương vị nào, hầu như khó có được 
điềm báo may m ắn, phú quý. Kỵ long quyết nói về các loại 
long nhằm  hướng nào, thuỷ khẩu ỏ đâu. Để tiện  sử dụng và 
tiện  nhớ, học giả có th ể  căn cứ vào phương vị trê n  La bàn  
để đối chiếu với sự lý giải và cách nhớ của mình.

T h ậ p  n h ị  l o n g  l í  k h í  c a

Càn Khôn Cấn Tốn vượng long hành

Giáp Canh Bính N hâm  long Tứ sinh

Ấ t Quý Đ inh T ân Quan đới vị

Thập nhị long cần nhận  b iế t tỉ mỉ



Thuỷ phối chân long là lý khí 
Đắc sinh, đắc vượng thậ t khó gặp.

Tứ cục long thuỷ Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả hoà hợp thì sinh 
vượng, vẫn nên dùng La bàn làm chuẩn dể xác định long hướng 
và thuỷ lưu. Mười sáu long, thủy dưới đây đều là sinh, vượng:

Hoả cục
Bính long, Cấn hướng; nước ra ở Tân thì cát.
Cấn long, Bính hướng, nước ra ở Tân thì cát.
At long, Tân hướng, nước ra ở Càn thì cát.
Bính long, Quý long, nước ra ở Tốn thì cát.

Thuỷ cục

Tý long, hướng Khôn, nước ra ở Ất thì cát.
Khôn long, hướng Tý, nước ra ở Ất thì cát.
Tân long, hướng ất, nước ra ở Nhâm thì cát.
Nhâm long, hưóng Đinh, nước ra ở Càn thì cát.
Mộc cục

Giáp long, hướng Cấn, nước ra ở Đinh thì cát.
Tốn long, hướng Giáp, nước ra ở Đinh thì cát.
Quý long, hướng Đinh, nước ra ở Khôn thì cát.
Giáp long, hướng Tân, nước ra ở Cấn thì cát.
Kim cục

Canh long, hướng Khôn, nước ra ở Cấn thì cát.
Tốn long, hướng Canh, nước ra à Quý thì cát.
Đinh long, hướng Quý, nước ra ở Cấn thì cát.
Canh long, hướng Tỵ, nước ra ở Cấn thì cát.

_______________________________Đ ịa  L ý  N g ũ Q u g g l TTiỢt D y n q  T o à n  T k ii
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TỔ N G  LUẬN VỀ LONG PHÂN CAN CHI, ĐẠI CAN, 
TIỂU CA, CAN TRUNG CHI, CHI TRUNG CAN

TỔ sơn đều b ắ t nguồn từ  núi Côn Luân. Trong B át 
phương của Long mạch, có 5 long hướng ra  ngoài, ba long 
Cấn, Chấn, Tốn hướng về Trung Quốc gọi là ba Can long 
lớn: Cấn long chỉ long m ạch nằm  phía dông sông Hoàng 
Hà, Sơn Tây, H à Bắc, Sơn Đông, H à Nam.v.v... Chấn long 
chỉ long m ạch nằm  phía tây  sông Hoàng Hà, Cam Túc, Tứ 
Xuyên, Thiểm  Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, v.v... Tốn long chỉ long 
mạch nằm  ở Vân Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng 
Tây, Giang Tây. Ngoài Can long ra  phần  nhiều là phân 
nhánh  tả n  m á t ở các ngọn núi lớn nhỏ. Những nhánh  đó có 
Đại can, Tiểu can, Đại chi, Tiểu chi; trong chi có can; trong 
can có chi.

Làm th ế  nào phân  b iệ t dược can, chi? Nói chung, nếu bên 
phải, bên trá i long m ạch có núi th ì giữa là can, hai bên là 
chi; nếu như  có nhiều ngọn núi nằm  la liệ t th ì lấy đỉnh cao 
n h ấ t hay đỉnh th ấp  n h ấ t là  can, hai bên là chi; cũng có thể  
lấy đỉnh núi tròn , có chính khí, hùng dũng làm  can; đỉnh 
núi nghiêng lệch là  chi.

N h ậ n  t h ứ c  c a n  l o n g , c h i  l o n g  Q irí PHÁP

Dù là can long hay chi long eều có quý long. T rên  thực 
tế , mỗi long là can th ì tấ t  cả chi long đều chầu về.

Tướng gia tầm  long tậ n  lực tìm  quý long. N hận b iế t quý 
tiện , phú b ần  long nên  căn cứ vào Tổ sơn, thúc khí.

Quý long: uyển chuyển, hùng vĩ, hai bên có sa sơn dưa 
tiễn , n h ấ t là  nơi khe núi, các ngọn núi khác đều chầu về; 
b ắ t đầu vào long m ạch, đấ t đai phì nhiêu.



Phú long: núi hai bên như kho chứa, tuy ít đưa đón nhung 
bản thân long đầy đặn, có nước bao quanh.

Bần long: nhánh núi thô, dòng nước chảy sau lưng huyệt, 
sa quay lưng lại, hai bên có gió thổi.

Tiện long: hai bên long mạch không được che chắn, có 
kiết sát.

_______________________ Pio Lý Mqu Quqết T ìiự c D yin g  T o à n  ~Пи|
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ẢM DƯƠNG. PHÚ QUÝ. BẲN TltN HUYỆT

H ư íỆ T QƯVẾT

Huyệt trong âm  trạch  tức là huyệt mộ. Huyệt bao giờ 
cũng có huyệt khẩu. Huyệt khẩu hình th à n h  huyệt tượng. 
Chính vị là khâu không th ể  th iếu để đắc huyệt. Huyệt có 
muôn h ình  vạn trạng , có cát, có hung. Dù là huyệt tượng 
như th ế  nào cũng đều phải định rõ được long, sa, thuỷ; nước 
trước long sau; cát sa cát thuỷ; sinh long sinh thuỷ.

Điểm huyệt cần có phương pháp, nếu không tìm  được 
chân huyệt táng  tổ  tiên  th ì con cháu vô phúc.

Vậy th ì các bước điểm  huyệt như th ế  nào? Trước h ế t cần 
tìm  ra  chân long. Có m ột số long mạch k ế t huyệt ở điểm 
cuối cùng, có long mach k ế t huyệt ở lưng chừng. Dù kế t 
huyệt ở đâu th ì cũng cần có tiêu  chí huyệt tinh , th an h  long, 
bạch hổ, âm  thuỷ, dương thuỷ.

Điểm huyệt trước h ế t cần dùng la k inh tìm  cách cục Kim, 
Mộc, Thuỷ, Hoả; sau đó xác định sinh, vượng, tử, tuyệt; 
chọn long sinh, vượng; trá n h  long tuyệt, tử. Huyệt cần có 
sa, thủy chầu nhau, m inh đường nằm  ở giữa. Nơi đó chính 
là chỗ đ ặ t quan tà i. Huyệt không nên  đào quá rộng dể 
trá n h  trệ  khí. Huyệt nông sâu nên  tuỳ theo địa hình. Vùng 
núi nên  đào huyệt sâu hơn m ột chút. Nơi đồng bằng nên 
đào huyệt nông hơn m ột chút, nhưng luôn cầu đ ấ t nổi, 
nhuận  m àu ngũ sắc th ì có th ể  hạ  táng.
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Ngoài ra, cần dể ý dến tâm huyệt. Huyệt cần vuông vắn, 
có khí phách, khai khẩu và khai thủ cần dắc pháp. Nếu tâm 
huyệt có hình thù kỳ quái hay phạm kiết sát thì sẽ tạo 
thành hung huyệt, có hại cho con cháu.

Dưới đây là 8 loại huyệt táng dắc lộc đắc thọ, đại cát đại lợi.

1. Lão dương huyệt đấc vị xuất sàt (H.44)

lỉ.44

Huyệt toạ hướng Càn, Tốn, Tỵ. Dòng nước chảy từ phải 
qua trái, ra ở hướng At, Thìn, đối diện với án sơn.

Lão dương huyệt giống như chiếc chuông lật trên đất, 
nếu toạ hướng Càn thì đắc vị. Huyệt này con cháu xuất Tam 
công, phú quý.

Lão dương huyệt có khí kiên cương, giống hình chiếc 
chuông hay hình bán nguyệt hoặc to thì giông hình người. 
Nguyên nhũ nổi lên trong huyệt. Huyệt nhằm hướng Càn, 
tức đỉnh long chính táng thì đắc vị Lão dương; tiến thần 
nằm ở bên trái, sát khí nằm ở bên phải, dòng nước chảy từ 
bên phải qua minh đường, ra ở hướng At Thìn. Táng tổ tiên 
nơi huyệt Lão dương, con cháu hiển danh, làm quan to.

2. Lão ãm huyệt đổc vị xuốt sàt (H.45)

Lão âm huyệt toạ Khôn hướng Cấn, dòng nước chảy từ bèn 
phải qua trái, ra ở hướng Quý, trên Cấn có án Sa mạo.
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Lão âm  huyệt h ình  sống kiếm, long hổ tấu  hợp, nếu 
nhằm  hướng Khôn T hân th ì đắc vị, con cháu đông đúc, phú 
quý lâu dài.

Lão âm  khí nặng  dày, huyệt h ình sống kiếm. Bản th ân  
huyệt không có T hanh long, Bạch hổ, phần nhiều ngoại sơn 
:hầu về, nên  toạ chính hướng Khôn Thân, táng  ở đỉnh long 
thì đắc vị. Tiến th ầ n  ở bên phải, sá t khí ở bên trá i, nước ra  
ã phương Quý. Táng tổ  tiên  nơi huyệt này, con cháu phú quý 
Lâu dài.

3. Thái dương huyệt đắc vị xuầt sát (H.46)

M.46

Thái dương huyệt nhằm  hướng chính Đông, chính Tây; 
nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương Tân, phía trước là 
án h ình  tấm  bình phong.



Thái dương huyệt ở giữa không có chỗ lồi lên, toạ phương 
Chấn thì đắc vị; tiến thần nằm ở bên trái, sát khí nằm ở 
bên phải, táng ở đỉnh long, dòng nước chảy từ bên trái qua 
minh đường, ra ở phương Tân. Táng tổ tiên nơi Thái dương 
huyệt, con cháu phú quý song toàn.

4. Thái ãm huyệt đổc vị xuất sát (H.47)
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n.47

Thái âm huyệt toạ hướng Tốn Tỵ, nhằm hưống Càn Hợi; 
dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ở phương Tân Tuất, 
phía trước là án Thiên mã sơn.

Thái âm huyệt vốn thuộc Mộc huyệt; nếu nhằm hướng 
Tân Tỵ là bản cung, con cháu phú quý, đa tài, đa lộc.

Tốn là trưởng nữ, thuộc Mộc, cho nên nhũ huyệt cực 
ngắn; nếu toạ hướng Tân Tỵ thì đắc vị; tiến thần ở bén 
phải, sát khí ở bên trái, táng ở đỉnh long; dòng nước chảy 
từ bên phải qua minh đường, ra ở phương Tân Tuất. Táng 
tô tiên nơi Thái âm huyệt, con cháu phú quý song toàn.

5. Trung dưdng huyệt dổc vi xuất sát (H.48)

Trung dương huyệt toạ Khảm, hướng Ly; dòng nước chảy 
từ trái qua phải, ra ở hướng Đinh Mùi, phía trước có Kiên 
phong, còn được gọi là Tề huyệt.



ÌỈ.48

Trung dương huyệt h ình  chữ vương, chính toa Khảm  cung 
th ì đắc vị, tán g  ở đỉnh long, nước chảy từ  bên trá i tiến  vào 
T hần  thuỷ lên M inh đường, ra  ở phương Đinh, đối diện là 
Văn phong đỉnh tú. Táng tổ tiên  nơi Trung dương huyệt, con 
cháu đại quý, đại h iền  lâu dài.

6. Trung âm huyệt đổc vị xuất sát (H.49)

Quý
tỉ. 49

Trung âm  huyệt toạ Ly hướng Khảm; nước chảy từ  bên 
trá i qua bên phải, phía trước có V ân thủy đại án.

Ly là Hoả, ngoài sáng trong tối, cho nên  mới gọi là 
Trung âm. Nhưng huyệt tinh  h ình  Hoả, nếu nhằm  hướng 
Nam; nhập thủ hướng Bính th ì đắc vị, táng  ở đỉnh long; 
nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương Quý th ì núi lửa bị 
dập tắ t, con cháu làm  quan. Loại huyệt này nếu hợp cách 
th ì p h á t nhanh, không đúng cách th ì tà n  lụi nhanh.
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7. Thiếu ôm huyệt đắc vị xuẳt sát (H.50)

«50

Thiếu âm huyệt toạ chính Tây, hướng chính Đông; dòng 
nước chảy từ trá i qua phải, ra ở phương ấ t Thìn, phía trước 
có Ngọc xích án.

Thiếu âm thuộc quẻ Đoài, thuộc Kim, mở huyệt Kim cần 
có hình nhũ. Đoài là Thiếu âm, nếu toạ hướng Canh, Dậu thì 
đắc vị; tiến thần ở bên trái; sát khí ở bên phải, táng ở đỉnh 
long. Trước hết, nước cần chảy từ bên trái vào tiến thần, 
chảy qua Minh dường, ra ở phương At Thìn. Táng tổ tiên nơi 
Thiếu âm huyệt, con cháu đông đúc, vượng khoa bảng.

8. Thiếu dương huyệt đốc vị xuất sát (H.51)

Toạ Cấn hướng Khôn Thân, dòng nước chảy từ phải qua 
trái về hướng Đinh, dối diện với Tam đài án, toạ Cấn Dẩn



là  đắc vị, k ế t huyệt nên  b ắ t đầu từ  góc Thổ tinh , dòng nước 
thu từ  bên phải chảy qua M inh đường th ì con cháu nhân  
dinh đại vượng, phú quý song toàn.

ĩ*ĩộ c  TINH HƯÍỆT

Mộc tinh  là tin h  tuý sinh khí của phương Đông, kết 
huyệt phần nhiều nhằm  hướng Đông, Bắc th ì đắc vị.

1. Lập Mộc huyệt (H.52)

Lập Mộc huyệt còn được gọi là  Thiên huyệt, Thông môn 
huyệt, Thiên lạp chúc huyệt. Chỉ cần m ạch thẳng , rõ th ì có 
th ể  kết huyệt.
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2. Toạ mộc huyệt (H.53)

H.53



Toạ Mộc huyệt còn có tên là Hoa tâm huyệt, Tướng quân 
đại toạ huyệt, Tề huyệt,v.v...

3. Ngưỡng diện nhãn hỉnh huyệt (H.54)

_______________________________ Đ ịa  L ị  p iq ũ  Q u g ể t ĩliự c  D ụ n g  T o ò n  T liư

H34

4. Nhãn Mộc nhũ huyệt (H.55)

5. Nhãn mộc oa huyệt (H.56)
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HoẢ TINH HƯỶỆT

Hoả tinh  nóng, không k ế t huyệt, nếu định huyệt cần dựa 
Kim bắn Hoả hay có Thuỷ, Thổ chia cắt, cần th o á t Hoả khí 
mới có định huyệt.

1. Chính thể phượng hình (H.57)

ỈÍ.57

2. Trốc thể phi phượng (hình chim phượng bay nghiêng) (H.58)

H58

3. Đăng hoa tiễn nhãn (H.59)

//59
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4. Ai kim tiến hoả (dựa Kim bắn Hoả) (H.60)

T h ổ  t i n h  HtrỉỆT

Thaần thổ nguyên hoá khí, phần nhiều không nén kết 
huyệt, muốn kết huyệt cần dựa vào Kim tinh, tức Tý huyệt.

Phàm hình tượng Thổ tinh phần nhiều là thương, khố, 
ngọc bình, ngọc án, kim tương, ngọc ấn, luôn nằm ở chính 
giữa hay nhằm hai hướng Cấn, Khôn, không bị khắc chế thì 
đắc địa.

1. Thổ phúc tàng kim (H.61)
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2. Thổ giác lưu kim (H.62)

3. Thổ đầu mộc nhũ (H.63)

ÍỈ.62



© 0 jq Lý PiqG Q u t^  TìlỢC Dụng Toỏn TTlU

K im  t i n h  h u v ệ t

Kim tinh cương cứng, tấ t có thể cắm huyệt tại nơi khai 
oa huyệt, trên là Thiên huyệt, giữa là nhân huyệt, dưới là 
địa huyệt. Phàm những huyệt hình sư tử, hình voi, hình 
m ặt trăng, hình thanh la, hình mày ngài, hình chuông 
vàng, hình búa ngọc, hình tiền vàng, hình ốc nằm ngửa, 
hình Thiên mã... đều là Kim huyệt, bị Hoả khắc.

1. Oa huyệt (H.65)

H.65

2. Đỉnh oa huyệt (H.66)
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3. Oa trung huyệt (Nhãn huyệt) (H.67)

ỈỈ.67

4. Đẻ oa huyệt (Địa huyệt) (H.68)
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6. Nhãn oa huyệt (H.70)

tỉ. 70

7. Huyền nguyệt huyệt (H.71)

tỉ.71

8. Ai kim bàng thuỷ huyệt (H.72)

Q .
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Táng Kim phạm  cương.

T áng Mộc bị khắc.

Chỉ có th ể  tán g  ở giữa Kim, Mộc.

Tmrỉ TINH HưíỆT

Thuỷ tinh  nhu nhược, không th ể  tự  kế t huyệt hay cần 
phải dựa Kim hay dựa Mộc mới kết được huyệt. Thuỷ tinh  
nằm  ở hướng Tây Bắc mới đắc địa. Thuỷ th ần  biến hoá khôn 
lường, có h ình  mây bay, gấm thêu, đệm sặc sỡ, h ình hoa mai, 
h ình lá sen. Thuỷ tinh  gần Kim, Mộc mới là  chân khí.

1. Chính thuỷ thuỳ nhũ (H.73)

ỉi.74



3. Đãng thuỷ hàm châu (H.75)
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HTĨ

4. Mai hoa huyệt (H.76)

n.76

5. Tưởng vân bổng nhật (H.77)

ũ l
y ^ á tU L , 4 tttì0 tỉ.77

Tổ hợp huyệt trên có mối liên quan mật th iết với phương 
vị Ngũ hành và hình dạng thực tế  của mộ huyệt. Để xác
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định m ột mộ huyệt, ngoài việc cần chú ý xem đã có đủ các 
n h ân  tố  chưa, còn cần tổng hợp thuộc tính  của huyệt mộ. 
Thí dụ, h ình  tướng mộ huyệt giống như cây đứng hay cây 
nằm , vậy th ì bản  th â n  mộ huyệt thuộc Mộc, đó là tuỳ theo 
tình  hình thực tế  của h ình  dáng mộ huyệt mà định.

TỔ HỢp hưíệt bổ sung cho bát pháp lão
DƯỨNG, LÃO ÂM, THÁI DƯƠNG, THÁI ÂT“Ĩ, THUNG 
DƯÒNG, THUNG ẢTÍ, THlẾu DƯƠNG, THlẾu ÂM

Cần đối chiếu với huyệt pháp vì trên  thực tế , h ình  dạng 
huyệt chưa chắc đã thuộc B át pháp. Cần nắm  được mấu 
chốt của h ình  dạng huyệt, đó là thuỷ khẩu. Nếu như nhập 
thuỷ khẩu đón sinh th ì vượng, vẫn có th ể  p hát phú quý.

1. Oa trung huyệt (H.78)

2. Oa bàng huyệt (H.79)
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3. Oa giác huyệt (H.80)

5. Đột huyệt (H.82)
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6. Câu oa huyệt (H.83)

7. Kiềm huyệt (H.84)

Phàm  là kiềm  huyệt th ì khí ở đỉnh huyệt cần đủ, nếu khí 
ở đỉnh huyệt không đủ th ì không tốt.

8. Hàm chãu huyệt (H.85)
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9. Ngọc côn hiệp màn thầu (H.86)

11. Khai thủ (H.88)

n.S tì
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12. Khai thủ vâ khai khẩu (H.89)

Q
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18. Nhiêu tà giảm hữu (H.95)

19. Nhiêu hửu giảm tả (H.96)

20. Cái huyệt (H.97)

Huyệt được bao quanh như nằm  giữa hai bàn  tay khum 
lại gọi la Cái huyệt hay áp sá t huyệt. Cái huyệt không nên  
có gió thổi ở chính diện huyệt.
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21. Niêm huyệt (H.98)

Nhũ thân có sát, không thể định huyệt. Huyệt nằm dưới 
nhũ thân gọi là Niêm huyệt. Niêm có thực niêm, hư niêm, 
thoát niêm...

22. Ỷ huyệt (H.99)

Trung nhũ huyệt có sát thì không thể định huyệt. Huyệt 
nằm dưới ngũ huyệt thì gọi là ỷ huyệt.

23. Tràng huyệt (H.100)
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Phàm  huyệt nào cũng đều có sát, nhưng Tràng huyệt có 
bốn bề đều bằng phẳng, huyệt nằm  ở trung tâm . T ràng 
huyệt còn được gọi là Tàng sá t huyệt.

P hần  trê n  tuy nhiều huyệt nhưng tựu trung lại chỉ có 4 
loại huyệt, đó là oa huyệt, kiềm  huyệt, nhũ huyệt và đột 
huyệt, kỳ thực chỉ là  âm, dương huyệt. Dương huyệt bao 
gồm Oa huyệt và Kiềm huyệt. Âm huyệt bao gồm Nhũ 
huyệt, bao gồm Thôn huyệt, Thổ huyệt, Nhiêu huyệt, Giảm 
huyệt, Cái huyệt, N iêm  huyệt, ỷ huyệt, T ràng huyệt.

H u n g  H ư íỆ T

1. Tử khoái (H.101)

11.101

Tử khoái huyệt không có Thanh long, Bạch hổ, không có 
giới thuỷ, đơn hàn , cô nhược, chủ thiếu bình an.

2. Thổ thiệt (H.102)

H.102
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Hai bên huyệt đều ngắn, giữa huyệt quá dài. Thổ thiệt 
huyệt không tàng khí thì phong thuỷ kiết sát. Táng tổ tiên 
nơi huyệt này khiến con cháu bại hoại, có người chết trẻ,

3. Lộ thai (H.103)

Dạng huyệt này bốn mặt đều thấp, giữa nổi cao cho nên 
chịu ảnh hưởng của Bát phong. Huyệt Lộ thai chủ tán  tài, 
tán  con, hiếm muộn, tuyệt tự.

5. Bọch hổ móc ngực (H.104)

Bạch hổ móc ngực tức hổ trắng móc ngực rấ t xấu. Táng 
tổ tiên nơi huyệt này thì con cháu dâm loạn, chết sớm.

6. Thanh long xuyên bụng (H.105)

Thanh long xuyên bụng tức rồng xanh bị đâm vào bụng 
là thế huyệt xấu, khí không điều hoà, con cháu dâm loạn.
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7. Bối chủ (H.106)

\ 3  K106

Hai bên huyệt đều hướng ra  ngoài, có nghĩa là phản chủ, 
quay lưng lạ i với chủ. Đây là th ế  huyệt đại hung, mầm 
mống của phản  nghịch, vong ân  bội nghĩa.

8. Phản chổu (H.107)

Long, hổ đều nghiêng lệch khiến  chủ gặp nguy hại. Con 
cháu cạnh tran h , chuốc hoạ vào thân .

ỈỈ.107
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9. Khi chủ (H.108)

H.108

Huyệt nhỏ nhưng long hổ lớn, tuy được bao bọc nhưng vô 
tình. Táng tổ tiên nơi huyệt này khiến con cháu đố kỵ, nữ 
lấn á t nam.

10. Võ phụ (H.109)

ỈỈ1Q9

Hai bên huyệt mờ mịt, trống trải, không có gì che chắn 
bảo vệ. Táng tổ tiên nơi huyệt cục này, con cháu sau này 
gặp khó khăn, ít người giúp đỡ.

П. Đoạn kinh triền đầu (H.Ì10)

11.110



T hế huyệt này như đi xuống hố, chủ tự  vẫn, phạm  pháp.

12. Võ thực (H.lll)
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N hìn từ  bên ngoài th ì tưởng là dạng huyệt này r ấ t  đẹp, 
nhưng đi vào trong th ì không ổn. Táng tổ tiên  nơi Vô thực 
huyệt, con cháu tham  lam, làm  loạn, bại hoại gia phong, tán  
tà i, tá n  điền địa.

Hai bên đối xứng nhau, phía sau có sát. Táng tổ tiên  nơi 
huyệt cục này, vợ chồng con cháu sau này bấ t hoà, gặp hoạ 
chiến tranh .

14. Kinh quyền (H.113)

Long hổ vô tình , có th ể  như hai bên tran h  đấu, chủ anh  
em tương tàn .

ÍÌ.111

13. Thao qua (H.112)

n.112
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15. Tương đáu (H.114)

K113

tì.114

Bạch hổ tương đấu với Thanh long, chủ bất hoà, hung 
hoạ, mù quáng.

16. Phúc thể (H.115)

li.115

Huyệt không hướng nội cũng không hướng ngoại, giống 
như người hầu, thiếu sinh khí, chủ cô độc, bần hàn.
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17. Long hổ thành cưởng (H.116)

ỈÍ.Ũ6

Long, hổ đều cương, âm  khí nặng, chủ bại hoại, gia vong.

18. Tựa bao (H.117)

T hế như được bao bọc, nhưng hai bên huyệt vô tình , chủ 
ngu si, cô bần.

19. Tà phi (H.118)

Một bên huyệt như được bao bọc, m ột bên huyệt lệch 
nghiêng, chú bần  cùng, tuyệt tự.
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20. Bẽn sống bên chết (H.119)

Một bên huyệt sống động, một bên là núi, hình huyệt kỳ 
lạ, khó bổ cứu, chủ ngu si, đói khát, bần tiện, phá bại.

21. Long hàm hổ (H.120)

Thanh long nằm trong hàm bạch hổ, đó là thế huyệt đại 
hung, chủ đổ máu, tuyệt tộc, hao tài tốn của.

22. Ngưỡng ngõa (H.121)



Sau huyệt trống, thiếu chân khí, có gió B át phong thổi 
vào huyệt, chủ tá n  tà i, bần hàn.

23. Bằng diện (H.122)

I^ io  ẵ-ú rT q ũ  {J u iịế \  I hự c D ụ n g  I o àn  I h ư _____________________________

Trên m ặt có những mạch ngang, chân khí ẩn, chủ sầu 
khổ, kêu trời.

24. Xuy thai (H.123)

Xuy thai huyệt tức là hai bên huyệt có gió lạnh  thổi, chủ 
bệnh tậ t, đau chân, m ất người.

H o à n h  l o n g  h ư í ệ t  Q Ư ÍẾ T

Muốn nhận  b iế t H oành long không khó, chỉ cần leo lên 
huyệt và nhìn  ở giữa huyệt. Nếu huyệt có Khai thủ, Khai 
khẩu nhưng Não huyệt có gió lạnh  thổi vào th ì cần có án  
sơn che chắn. Đó mới là cát huyệt.



Đ io  u  r iq ũ  Q j« |ể t  T tiự c E X n q  T o ò n  T k g

1. Ngọc chẩm quỷ kháo (H.124)

nrn

2. Kháo án ỊH.125)



4. Hiếu thuận quỷ (H.127)

P jo  L í| N g ũ  Q u ụ ế t  T liự c  D ụ n g  T o à n  H ìư _________________________________ n r

ỈỈ.127

5. Song quỷ (H.128)

ỈĨ.128

6. Quỷ đa (H.129)

7. Quỷ cao (H.130)

Huyệt vừa cao vừa áp, con cháu nghèo hèn.
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8. Quỷ phá (H.131)

Huyệt hình quỷ không thấy chân khí, con cháu bại hoại.

9. Đản duệ (H.132)

Táng tổ tiên ở Đản duệ huyệt, con cháu bại tuyệt.

Nói tóm lại, hoành long huyệt cần sáng, sau huyệt không 
tróng, dựa vào án sơn, hữu tình, không phạm phá trệ khuy 
áp thì lý khí vượng, con cháu đại phát.
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T rên  đầy chủ yếu nói về mối quan hệ giữa Long thủ với 
Huyệt địa của H oành long. N hận biế t Long huyệt không 
khó, nhưng cần quan sá t xung quanh huyệt. Huyệt dùng 
Khai thủ và Khai khẩu là chính tượng, nếu không có Khai 
thủ, Khai khẩu th ì dó là huyệt chết. Nhưng huyệt có Khai 
khẩu, Khai thủ chưa đủ. Nếu hai bên Khai thủ, Khai khẩu 
không có điểm tựa th ì huyệt sẽ đón gió vào, mộ huyệt bị gió 
thổi vào sẽ lạnh  lẽo, tấ t  b ấ t lợi cho con cháu. Cho nên, án  
sơn trước huyệt n h ấ t định cần chắn được ác phong. Huyệt 
cũng cần có Quỷ dực che chắn, nhưng không cần quá nhiều. 
Nếu có quá nhiều Quỷ dực th ì e rằng  chân khí bị lộ. Trong 
số 9 kiểu Hoàng long huyệt nói ở trên , có 5 huyệt đầu là cát 
tượng; 4 huyệt sau là hung tượng, đều ảnh  hưdng xấu đến 
con cháu đời sau.

H ư íỆ T  PHÁP PHÚ QưS?, BẦN TIỆN

Muốn phân b iệ t phú quý với bần tiện  huyệt, cần xem xét 
tỉ mỉ trung tâm  huyệt. Trước hết, cần nhìn  dòng nước đến 
và dòng nước đi, sau đó xem xét địa h ình  long.

Phú huyệt

Phú huyệt ấm  áp như ở trong nhà 

Bốn phía không có gió B át phong thổi 

Kim th àn h  thuỷ bao quanh nhãn  cung 

Tứ duy, B át can dều nổi 

Thuỷ tụ Thiên tâm  càng hữu tình  

N hập thủ  khí vượng h ình  con ba ba 

Con cháu phú quý vô cùng.
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Quý huyệt

Mười quý huyệt thì chín huyệt cao 
Khí thế  hiên ngang trấn  bách quan 
Cờ trống quý nhân chia phải, trái 
Lâm quan phong đỉnh cao sừng sững 
Con cháu quý hiển lại vinh quang.

Bần huyệt

Mười huyệt bần thì chín huyệt vô quan 
Sa bay, thuỷ trực không bao bọc 
Huyệt tinh bị Ao phong thổi lạnh 
Đời đời con cháu cực bần hàn.

Tiện huyệt

Mười huyệt tiện thì chín huyệt phản cung 
Đào hoa xạ trợ trực tương xung 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu là Mộc cốc 
Tối kỵ Ly Đoài và Tốn vị.

Huyệt chia thành phú, quý, bần, tiện. Huyệt phú quý có 
2 đặc điểm:

Thứ nhất, huyệt nằm trong sơn hoàn thuỷ bao, không có 
gió ác thổi vào huyệt.

Thứ hai, khi xây mộ cần có khí độ hùng vĩ, hai bên có 
Thanh long, Bạch hổ, không có khách sơn áp chủ sơn, án 
sơn trước huyệt không cao hơn mộ.
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IC ĩ HÌNH QUẢI HUYỆT PHÁP

Sách xưa nói: C hân long chuyên n h ấ t k ế t quái huyệt. 
Quái huyệt là huyệt không hoàn hảo, có th ể  k ế t huyệt ở 
lưng chừng núi. Kỳ h ình  quái huyệt thuận  theo tự  nhiên. 
Thí dụ, Long, Hổ, Sa nằm  bên trá i, bên phải huyệt vô tìn h  
hay trước huyệt có sông hồ m à không có án  sơn hay bốn 
phía đều có gió thổi hoặc không có đất. Những huyệt đó 
không phải là cát huyệt.

Nhưng người xưa không cho rằng  quái huyệt n h ấ t định 
là hung huyệt. Cái gọi là “sa th ể  h iện  M inh đường, Thuỷ 
th ể  h iện  huyệt, chân long chân quái huyệt” cũng là nói khí 
mạch của long vẫn  có tác dụng then  chốt. Chỗ long kế t 
huyệt nổi, huyệt tin h  tròn  nhọn, phẳng th ì cũng có th ể  là 
bảo địa. Huyệt tin h  hay chỗ nhập  thủ gần quan tà i h ình  mai 
rùa, đầy đặn, tròn  tr ịa  th ì nên  khảo sát, xem trước huyệt 
có án  sơn hay không, đ ấ t dưới huyệt có phải là đất ngũ sắc 
hay không; dòng nước trước huyệt có chảy quanh co, uốn 
khúc, hữu tìn h  hay không.

B Á T  TÚC TẠ KHỐ PHÁP

B át túc tạ  khố  pháp chính là B át huyệt Âm dương tạ  khố 
tiêu  thuỷ pháp, bao gồm:

Lão dương huyệt: k ế t huyệt ở phương Tốn, nước quy về 
thuỷ khố phương Â t th ì cát.

Lão âm  huyệt: k ế t huyệt ở phương Khôn, nước quy về 
thuỷ khố phương Quý th ì cát.

Thái dương huyệt: k ế t huyệt ở phương Đoài, nước quy về 
thuỷ khố  phương Tân th ì cát.
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Thái âm huyệt: kết huyệt ở phương Càn, niiớc q u y  vể 
thuỷ khố phương Tân thì cát.

Trung dương huyệt: kết huyệt ở phương Ly, nước q u y  về 
thuỷ khố phương Đinh thì cát.

Trung âm huyệt: kết huyệt ở phương Khảm, nước q u y  vể 
thuỷ khố phương Quý thì cát.

Thiếu dương huyệt: kết huyệt ở phương Cấn, nước q u y  về 
thuỷ khố phương Quý thì cát.

Thiếu âm huyệt: kết huyệt ở phương Chấn, nước q u y  về 
thuỷ khố phương Ât thì cát.
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8A HtolH QUÝ T lttt ĐẮC n  THẮT TTỊ

S a  c a  Q U ÍẾ T

Đ ất nổi cùng với sa 

Con cháu có tr i  thức 

Luận sa phải dùng h ình  

Sa tròn  đón hướng cát 

Sa h ình  còn có tuổi 

Sa có từ sa kinh.

S a  p h á p

Sa là m ột trong năm  yếu tố  quan trọng của địa lý học. 
Sa có cát, có hung. Tam cát lục tú chính là cát sa, giống 
như cờ trông, ấn  kiếm , thương khố, văn  bút nằm  gần 
huyệt. Đoán đ ịnh cát sa, hung sa cần cẩn thận . C át sa có 
tìn h  cảm; hung sa vô tình . Đó cũng là nguyên tắc chung 
định sa cát, sa hung. Nhưng để dự đoán cát hung của các 
h ình  tượng sa khác nhau cũng cần tiến  lên  m ột bước quan 
sá t huyệt. Sa có mối liên  quan m ậ t th iế t với long, thuỷ, 
huyệt, hướng. Sa cát có khí thế , tươi đẹp, long có lực th ì 
con cháu đại phúc, đại quý. Ngược lại, chỉ có sa cát mà long 
không sống động hay hướng huyệt không sinh vượng th ì 
huyệt tin h  vẫn  xấu.



1. MỘC sa (H.133)

__________________________ P jo  Lí/ Piqũ Q unẩt n ự c  Cx^nq Toàn TỊlự

K133

2. Kim sa (H.134)

H.134

3. Thổ sa (H.135)

K135
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4. Thuỷ sa (H.136)

5. Hoả sa (H.137)

W ộ c  TINH Q ir í  NHÂN

Mộc tinh  nên  sinh, không nên  khắc, nếu nằm  ở phương 
Chấn Tốn hay Khảm  th ì dắc vị.

Mộc tinh Quỷ nhõn đắc vị đồ (H.138)



HOÀ TIN H  qựi NHÂN

Hoả tinh nên sinh, không nên khắc, nếu nằm ờ phương 
Ly hay Chấn thì đắc vị.

Hoã tinh Quý nhãn đốc vj đồ (H.139)

Bính

__________________________ Địo Lý riqũ Q uiiết Ttìực ToAn TTw

tỉ.139

T h ổ  t i n h  Q tr í  NHÂN

Cấn là Thiếu nam, lại hướng lên Lâm quan là Quý nhân, 
gặp Sa mạo thì con cháu phát khoa giáp, có điền địa

Thổ tinh nên nằm ở phương Khôn Cân hay Ly thì đác vị.
Thổ tinh Quý nhõn đác vị đồ (H.140)

G ilp

Ất

K14Ơ
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K m  t i n h  q u í  n h â n

Kim tinh  nên  sinh, không nên  khắc, nếu nằm  ở phương 
Càn, Đoài hay Khôn, Cấn th ì đều đắc vị.

Kim tinh Quý nhân đác vỊ đồ (H.141)

T H Ư Ỉ t i n h  Q ir í  NHÂN

Trên Càn có quý nhân , trê n  Khôn có Thiên mã. Vì Thiên 
địa tương hợp Quý n h ân  Lộc mã tương sinh. Càn là Kim, 
Khôn là Thổ, chủ p hát phú quý.

Thuỷ tỉnh Quý nhãn đốc vị đồ (H.142)

H.Ỉ41

ỈỈ.142



Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ đều có thuộc tính riêng, 1ẨS 
lượt đối ứng với thuộc tương 12 Địa chi. Người tuổi nào sẽ 
ứng với Ngũ tinh của người đó. Nhưng sa phú quý hay bẩn 
tiện đều cần xem có đắc vị hay không. Đắc vị tức là tìm xem 
toạ hướng nào, có thể dùng la bàn xác định.

P h ú c  t in h  q ư í  NHÂN CA

Âm quý, Dương quý là Phúc tinh 
Phúc tinh thực sự quý giá 
Nhưng lại phân chia thậ t giả 
Cần có thầy giỏi để nhận biết 
Tầm long hướng tới Lâm quan 
Tìm hướng Quý nhân trên long 
Tam cát Lục tú lẫn Dịch mã 
Thôi quan, Thôi quý thậ t thần diệu 
Văn bút, Kim ấn cùng Kỳ cổ 
Tịch mao, Tam đài lẫn Ngự bình 
Con cháu đời đời hiển danh thơm.

LẢW  QUAN Q ir?  NHÂN CA

Phàm xuất quý nhân lớn nhỏ 
Huyệt đều cần có đỉnh Quý nhân 
Càn sinh, Giáp vượng, quý tại Dần 
Khôn Nhâm quý tại Càn Hợi 
Tốn Tỵ, Canh Dậu quý tại Khôn Thân 
Đó là Lâm quan Quý nhân địa 
Lại cần lập hướng sinh vượng 
Con cháu đời đời nắm công khanh.

_______________________________ Đ ịa  u  N g ũ Q u 4 ^  T b ự c U in q  Toàn Д м
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T O Ạ  LỘC Q ư í  NHÂN CA

Phàm  huyệt có lộc phong trê n  long, lộc ở hướng, toạ Sơn 
lộc. Lộc phong cao th ì chủ p h á t tà i, phú quý.

Toạ lộc quý n h ân  cực p h á t đạt
Lộc phong hướng lên  trê n  th ì quý
Con cháu đời đời h iển  danh cao

Nếu toạ lộc lập N hâm  long, Bính hướng
Lộc của N hâm  sơn nằm  tạ i Hợi

Lộc sơn hướng lên  trê n  th ì quý
Con cháu dời dời hưởng hồng ân.

K ộ c  DỤC, QUAN ĐỚ I, LẢM QUAN Q ư í  NHÂN CA

Quý nhân  nằm  sá t cạnh Mộc dục 
Con cháu tham  lam  lại dâm  ô 
Phong loan nổi trê n  Quan đới vị 

Con cháu th ầ n  đồng tiếng  vang xa 
Quý n h ân  nếu nằm  ở Thôi quan vị 
Con cháu sau này  trung  hiếu sao 
Đã th ế  còn h iển  danh hiền  tà i.

P hần  trê n  nói cụ th ể  về sa tượng Phúc tinh  quý nhân, 
Lâm quan quý nhân , Toạ lộc quý nhân. Phúc tinh  quý nhân  
vẫn là đại quý. H ai h ình  dưới đây th ể  h iện  sa Dịch m ã Quý 
nhân, Lâm  quan Quý nhân , Toạ sơn quý nhân. Tiêu chí 
“Thiên tượng” và “ấ n ” chỉ sa tượng.

1. Thôi quan Dịch mã Quý nhân (H.143)

Thôi quan Dịch m ã Quý nhân còn được gọi là Thôi quan cục, 
Thôi quan long, Thôi quan huyệt, chủ phát tà i nhanh chóng.
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2. Thôi quan Thiên mã (H.144)

Long trên hình vẽ và Toạ sdn Quý nhân đều nằm trên 
Tỵ, trên  chữ Ngọ có Mã sơn. Kinh thư viết: “Thiên mả nằm 
hướng Nam, công hầu lập” tức con cháu giữ chức quan cao 
trong triều.

CẢC LOẠI HÌNH SA TƯỢNG

l.Vân bút sa

Nếu Văn bút sa nằm ở hướng Lâm quan thì cực quý. Hoặc 
quý ở long, quý ở hướng thượng, toạ sơn, Tam cát Lục tu.

11144



Văn bút sa dù b ắ t dầu từ  trên  long m ạch vẫn cần lập hướng 
th ì con cháu phú quý.

2. Khố cự sa

Khố, Cự là hai vì sao trên  trời, nếu xuất h iện  ở Thuỷ 
khẩu th ì còn cháu phú quý.

3. Thiên mã sa

Thiên mã là tượng trưng của Quý nhân. Thiên mã sa cũng 
có các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, lần  lượt được gọi là cổ , 
Lương, Mã, Danh. Nếu như Thiên m ã sa lập hướng hợp cục, 
phía trên  có Lâm quan, Ngọc đường th ì chủ quý nhân.

4. Ấn hạp sa

Ấn là ấn  tín  của quan lại, cho nên  ấn  hạp  sa chủ quý 
cách. Nếu ấn nằm  ở Thuỷ khẩu, có nước bao quanh th ì đó 
là tướng phú quý. Nhưng nếu ấn sa hay bên trá i huyệt 
không có v ậ t che chắn th ì mới thực sự là quý.

5. Sao mạo, phác đầu, đài mạo sa

Sao mạo, Phác đầu, Đài mạo đều là khăn  mũ của hoạn 
quan thời cổ đại. Đó là ba sa chủ quý, chỉ cần đắc vị th ì con 
cháu làm  quan.

6. Nga Mi sa

Nga Mi sa kỳ tú , nếu sa đó uốn khúc theo dòng nước 
trước sa th ì đó cũng là tú tướng, chủ sinh nữ quý nhân.

7. Kỳ cổ sa

Cờ, trống  vàng đều là binh khí. Kỳ cổ sa chủ võ tướng. 
Nếu lưỡng long nhập  thủ, các đỉnh núi chầu về th ì con cháu 
vãn võ toàn  tà i, là quý tướng nhất.

8. Án sa

Án chỉ công án, là bàn làm việc của quan viên, án sa chủ quan văn.

Đ ịo  L ý  N g ũ  Q tn jế t  T b ợ c  D ụ n g  T o á n  TTiự
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9. Tiên cung sa

Tiên cung có nghĩa là đến trước r ồ i  quay về, uốn khúc 
quanh co, bình thản; hai bên trái và bên phải sa nối liền 
với huyệt, con cháu hiếu thuận, phát đạt. Cho nên có cách 
nói: “bên trá i huyệt có tiên cung, con trưỏng vượng; bên 
phải huyệt có tiên cung, con thứ vượng.

10. Triều bói sa

Chỉ tướng sa như vái quý nhân.

Chính triều có đỉnh núi ỏ giũa cao nhất, hai ngọn núi ở hai bên 
thấp hơn, giống như bá quan văn võ triều bái qụý nhân ở giũa.

Ngoài ra còn có tà  triều, hoành triều. Dù loại triểu bái 
sa th ế  nào đều cần phải nhìn thấy án sơn phía trước thì 
đẹp. Triều bái sa chủ quý nhân.

11. La tinh sa

Giống như nhiều vì sao chầu xuống đất. Các vì sao trên 
trời cũng có tượng của mình. Tuy vậy, La tinh sa nên nằm 
ở Thuỷ khẩu thì chủ đại quý, đại phú.

C Á C  l o ạ i  h ì n h  s a  s d N

1. Tả tiên cung, con trưởng vượng (H.145).

О
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2. Hữu tiên cung, con thứ vượng (H.146).

3. Hữu đơn đề, con út phàt (H.147).

11.147

4. Tà đơn đề, con trưởng giàu có (H.148).
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5. Tỏ cháp hốt (H.149).

6. Hữu chấp hốt (H.150).

7. Sa như lồng ngực dài, chủ chết vợ con (H.151).
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8. Sa như áp huyệt, con cháu bị cáo kiện, thị phi (H.152).

H.152

9. Vãn tình án hình chữ nhất, con cháu đỗ đạt dài lãu 
(H.153).

Я153



Đìo u  Ngũ Qugểl Ttiợc Dynq Toòn Tim

11. Sa như miếng ngọc bội, con cháu phú quỷ vố cùng 
(H.155).

12. Sa giống như vầng trăng lưỡi liềm, con cháu đỗ tú tòi, 
hiển danh (H.156).

tì.156

13. Sa giống như núi Nga Mi, con gái được tuyển làm cung 
phi (H.157).

tỉ.5 7
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14. Án như nhãn cung, con cháu phú quý song toàn (H.158).

H.158

15. Sa có tam đài phía trước, con cháu phú quý dài lâu 
(H.159).

I Í ! S _•*  • ^  íi.3 9

16. Sa như già bút, anh em đều phát (H.160).

17. Sa có 5 đỉnh núi nguy nga, con cháu nãm đời đỗ đạt 
(H.161).
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18. Núi bằng đội mũ, con cháu đỗ trạng nguyên (H.162).

Jầ
tl.162

19. Phúc tinh Nga Mi, con cháu phú quý (H.163).

n.163

20. Chiếu, mũ khó phân biệt, con cháu thọ (H.164).

H.164
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21. Long lẩu phượng các, con cháu làm quan (H.165).

iV

ti.165

22. Quỷ nhân dưdi trướng, con cháu hiển đọt, là danh thẩn 
trong triểú (H.166).

ÍỈ.166

23. Ngọc đường kim mã, chủ vãn thần sứ già (H.167).

r a
ti.167

24. Quý nhân lẻn điện, con cháu íàm quan trong triều 
(H.168).
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H.168

25. Quý nhân đứng bẽn quan sát, con cháu đỗ đọt (H.169).

H.169

26. Bái phục trưởc án, con chàu làm quan hoạn (H.170).

H.17Ũ

27. Thị giảng thị độc, con cháu được hưởng long ân (H.T7I).

Ỉ1.171
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28. Quý nhân phụng cáo, con cháu được phong thưởng 
(H.172).

H.172

29. Quý nhãn cầm hốt, con cháu trung quãn, yêu nước 
(H.173).

ÍÍ.173

30. Quỷ nhãn thăng thiên, con cháu đi xe về ngựa (H.174).

tỉ.174

31. Quỷ nhân song tồn, anh em hoà thuận (H.175).
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32. Thiên mã phong xuất, con cháu phú quỷ nhanh chóng 
(H.176).

11.176

33. Thiên bá văn tinh, con cháu làm quan vân (H.177).

n.177

34. Sa lởm chởm, chủ văn sĩ (H.178).
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ỈÌ.178

35. Sa cỏ Tam đài, con châu trầm tĩnh, dần nấm chức 

quyền (H.179).

ồ

36. Bút tể tưởng, con cháu làm quan (H.180).

ỈL180
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37. Án bẽn ngoài chầu trdi, con cháu dỗ đọt (H.181).

H.181

38. Bút nghiên tam phong (H.182).

Ả
ỈỈ.182

39. Tiên kiều lăng không, con cháu làm õng chủ (H.183).

H183



40. Sa như lộ ra  hoàng ân sé tdi (H.184).

^  - .. 3 1  ỈLB4

41. Sa như luống hoa nỗ, con cháu kết hôn vôi ngưdi trong 
hoàng tộc (H.185).

Đ jo  u  N g ũ  Q u ự ế t T tiự c  D ụ n g  T o à n  TTiư ________________________________

H.185

42. Sa như bộc thang lẽn trời, con cháu tu tiên, luyện Phật, 
đắc đọo (H.186)

ÍỈ.186



Đ ịa  u  N g ũ  ĨỈIỤ C  D ^ n q  T o à n  H k

43. Ngọc ần kim tương, con chàu cực quỷ hiển (H.187).

M

n.187

44. Thảm, trượng như hiện ra, thấy long quý tiện (H.188).

tì.188

45. Xa, cự, cổ, thương, con cháu phú quý võ cùng (H.189).

H.189
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46. Xa cự (H.190)

И.190

47. Sa như rèm che, phũ quý song toàn (H.191)

48. Sa như màn che, lều vâi (H.192)

К191

tỉ. 192
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49. Cd quạt trùng điệp, con cháu lập cõng danh, hiển dọt
(H.193).

H.193

50. Sa hỉnh cd chiến (H.194)

ẩ ầ

H.194

51. Kỳ tinh đởi mộc, con chàu làm quan to, bồng lộc dày 
(H.195).
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52. Sa như õm ẳp, con cháu dãm ô (H.196).

ỉì.1%

53. Sa như ôm vai (H.197)

H.197

54. Sa như bị đâm vào một (H.198).
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55. Sa như thảm dò, con cháu đầy âm miAi, lâm giộc 
(H.199).

56. Sa như cám rá, sọt, con cháu phần nhiều nghẻo hèn 
(H.200J

Trên đầy là 56 hình vẽ biểu thị cát, hung sa, trong đó 
phần lớn là cát sa, chỉ có hình 7, 8, 52, 53, 54, 55, 56 là 
hung sa. Trên thực tế, hình dáng cát sa, hung sa có phần 
khác nhiều so với các hình vẽ, có thể nói là biến hoá khôn 
lường, nhưng không tách rời khỏi biến tướng của Ngũ tinh 
Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, cho nên có thể dùng thuyết Ngũ 
hành tương sinh, tương khắc để định tướng sa, từ đó phản 
biệt được cát sa, hung sa.

58. Tòng sa đồ thập toàn thập mỹ

Hình vẽ dưới đây là một Sa đồ hoàn chỉnh. Nhìn từ hình 
vẽ cho thấy, huyệt nằm ở trong Chính đường, dòng nước

К199

11.200
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chảy uốn khúc quanh co hữu tình , đối diện với án  sơn bằng 
phẳng, ph ía  Đông huyệt có Thiên mã sơn; phía Bắc có Tinh 
quan hộ vệ, xung quanh khố, cự, kỳ, cổ. Táng tổ  tiên  nơi 
huyệt đó, con cháu n h ấ t định xuất h iện  đại hiền, đại quái. 
T rên thực tế , khi chọn huyệt, r ấ t  khó chọn được huyệt hoàn 
hảo. Nhưng dù có khiếm  khuyết, cũng vẫn là chỗ p hát phú, 
phát quy (H.201).

Bật tú  _
Đinh



P lo  L l| r iq ủ  Q u q ể t т у  t^> n q  T o á n  T k u

THUỶ BltN CÁT BUNG TỈÉK THẢN. UJITHẲN

Phần này nói về Thuỷ trong 5 yếu tố địa lý. Nếu như long 
là khí mạch, sa là chi mạch, huyệt làm tâm mạch thì thuý 
là huyết mạch. Tim, khí, chi, huyết trong cơ thể nối liền 
nhau, tác dụng lẫn nhau như thế  nào thì long, sa, huyệt, 
thuỷ trong địa lý cũng như vậy.

Thuỷ có dến có đi, có dòng nước, có thuỷ khẩu. Tất cả 
những yếu tố đó đều là tiêu chí quan trọng để xem thuỳ. 
Trước hết, long mạch cần tương phối với dòng chảy, tạo 
thành âm dương. Có nước còn cần xem vị trí đầu rồng với 
thuỷ khẩu có tương hợp hay không. Ngoài ra, thuỷ đến từ 
hai bên huyệt cũng cần tương ứng với 12 hướng của Tứ cục. 
Huyệt nằm ở đâu? Thuỷ đến từ đâu thì cát, hung? Thuỷ 
chảy về đâu thì cát, hung? Thuỷ có phạm sát hay có bị chặn 
hay không. Thứ đến, dòng chảy không nên quá gấp mà cần 
hiền hoà, uốn khúc quanh co mới tốt.

T h ư ỉ  c a  Qư VỂt

Thuỷ là tinh tuý của sơn gia, huyết mạch
Có thể hại người nhanh chóng như thần.
Long có tác dụng của long; sa có tác dụng của sa
Đều được định chân, giả bởi thuỷ khẩu.
Thầy phong thuỷ hiểu rõ về Loan đầu pháp
Cô âm không phải là đất phát
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K hông b iế t rằng  cần tương phối với thuỷ 

Âm dương phối hợp th ì p h á t phúc

Thuỷ đặt nhầm  huyệt th i con cháu khó phát tài, phiêu lãng

Dù là phú sa hay quý sa

Nếu nhầm  thuỷ th ì sẽ bị hoá hung tấ t  cả

Người người đều b ắ t chước phép của Dương Công

Chưa được chân truyền  nên  ứng dụng sai

Dương Công nói về thuỷ vô cùng tỉ mỉ

Toạ sơn thủy thuỷ lý không th ậ t

Thuỷ đến hai bên huyệt cần rõ ràng

Cục có chính biến cần phân minh

Phú quý tương lai có th ể  đoán định

Đ ánh giá tr iệ t  để cát hung

Giỏi th ì gặp phúc lành

Không giỏi th ì chuốc hung hoạ.

T r n r í  p h á p

Tầm long mà tìm  đến sơn hoàn thuỷ bao, nước hai bên 
huyệt gặp nhau th ì đó chính là chân long, cũng có thể  nói dó 
là nơi bước đầu đặt huyệt mộ. Dùng Ngoại bàn của La kinh 
định Thuỷ khẩu. Trên Ngoại bàn của La kinh biểu th ị 24 chữ, 
bao gồm 12 tượng Giáp Mão, Tốn Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, 
Khôn Thân, Canh Dậu, Tân Tuất, Càn Hợi, Quý Sửu, Cấn 
Dần đối ứng với 12 tượng Mộc, Quán, Lâm, Vượng, Suy, 
Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng, lại dối ứng với Tứ cục 
Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả. Như vậy, chính là có nhân  tố  3 tầng, 
tức mỗi chữ Thuỷ khẩu đối ứng với mỗi chữ trong 12 tượng,



thuộc mỗi cục. Thí dụ bên phải huyệt có nước đến, chảy qua 
trái, ra ở Ất thì cần tìm nước đến tương hợp với "Khôn Thân" 
trong 12 hướng, thuộc cục Thuỷ, tức là “Thuỷ cục chính toàn”. 
Dưới đây là 48 hướng Sinh, Vượng, Mộ, Dưỡng:

Thuỷ cục chính sinh: Nước chảy từ phải qua trái, ra ồ Ất, 
lập hướng Khôn: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ỏ Quý, 
lập hướng Tốn Tỵ.

Thân.

Hoả cục chính sinh: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ỏ
Tân, lập hướng Cấn Dần.

Mộc cục chính sinh: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ờ 
Đinh, lập hướng Càn Hợi.

Kim cục chính sinh

Thuỷ cục tự sinh: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra d Ất, 
lập hướng Tốn Tỵ.

Hoả cục tự sinh: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ở Tân, 
lập hưóng Càn Hợi.

Mộc cục tự sinh: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra d 
Đinh, lập hướng Khôn Thân.

Kim cục tự sinh: Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ỏ Quý, 
lập hướng Cấn Dần.

Thuỷ cục chính vượng: Nước chảy từ trái qua phải, ra ò 
Ất, lập hướng Nhâm Tý.

Hoà cục chính vượng: Nước chảy từ trái qua phải, ra ở
Tân, lập hướng Bính Ngọ.

Mộc cục chính vượng: Nước chảy từ trái qua phải, ra ở
Đinh, lập hướng Giáp Mão.
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Kim cục chính vượng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở 
Quý, lập hướng Canh Dậu.

Thuỷ cục tự vượng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Ất, 
lập hướng Giáp Mão.

Hoỏ cục tự vƯỢng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Tân, 
lập hướng Canh Dậu.

Mộc cục tự vƯỢng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Đinh, 
lập hướng Bính Ngọ.

Kim cục tự vượng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Quý, 
lập hướng N hâm  Tý.

Thuỷ cục mộ hưdng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Tốn, 
lập hướng Ấ t Thìn.

Hoả cục mộ hưdng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Càn, 
lập hướng T ân Tuất.

Mộc cục mộ hưỗng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở 
Khôn, lập  hướng Đinh Mùi. 

Kim cục mộ hưdng: Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Cấn, 
lập hướng Quý Sửu.

Thuỷ cục dưdng hưởng: Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ỏ 
Tốn, lập hướng Đinh Mùi.

Hoả cục dưdng hưởng: Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở 
Càn, lập  hướng Quý Sửu.

Mộc cục dưdng hướng: Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở 
Khôn, lập  hướng Tân Tuất.

Kim cục dưỡng hướng: Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ô 
Cấn, lập  hướng Ấ t Thìn.

Mỗi một hướng của Tứ cục thuỷ lần lượt lập hai chữ làm tiêu
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chí, Tứ cục tổng cộng có 48 hướng. Thuộc Thuỷ tướng lý tưởng 
nhất, chủ phát phú quý. Quy định của Thuỷ tướng rất chật chê.

Nếu không phù hợp với 48 hướng đó, lại có Sinh hướng 
mộc- dục tiêu thuỷ pháp, Suy hướng mộc dục tiêu thuỷ pháp, 
Sinh hướng đương diện xuất thuỷ pháp, Thai hương thai 
phương xuất thuỷ pháp như dưới đây:

Sinh hưởng mộc dục tiêu thuỷ pháp

Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Giáp, lập hướng Bính Tỵ.
Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Canh, lập hướng Nhám Tý.
Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Bính, lập hướng Canh Dậu.
Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Nhâm, lập hướng Giáp Mão.
Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Giáp, lập hướng Cần Dần.
Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Canh, lập hướng Khôn Thân.
Nước chảy từ trái qua phải, ra ỏ Bính, lập hướng Tốn Tỵ.
Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Nhâm, lập hướng Càn Hợi.
Suy hưõng mộc dục tiêu thuỷ pháp

Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Giáp, chảy từ Tân tới, 
lập hướng Tân Tuất.

Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Canh, chảy từ Ất tới, lập 
hướng Kỷ Canh.

Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Bính, chảy từ Quý tới, 
lập hướng Quý Sửu.

Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Nhâm, chảy từ Đinh tới, 
lập hướng Đinh Mùi.

Sinh hưởng đương diện xuốt thuỷ pháp

Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Cấn, lập hướng Cấn Dẩn.
Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Càn, lập hướng Càn Hợi.
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Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Khôn, lập hướng Khôn Thân. 
Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở Tốn, lập hướng Tốn Tỵ. 

Thai hương thai phương xuất thuỷ phập

Nước chảy từ  phải qua trái, ra  ở Giáp, lập hướng Giáp Mão. 

Nước chảy từ phải qua trái, ra  ở Canh, lập hướng Canh Dậu. 

Nước chảy từ  phải qua trái, ra  ở Bính, lập hướng Bính Ngọ. 

Nước chảy từ phải qua trái, ra  ở Nhâm, lập hướng Nhâm Tý.

Tứ c ụ c  VƯỢNG khứ nghênh sinh cứu bần THlrè 
PHẤP ĐO

Bốn hình dưới đây đều là Thuỷ xuất chính khố, thuỷ pháp 
hợp vượng, chủ vượng, có uy danh, tà i lộc (H.202-1,2,3,4).

ỈỈ.202

Tứ c ụ c  SINH LAI HỘI VƯỢNG cứ u  BAN THưS? pháp Đồ

Tứ cục này  đều là Thuỷ xuất chính khô', hợp thuỷ pháp, 
thuỷ nên  nhằm  hướng Giáp, Canh, Bính, Nhâm . Tứ cục này 
chủ p h á t tà i (H.203-1,2,3,4).



Tứ cục Tự SINH TÉT KHỐ TIÊU THtrỉ cứu BẰN 
THlĩí PHẮP

Những hình vẽ dưới đây đều là tiết khố tiêu thuỷ cứu bần 
thuỷ pháp, hợp với Tiến thần cứu bần pháp của Dương 
Quân Tùng, chủ sinh, cát (H204-l,2,3,4).

_______________________________ Đ io  U  M qũ Q u y ế t T W  R > n q  T o ò n  H ự

Tứ cục Tự VƯỢNG sưí PHƯƠNG KHỨ THtrí cứu 
BẦN THirí PHÁP

Những hình vẽ dưới đây đều là Tiết khố tiêu thuỷ tự 
vượng hướng, hợp với thuỷ pháp cứu bần của Dương Quân 
Tùng, chủ vữợng, bất tử (Н.205-1,2,3,4).

П205

Tứ cục ĐẾ VƯỢNG qưv tuvệt cứu bần THirí PHÁP
Bốn hình vẽ dưới đây đều là Mộ hướng thuỷ xuất tuyệt 

vị, hợp với thuỷ pháp cứu bần của Dương Quân Tùng, chủ 
phát điền địa (H.206-1,2,3,4).
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Tứ cục Qưí NHẢN LỘC KÃ THƯỢNG NGự HẰM cứu 
BẦN THlrô PHÁP

Những h ình  vẽ dưới đây đều là Dưỡng hướng thuỷ, chủ 
phú quý (H.207-1,2,3,4).

Tứ cục LỘC TỒN TIÊU THƯỈ cứu BAN THUS? PHẢP

Những h ình  vẽ dưới đây đều là T iết lộc tồn  tiêu thuỷ tự 
sinh hướng, có tác  dụng hoá sá t quyền uy (H.208-1,2,3,4).



Đ |o  Lf| MqC Q x lế l  H iụ c  t x » i  Toàn ì l x

SẮT NHẢN ĐẠI HOẢNG TưíEN THưỉ PHẤP
Những hình vẽ dưới đây đều là thuỷ cục rấ t hung, chủ 

bệnh tậ t, chết chóc, tuyệt tự, phụ nữ cô quả, hao tài, bị 
thương tổn, ho ra máu, chết sớm, gặp nạn binh đao, đầu độc 
(H.209-1,2,3,4).

Í1209

ĐẢO XUNG Mộ KHỐ SÁT NHÂN ĐẠI HOẰNG TưýỀN 
thuS? PHÁP

Những hình vẽ dưới đây đều là tuyệt thuỷ, chủ vô sinh, 
tù tội, tuyệt tự, hao tài, đại hung. Thuỷ cục này chuốc hoạ 
nhanh, muốn tránh thì huyệt nên lập hướng Càn, Khôn, 
Cấn, Tốn (H.210-1,2,3,4).

Xung lộc tiểu hứằng tưvền thu* pháp

Những hình vẽ dưới đây đều là tứ cục Kim, Mộc, 'niuỷ, 
Hoả xung lộc tiểu hoàng tuyền; xung có nghĩa là xung phá;
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lộc CÓ nghĩa định hướng, ví dụ như “Đinh lộc Dậu, T ân lộc 
Dậu”, nếu nước chảy xung phá theo hướng đó th ì hung 
(H.211-1,2,3,4).

H.211

Sinh THirè PHÁ VƯỢNG THưỉ PHÁP

Những h ình  vẽ dưới đây đều là Sinh thuỷ phá vượng, chủ 
p h á t đinh, không p h á t tà i (H212-l,2,3,4).

s  lỉ.212

Vượng THirè 7CUNG SINH THưè PHÁP

Những h ình  vẽ dưới đây đều là Vượng thuỷ xung sinh, 
chủ khó nuôi con, sinh 10 con m ất 9 (H.213-1,2,3,4).
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Giao như bất cập THITÍ PHÁP
Những hình vẽ dưới đây đều là thuỷ cục xấu, chù bệnh 

tậ t, đoản thọ, cô đơn, tà i bại, nhân vong (H.214- 
1>,3,4,5,6,7,8).'

Sinh hướng xung quan dế thu* pháp

Những hình vẽ dưới đây đều là thuỷ cục xấu, chủ bại 
tuyệt, không pháy; nếu là nam giới thì thông minh, lanh 
lợi; bất lợi cho nữ giới (H.215-1,2,3,4).

Sinh hướng xung LÂrt quan thưv phảp

Những hình vẽ dưới đây đều là thuỷ cục xấu, chủ thương 
bại (H.216-1,2,3,4).
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VUỢNG HƯỚNG XUNG LÂM QUAN THirỉ PHÁP

Những h ình  vẽ dưới đây đều là thuỷ cục xấu, chủ đoản 
thọ, tuyệt tự, bại tà i (H.217-1,2,3,4).

T huS? cục cắt hung

1. Kim thành cục
Kim th à n h  thuỷ cục dặc b iệ t n h ấ t trong các thuỷ cục. 

Chọn được Kim th à n h  thuỷ cục th ì con cháu phú quý song 
toàn, là  h iền  th ầ n  phò dức m inh quân, sống hiếu thuận, tín  
nghĩa (H.218).
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2. Mộc Ihãnh cục

Thuỷ chảy trước huyệt quá thẳng mà dài thì chỉ là huyệt 
quý mà không thể phú. Con cháu sau này cương trực, thẩng 
thắn (H.219).

_  __ K219

3. Thuỷ thành cục

Thuỷ thành cục là nguồn gốc của thông minh, tài hoa. 
Thuỷ uốn khúc thì con cháu giàu có, đỗ đạt (H.220).

ỈĨ220

4. Hoả thành cvc

Hoả tượng trưng cho sự cương cường, nóng nảy, bại hoại Hoả 
thành thuỷ cục khiến con cháu bại hoại, nóng nảy (H.221).
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5. Thổ thành cục

Nước uốn quanh huyệt như Thổ tinh; hai đầu không 
nghiêng lệch. Đó là thuỷ cục phú quý, h iển  danh (H.222).

ỉi.222

6. Triền chử thuỷ

Nước tích lạ i ở đầm  ao trước huyệt. Đây là thuỷ cục p h á t 
điền địa, phú quý (H.223).

\\

H.223

7. Ám củng thuỷ

Không thấy  nước trong huyệt; đó là nước sông lớn áp sá t 
án; ám  củng thuỷ là  th ế  cường binh, có tước lộc, h iển  danh 
(H.224).
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8. Triều bái thuỷ

Triều bái thuỷ tức là có nhiều tầng nước chảy vể huyệt. 
Nếu thầy phong thuỷ tinh tế  sẽ tìm thấy chân huyệt. Táng 
tổ tiên nơi huyệt cục có thuỷ cục đó, con cháu sau nảy sẽ 
làm đến tướng công (H.225).

9. Tụ thiên tãm

Nhiều dòng nước đến khiến cho huyệt tụ khí. Táng tổ tiên 
nơi huyệt cục đó, con cháu hưng vượng, phú quý (H.226).

nuúc đến

C '----
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10. Kim thoa thuỷ

Dòng chảy ngoằn ngoèo đổ về huyệt. Ban đầu con cháu 
chưa phát đạt, nhưng sẽ có lúc phú quý (H.227).
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11. Bài nha thuỷ

Dòng nước xoáy trước huyệt là thuỷ cục khiến con cháu 
sau này giàu có, phú quý song toàn; anh em hiển đạt (H.228).

tì.m

12. Thiên đệ thuỷ

Nưức chảy theo bậc thang  trời, thẳng  mà trong, ổn định 
th ì đó là chân huyệt khiến con cháu hiển  vinh (H.229).



Pjg u  riqũ Quqết Tkục Dygiq Toàn Tku

13. Ngọc giai thuỷ

Nước chảy theo bậc thang tấ t có bảo diện, nhưng sợ nhất 
nước nông (H.230).

14. Thương bản thuỷ

Nước chảy về huyệt, phối hoà với long thì con cháu có 
điền địa, phú quý lâu dài (H.231).

15. Phả tiến thuỷ

Thuỷ cục phả tiến thuỷ khiến con cháu giàu có, phú quý, 
làm quan (H.232).

tl.232
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16. Nhập khẩu thuỷ

Thuỷ khẩu rất khó nhận biết, nên đón sa thì con cháu phát phúc 
nhanh. Thụỷ khẩu nơi miền núi nên xem xét cẩn thận (H.233).

ti.233

17. Triền nguyên vũ thuỷ

Đây là th ế  thuỷ phú quý, làm  quan (H.234).

H.234

18. Cửu khúc thuỷ

Nước chảy chín khúc, con cháu ung dung (H.235).



19. Điền nguyên thuỷ

Thế thuỷ này có án chắn nước ruộng. Nước chầu về án, 
kênh ngang là nhãn cung. Huyệt có Điền nguyên thuỷ khiến 
con cháu vượng nhân đinh, phú quý song toàn (H.236).

___________________ Pjg u  Ngũ Tliực Oynq Toàn Tkg

20. Phốc diện thuỷ

Nước đổ ào ào tới khiến sa sụt lún thì chủ nhược, binh 
cường, hung bại (H.237).

21. Xung tâm thuỷ

Nước chảy vào giữa huyệt không tốt, tuy của cải có dư 
nhưng đề phòng bệnh dạ dày, phụ nữ dâm loạn (H.238).
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tì.238

22. Nang đầu thuỷ

Nước chảy xung quanh huyệt th ì chủ vô trợ , hao tà i, tổn
đinh (H.239).

/ © .•  •
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23. Cung ỪỢ thuỷ

Nước chảy lờ đờ ngang huyệt khiến con cháu bệnh tậ t, 
chuốc hoạ liên  m iên (H.240).
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24. Khiên ngưu ttiuỷ

Nước chảy vô tình thẳng vào huyệt dẫn đến hao tài, tổn 
đinh; nếu có nhân tài thì cuộc đời cũng buồn tủi (H.241).

11.241

25. Xuyên kiên thuỷ

Huyệt thấp có nước chảy qua hai bên thì con cháu gặp 
hoạ, bệnh tật; phụ nữ dâm ô (H.242).

H.242

26. Trực khuynh thuỷ

Nưóc chảy cuồn cuộn thẳng vào huyệt, sa vô tình, thuỷ 
vô tình thì con cháu tha hương (H.243).



27. Tà lưu thuỷ

Nước không chảy về M inh đường, đến như chưa đến th ì 
con cháu gặp đại hoạ (H.244).
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28. Cát giảo thuỷ

Nước không tụ trê n  huyệt m à chảy xuống th ì con cháu cô 
bần  (H.245).

29. Lậu tai thuỷ

Nước chảy đi từ  hai bên  huyệt th ì con cháu tổn  đinh, suy 
bại, bệnh tậ t  (H.246).
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30. Phản cung thuỷ

Phản cung thủy là thế  nước khiến con cháu làm giặc, 
dâm ô (H.247).

31. Lãm đầu thuỷ

Nước chảy qua huyệt thì kỵ nhất huyệt hướng Tý. Ngọ, 
Mão, Dậu, con cháu chuốc hoạ (H.248).

32. Phàn IƯU thúỷ

Dòng nước chảy vào huyệt hình chữ bát thì con cháu cơ 
hàn (H.249).
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33. Khuynh khưdc thuỷ

Nước chảy khỏi huyệt theo nhiều tầng  th ì con cháu có 
người chết trẻ , hao tà i (H.250).

C ấp  thấp

Thíỹ h ơ n  

Thấp h ơ n  n ữ a

Thấp___________

Thấp__________

4 ^ ^ H.250

34. Phá thiên tãm thuỷ

Nước chảy h ình  chữ th ập  th ì ác, con cháu hao tàn , tổn 
đinh, bại hoại (H.251).

H.251

T rên  đây là 34 thuỷ cục, 19 thuỷ cục đầu là cát tướng, 15 
thuỷ cục sau là hung tướng. 34 h ình  ảnh  trê n  r ấ t  đơn giản, 
nói rõ trạn g  th á i của các thủy cục, trong dó những vòng 
tròn  nhỏ là vị tr í huyệt, dối diện là phía trước huyệt; phần 
vẽ đen bên trá i, bên phải và phía trước huyệt biểu th ị các 
loại sa; đường th ẳn g  biểu h iện  bằng những dấu chấm  là 
dòng nước chảy.
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Pflé* BỢP lXMGmrir PHÀN HƯỚNG SGŨ CỤC

T r i ề u  h ư ớ n g

Người xưa nói nhiều về long, sa, thuỷ, huyệt. Nhưng trên 
thực tế, vẫn tồn tại nhiều phần mộ hung mà có ít phần mộ 
cát. Có tình hình đó không phải là do các nhà địa lý không 
hiểu bốn yếu tố long, sa, thuỷ, huyệt mà chưa tiến lên một 
bước lập hướng biện chứng. Hướng, nói đơn giản tức là triều 
hướng, nhưng trong Kham dư học, còn cần dựa vào 12 hướng 
sinh, dưỡng, thai, tuyệt, mộ, tử, bệnh, suy, vượng, lâm, 
quan, mộc để định cát, hung. Vì vậy, hướng có hướng cát, có 
hướng hung và bản thân 12 hướng cũng ẩn chứa cát, hung. 
Chỉ có sự kết hợp với 12 hướng dó mới định được cát, hung 
của phần mộ tổ tiên.

Trong năm nhân tố hướng, long, huyệt, sa, thuỷ thì hướng 
luôn là một nhân tố quan trọng có tính toàn cục. Long có lập 
hướng mới có sinh long, vượng long, tử long, tuyệt long; 
huyệt có lập hướng mới có huyệt sinh khí và huyệt thiếu 
sinh khí; sa có lập hướng mới có cát sa và hung sa; thủy có 
lập hướng mới có sinh, vượng thuỷ, cứu bần thuỷ.

L Ậ P  HƯỚNG PHỐI H Ợ p l o n g  t h l H? h o ả  c ụ c

1. Long Thuỷ phối hợp thuộc Hoả cục

Vòng tròn ngoài Bính Hoả sinh ở Dần, trường sinh luận 
Thuỷ thuận chiều kim đồng hồ. Vòng trong Ât Mộc sinh tại 
Ngọ, trường sinh luận Long ngược chiều kim đồng hồ.



Dương (thuỷ) bắt đầu từ  bên trá i, Âm (long) b ắ t đầu từ 
bên phải, có người nhận  thức được cục Âm Dương th ì không 
còn phải lo gì cho đời sau.

Dưới đây h ình  Long Thuỷ phối hợp đồ của Hoả cục, lý 
luận cơ bản  của h ình  vẽ r ấ t  đơn giản: long, thuỷ chia th àn h  
âm, dương; âm  dương tương giao giống như vợ chồng tương 
hợp th ì mới sinh, vượng. Nếu như long sinh, vượng th ì thuỷ 
cũng sinh, vượng, đó gọi là M ãn cục sinh, vượng, cũng là lập 
hướng lý tưởng nhất.

Bính là phu, Ấ t là phụ. Bính là dương, Ấ t là âm. Bính là 
thuỷ, Ât là long. Long sinh th ì thuỷ vượng; thuỷ vượng th ì 
long sinh. Nếu như nhập  thủ  Bính long, Ngọ long th ì đó là 
Sinh long, nên  lập hướng Cấn Dần. N hập thủ Cấn long, 
D ần long th ì đó là Vượng long, nên lập hướng Bính. Cho 
nên  nói: long thuỷ phôi hợp như đạo vợ chồng hoà hợp.

2. Chính sinh hưdng đồ

Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở Tân Tuất, lập hướng 
Cấn Dần, con cháu phú quý, vượng nhân  dinh, gia đình 
hạnh  phúc.

3. Chính vƯỢng hướng đồ

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Tân, lập hướng Bính Ngọ.

4. Chính mộ hưông đồ

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Càn, lập hướng Tân Tuất.

5. Chính dưỡng hưởng đồ

Nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở Càn, lập hướng Quý Sửu.

6. Tự sinh hưdng đồ

Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ở Tân, lập hướng Càn Hợi.

P jo  u  N g ũ  Q u ự ễ t lT iự c  D ụ n g  T o ò n  T ì i ư ________________________________ Ị j ỉ r



7. Tự vượng hưởng

Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Tân, lập hướng Canh Dậu.

8. Suy hưdng bầt phát

9. Bệnh hưdng bất phát

10. Thai hưởng bẳt phát

11. Quan đdi hướng bất phát

12. Mộc dục hưởng bẳt phát

13. Lãm quan hưdng bẳt phát

K im  c ụ c  vư ợng  h ư ớ n g  w ộc  d ụ c  t iê u  THirỉ

Dòng nước chảy từ bên phải Cự môn qua Minh đuờng, 
chảy ra ở phương Giáp Tý bên trái, chủ phát phú quý.

Lập Canh Dậu hướng, nước ra ở Bính.
Lập Nhâm Tý hướng, nước ra ở Canh.
Lập Giáp Mão hướng, nước ra ở Nhâm.

Nếu như chưa chọn đúng chân huyệt, không nên lập 
hướng lung tung.

T hlH? cục  sin h  h ư ớ n g  m ộ c  d ụ c  t iê u  t Hư í

Dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở Bính, khôiig phạm 
Địa chi, con cháu phát phú quý.

Lập Khôn Thân hướng, nước ra ở Canh.
Lập Càn Hợi hướng, nước ra ỏ Dần.
Lập Cấn Dần hướng, nước ra ở Giáp.

Nếu xung phạm Địa chi thì chủ bại tuyệt. Long huyệt 
không thậ t thì không nên lập hướng lung tung.

_______________________________ P jg  u  r iq ũ  Q u iịế l T W  t x « iq  T o àn  H i



H o Ả  c ụ c  s ư í  HƯỚNG LỘC TỒN TIÊU THirè

Nước ở Cự môn hướng Đinh, ra  ở phương N hâm  bên 
phải, không th ể  phạm  Địa chi, chủ p h á t phú quý.

Lập Tần Tuất hướng, Tân thủy ra  ở Giáp.

Lập Quý Sửu hướng, Quý thủy ra  ở Bính.

Lập Ất Thìn hướng, Ấ t thuỷ ra  ở Canh.

K im  c ụ c  s i n h  h ư ớ n g  đ ư ơ n g  d i ệ n  x u ấ t  t h ư v

Dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở Cấn, chủ p hát phú 
quý. Nếu bên t r á i  có nước đến th ì xung sinh, chủ bại tuyệt.

Lập Tô’n Tỵ hướng, nước ra  ở Tốn.

Lập Khôn T hân hướng, nước ra  ở Khôn.

Lập Càn Hợi hướng, nước ra  ở Càn.

Kn-Ĩ c ụ c  THAI HƯỚNG PHƯƠNG KUAT THưS?

Dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ỏ phương Giáp, chủ 
phát phú quý.

Lập Canh Dậu hướng, nước ra  ở Canh.

Lập N hâm  Tý hướng, nước ra  ở Nhâm.

Lập Bính Ngọ hướng, nước ra  ở Bính.

Nếu phạm  Địa chi hay thấy  dòng nước chảy đi th ì chủ 
bại tuyệt.

LẬP HƯỞNG PHỐI h Ợp  l o n g  t h u S? h o ả  c ụ c

1. Hoả cục long thuỷ phối hợp lý khí đồ (H.252)

P ịg  L ý  r iq ũ  Q uqa  T tiự c  D ụ n g  T o á n  T Ịiư _________________________________ Ị ỉ p l
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Vòng ngoài là Bính Hoả sinh ở Dần, trường sinh luận 
thuỷ thuận chiều kim đồng hồ. Vòng trong Ât Mộc sinh ở 
Ngọ, trường sinh luận thuỷ ngược chiều kim đồng hồ.

Bính là phu, Ất là phụ; Bính là Dương, Ất là Âm; Bính là 
thuỷ, Ât là Long, long sinh thì thuỷ vượng, thủy vượng thi 
long sinh. Nếu như Bính long nhập thủ ở Ngọ là Sinh long, 
nên lập sinh hướng Cấn Dần. Cấn long nhập thủ tại Dần là 
Vượng long, nên lập Vượng hướng tại Bính. Đây là sự phối 
hợp Long Thuỷ của Hoả cục, con cháu phú quý lâu dài.

2. Chính sinh hưỡng đồ (H.253)



Tốn Tỵ là Lâm quan thuỷ, Ấ t Thìn là Quan đới thuỷ và 
bản  vị trường sinh thủy cùng tụ ở Tân Tuất là chính khô, 
là  Chính sinh hướng, cha con cùng h iển  đạt, nhân  đinh 
vượng, p h á t phú quý, vợ chồng hoà thuận, phúc lộc lâu dài.

3. Chính vượng hưởng đổ (H.254)

Đ io  Lx[ N g ũ  Q u ụ ế t  TĩiỢc D ụ n g  T o à n  T tiư _________________________________ j | ỉ | r

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Ất, lập hướng N hâm  Tý; 
Ấ t Thìn là Quan đới thuỷ, Tốn Tỵ là Lâm quan thuỷ và bản 
vị Đế vượng thuỷ cùng chảy ra  ở chính khố T ân Tuất, là 
hướng Chính vượng.

H u i 'k h i .  l i .2 5 4

4. Chính mộ hưởng đồ (H.255)
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Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Tốn, lập hướng Ất Thìn. 
Tốn Tỵ là Lâm quan thuỷ, Đinh Mùi là Cự môn thuỳ, hợp 
với Trường sinh thuỷ ở Cấn Dần bên phải, cùng quy về 
Tuyệt vị Càn Hợi, là Chính mộ hướng.

5. Chính dưỡng hướng đổ (H.256)

Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Tốn, lập hướng Đinh 
Mùi. Tốn Tỵ là Lâm quan thủy, Ât Thìn là Quan đới thuỷ, 
Trường sinh thuỷ ở tại Cấn Dần và bản vị Dưỡng thuỷ tụ ở 
Tuyệt vị Càn Hợi, là Chính dưỡng hướng.

6. Tự sinh hưõng đổ (H.257)
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Nước chảy từ phải qua qua trái, ra  ở Ât, lập hướng Tốn Tỵ. 
Lâm quan thủy nằm  ở Cấn vị, Quan đới thuỷ nằm  ở Quý Sửu, 
Quý nhân  thủy nằm  ở Nhâm  vị và bản vị Trường sinh thuỷ 
mượn Hoả khố Tân Tuất tiêu thuỷ, cũng là Tự sinh hướng.

7. Tự vƯỢng hưởng đỗ (H.258)

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Ất, lập hướng Giáp Mão. 
Trường sinh thuỷ nằm  ỏ Tốn Tỵ, Quý nhân  thuỷ nằm  ở 
Bính Ngọ, Quan đới thuỷ nằm  ở Đinh Mùi, Lâm quan thủy 
nằm  ở Khôn T hân và bản  vị Đế vượng thuỷ ra  ở phương 
Tân Tuất, Càn Hợi, đó chính là Tự vượng hướng.

LẬP HƯỚNG PHỐI H dP  LONG THuS? THưS? c ụ c

1. Thuỷ cục Long Thuỷ lý khí (H.259)

Thuỹ
khâu

Ỉ1.258

H.259
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Vòng ngoài Nhâm thuỷ sinh ở Thân, trường sinh luận 
thuỷ thuận chiều kim đồng hồ; vòng tròn trong Tân Kim 
sinh ở Tý, trường sinh luận thuỷ ngược chiều kim đổng hổ.

Dương bắt đầu từ bên trái; âm bắt đầu từ bên phải. 
Người nhận thức được cục Âm dương thì con cháu thuận.

Nhâm là phu, Tân là phụ; Nhâm là dương, Tán là âm. 
Nhâm là thuỷ, Tân là long. Long sinh vượng thì thuỷ sinh, 
vượng. Thí dụ Nhâm long, Tý long nhập thủ Sinh long, nên 
lập hướng Khôn Thân. Khôn Thân nhập thủ Vượng long, 
nên lập Vượng hướng Nhâm Tý. Đây là sự phối hợp Long 
Thuỷ của Thuỷ cục.

2. Chính sinh hưỏng đổ (H.260)

Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Quý, lập hướng Tốn Tỵ. 
Đê vượng thuỷ nằm ở Nhâm Tý, Lâm quan thủy nằm ờ Càn 
Hợi, Quan đới thuỷ nằm ở Tân Tuất, Quý nhân thuỷ nằm ở 
Canh Dậu và bản vị Trường sinh thuỷ cùng chảy về chính 
khô At Thìn, đó là Chính sinh hướng.
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3. Chính vượng hướng đồ (H.261)

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Quý, lập hướng Canh 
Dậu. Trường sinh thủy nằm  ở Khôn Thân, Quý nhân  thuỷ 
nằm  ở Canh Dậu, Quan đới thủy nằm  ở Tân Tuất, Lâm 
quan thủy nằm  ở Càn Hợi và bản  vị Đế vượng thuỷ cùng 
quy về chính khô" A t Thìn, đó chính là Chính vượng hướng.

4. Chính mộ hưdng đồ (H.262)

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Cấn, lập hướng Quý Sửu. 
Lâm  quan thuỷ nằm  ở Càn Hợi, Đế vượng thuỷ nằm  ở



Nhâm Tý, chảy qua Minh đường tụ ở Tuyệt vị Tốn Tỵ, đó 
lá Chính mộ hướng.

5. Chính dưõng hướng đồ (H.263)

_________________________ 0 jq  Li) hqũ Q)>|ếl Ttiục t^ n q  Toòn TỊig

Nước chảy từ phải qua trái, ra ở cấn , lập hướng Ất Thìn. 
Đế vượng thuỷ nằm ở Nhâm Tý, Lâm quan thủy nằm ờ Càn 
Hợi, Quan đới thuỷ nằm ở Tân Tuất, Trường sinh thủy nằm 
ở Khôn Thân và bản vị Thai dưỡng thuỷ cùng tụ ờ tuyệt 
phương Tốn Tỵ, đó là Chính dưỡng hướng.

6. Tiết khố tiêu thuỷ tự sinh hưdng đồ (H.264)
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Nước chảy từ  phải qua qua trá i, ra  ở Quý, lập hướng Cấn 
Dần. Lâm  quan thủy nằm  ở Khôn Thân, Quan đới thuỷ nằm  
ở Đinh Mùi, Quý nhân  thuỷ nằm  ở Bính Ngọ và bản  vị 
Trường sinh thuỷ mượn thuỷ khố Â t Thìn tiêu thuỷ, là Tự 
sinh hướng.

7. Tiết khố tiêu thuỷ tự vượng hưởng đồ (H.265)

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Quý, lập hướng Nhâm  
Tý. Trường sinh thuỷ nằm  ở Càn Hợi, Quý nhân  thủy nằm  
ở N hâm  Tý, Quan đới thủy nằm  ở Quý Sửu, Lâm quan thủy 
nằm  ở Cấn D ần và b ản  vị Đ ế vượng thuỷ cùng mượn thuỷ 
khố Ấ t Thìn tiêu  thuỷ, đó là Tự vượng hướng.

LẬP HƯỐNG PHỐI HỢP l o n g  t h u *  k im  c ụ c

1. Kim cục long thuỷ phối hợp lý khí (H.266)

Vòng tròn  ngoài Canh Kim sinh ở Tỵ, trường sinh luận 
thuỷ thu ận  chiều kim  đồng hồ. Vòng tròn  trong Đinh Hoả 
sinh ở Dậu, trường sinh luận thuỷ ngược chiều kim  đồng hồ.

Dương b ắ t dầu từ  bên  trá i, âm  b ắ t đầu từ  bên phải. Có 
người n h ận  b iế t được Âm dương cục th ì con cháu phát.
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Canh là phu, Đinh là phụ. Canh là dương, Đinh là âm. 
Canh là thuỷ, Đinh là long. Long sinh thì thuỷ vượng. Thủy 
vượng thì long sinh. Thí dụ nhập thủ Canh Dậu long sinh, 
nên lập sinh hướng Tốn Tỵ. Nhập thủ Vượng long Tốn Tỵ, 
nên lập Vượng hướng Canh Dậu.

2. Chính sinh hưõng để (H.267)

H.267

Dòng nước chảy từ trái qua phải, Trường sinh thủy nằm 
ở Tốn Tỵ, Thiên lộc quý nhân thuỷ nằm ở Bính Ngọ, Quan 
đới thuỷ nằm ở Đinh Mùi, Lâm quan thuỷ nằm ở Khôn 
Thân và bản vị Đế vượng thuỷ đều tụ ở Chính khố Quý Sửu, 
đó là Chính sinh hướng.
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3. Chính vượng hưdng đồ (H.268)

Dòng nước chảy từ  trá i  qua phải, Trường sinh thủy nằm  
ở Tôn Tỵ, Thiên lộc quý nhân  thuỷ nằm  ở Bính Ngọ, Quan 
đới thuỷ nằm  ở Đ inh Mùi, Lâm quan thuỷ nằm  ở Khôn 
Thân và bản  vị Đế vượng thuỷ đều tụ ở Chính khố Quý Sửu, 
đó là Chính vượng hướng.

4. Chính mộ hưdng đồ (H.269)

Dòng nước chảy từ  trá i qua phải, trước h ế t thu lại ở Lâm 
quan thuỷ Khôn T hân  bên trá i, Đế vượng thủy Canh Dậu
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chảy vào Minh đường, sau đó dòng nước lại thu về Trường 
sinh thuỷ Tốn Tỵ, hợp hướng đổ về Tuyệt vị Cấn Dán, đó 
là Chính mộ hướng.

5. Chính dưỡng hưdng đổ (H.270)

Dòng nước chảy từ phải qua trái, Trường sinh thủy nằm 
ở Tốn Tỵ, Thiên lộc quý nhân thuỷ nằm ở Bính Ngọ, Quan 
đới thuỷ nằm ở Đinh Mùi, Lâm quan thuỷ nằm ở Khôn Thân 
cùng chảy về Tuyệt vị Cấn Dần, là Chính dưỡng hướng.

6. Tiết khổ tiêu Ihuỷ tự sinh hưdng đổ (H.271)
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Dòng nước chảy từ  phải qua trá i, Đế vượng thủy nằm  ở 
Bính Ngọ, Lâm quan thủy nằm  ở Tốn Tỵ, Quan đới thuỷ 
nằm  ở ấ t  Thìn, Quý nhân  thuỷ nằm  ở Giáp Thìn hướng về 
Trường sinh thuỷ, tiêu thủy ở bên trá i Kim khố Quý Sửu, 
đó là Tự sinh hướng.

7. Tiết khố tiêu thuỷ tự vượng hưởng đồ (H.272)

Dòng nước chảy từ  trá i  qua phải, Trường sinh thuỷ nằm  
ở Khôn Thân, Quý n h ân  thuỷ nằm  ở Canh Dậu, Quan đới 
thuỷ nằm  ở Tân Tuất, Lâm  quan thuỷ nằm  ỏ Càn Hợi và 
bản  vị Đ ế vượng thuỷ cùng mượn Kim khố Quý Sửu tiêu 
thuỷ, nước ra  ở Suy phương, đó là Tự vượng hướng.

L Ậ P HƯỚNG PHỐI HỌ p l o n g  t h u S? k ộ c  c ụ c

1. Mộc cục long thuỷ phối hợp lý khí đồ (H.273)

Giáp Mộc của vòng tròn ngoài sinh ở Hợi, trường sinh luận 
thuỷ thuận chiều kim  đồng hồ. Quý thuỷ của vòng tròn trong 
sinh ở Mão, trường sinh luận thuỷ ngược chiều kim đồng hồ.

Dương b ắ t đầu từ  bên  trá i, âm  b ắ t đầu từ  bên phải. Có 
người n h ận  b iế t được cục Âm dương th ì con cháu p h á t đạt.
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Giáp là phu, Quý là phụ. Giáp là dương, Quý là âm. Giáp 
là Thuỷ, Quý là Long. Long sinh thì thuỷ vượng, thủy sinh 
thì long vượng. Nếu như Nhập thủ Sinh long ở Giáp Mão 
thì nên lập Sinh hướng Càn Hợi. Nếu nhập thủ Vượng long 
ở Càn Hợi thì nên lập Vượng hướng Giáp Mão.

Dưới đây là long thuỷ phối hợp Mộc cục, lý luận cơ bản 
của nó giống với ba cục Thuỷ, Hoả, Kim.

2. Chính sinh hưdng để (H.274)

Nước chảy từ phải qua qua trái, ra ở Đinh, lập hướng Càn 
Hợi. Đế vượng thuỷ nằm ở Giáp Mão, Lâm quan thủy nầm
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ồ C ấn Dần, Quý nhân  thuỷ nằm  ở N hâm  Tý và bản  vị 
Trường sinh thuỷ cùng chảy về Chính khố Đinh Mùi, đó là 
Chính sinh hướng.

3. Chính vƯỢng hưỡng đồ (H.275)

Nước chảy từ  trá i  qua phải, ra  ỏ Đinh, lập hướng Giáp 
Mão. Trường sinh thuỷ nằm  ở Càn Hợi, Quý nhân  thuỷ nằm  
ở Nhâm  Tý, Quan đới thuỷ nằm  ở Quý Sửu, Lâm  quan thuỷ 
nằm  ở Cấn D ần và bản  vị Đế vượng thuỷ cùng chảy về 
chính khố, đó là C hính vượng hướng.

4. Chính mộ hưdng đồ (H.276)



Địo u  Mqũ Qugết Tlìực Dụng Toàn Tlnl

Nước chảy từ trái qua phải, ra ở Khôn, lập hiíớng Đinh 
Mùi. Đế vượng thuỷ Giáp Mão chảy vào Minh đường, sau đó 
gặp Trường sinh thuỷ Càn Hợi và quy về Tuyệt vị Khôn 
Thân, đó là Chính mộ hướng.

5. Chính dưỡng hưởng đồ (H.277)

Nước chảy từ phải qua trái, ra ở Khôn, lập hướng Tân Tuất. 
Đế vượng thủy nằm ở Giáp Mão, Lâm quan thủy nằm ở Cấn Dần, 
Quan đới thủy nằm ở Qụý Sửu, Quý nhân thuỷ nằm ở Nhâm Tý, 
Trường sinh thuỷ nằm ở Càn Hợi và bản vị Thai dưỡng thủy 
cùng quy về Tuyệt vị Khôn Thân, đó là Chính dưỡng hướng.

6. Tiết khổ tiêu thuỷ tự sinh hưdng đồ (H.278)
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Nước chảy từ  phải qua qua trá i, ra  ở Đinh, lập hướng 
Khôn Thân. Đế vượng thuỷ nằm  ở Nhâm  Tý, Lâm quan thủy 
nằm  ở Càn Hợi, Quan đới thuỷ nằm  ở Tân Tuất, Quý nhân  
thuỷ nằm  ở Canh Dậu và bản  vị Trường sinh thuỷ cùng 
mượn chính khố Đinh Mùi tiêu thuỷ, đó là Tự sinh hướng.

7. Tiết khố tiêu thuỷ tự vượng hưởng đồ (H.279)

Nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Đinh, lập hướng Bính 
Ngọ. Trường sinh  thuỷ nằm  ở c ấ n  Dần, Quý nhân  thuỷ 
nằm  ở Giáp Mão, Quan đới thuỷ nằm  ở At Thìn, Lâm quan 
thủy nằm  ở Tốn Tỵ và bản  vị Đế vượng thuỷ đều mượn 
chính khô" Đinh Mùi tiêu thuỷ, đó là Tự vượng hướng.
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PHÀN 8IỆ.T CÁT HUNG THẬP NHỊ THƯỶ KflẮU

Long, huyệt, sa, thuỷ không thể tách rời. Trong nảm yếu 
tố địa lý, tầm long, điểm huyệt, bạt sa, quan thuỷ tuy quan 
trọng, nhưng thực tế  hướng là nhân tố bao trùm cả 5 nhân 
tố. Sau đây là cát, hung của từng hướng trong 12 hướng cục 
của thuỷ khẩu:

T h ậ p  n h ị  t h ử s  k h ẩ u  c ủ a  n h â m  s ơ n  h ư ớ n g

BÍNH, - r ỉ  SỞN HƯỚNG NGỌ

1. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở Tản Tuất, 
là chính vượng hướng, chủ dại phú quý, con cháu trung hiếu, 
trường thọ, phát phúc lâu dài. Nếu Vượng sơn đầy đặn, 
Vượng thuỷ tụ thì chủ giàu có vô cùng.

2. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở Đinh Mùi, là 
tự vượng hướng, chủ phát phú quý, trường thọ, dinh vUỢng.

3. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ở phương Giáp 
Tý, Mộc dục phương tiêu thuỷ, con cháu phú quý song toàn, 
nhân đinh hưng vượng. Nếu phạm Dần, Mão thì con cháu 
không dâm cũng tuyệt bại.

4. Nếu dòng nước ra ở phương Tốn là xung phá, hướng 
lên Lâm quan thì phạm Đại hoàng tuyền, chủ bại tuyệt, 
táng con cháu, bệnh tật.

5. Nếu dòng nước ra ở phương At Thìn, phá lên Quan đới, 
chủ bại điền sản, tuyệt tự.



6. Nếu dòng nước ra  ở phương Quý Sửu, xung phá lên 
Dưỡng vị, chủ thương tổn, tá n  tà i, tổn dinh.

7. Nếu dòng nước ra  ở phương N hâm  Tý, xung phá Thai 
thần , chủ đẻ non, thương tổn, hao tà i, bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước ra  ở phương Càn Hợi, con cháu trường 
thọ, nghèo khó.

9. Nếu dòng nước ra  ở phương Canh Dậu, phạm  N han 
Hồi yểu thọ, chủ bại tà i, tổn đinh, thương vong, chết yểu.

10. Nếu dòng nước ra  ở phương Khôn Thân, phạm  doản 
m ệnh quả túc thuỷ, con cháu là nam  giới đoản thọ, con cháu 
là nữ giới goá chồng ở tuổi 50, 60, bại sản  tuyệt tự.

11. Nếu dòng nước ra  ở phương c ấ n  Dần, tuy con cháu có 
của nhưng khó nuôi con, hiếm  con.

12. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, hướng lên  chữ 
Bệnh, không phạm  chữ Ngọ, chủ phú quý, nhân  dinh hưng 
vượng nhưng đoản thọ.

13. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra  ở phương Bính, 
Ngọ thì biến sinh phá vượng, có đinh vô tài, bần hàn, khốn khổ.

T hập nhị thửí khẩu của Qirí SÒN HƯỚNG ĐINH, 
SỬU SƠN HƯỚNG MÙI

1. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Tốn 
Tỵ, là  chính dưỡng hướng, chủ dinh tà i đều vượng, công 
danh p h á t đạt, p h á t phúc lâu dài, con cháu trung hiếu, h iền  
lương, nam  nữ trường thọ.

2. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương 
Khôn, là Mộc cục Mộ hướng, con cháu p hát phú quý, nhân  
đinh hưng vượng, phúc thọ song toàn.

Đ ịo  u  N g ữ  Q u ự ế t T tiự c  D ụ n g  T o à n  T Ị ịơ _________________________________ Ị | j Ị f



3. Nếu dòng nước ra ở phương Bính Ngọ, xung phá Lộc 
vị, gọi là Xung lộc tiểu hoàng tuyền, chủ nghèo khó, đoản 
thọ, chết yểu, cô độc.

4. Nếu dòng nước ra ỏ phương Ất, Thìn, phạm Thối thẩn, 
chủ phát đinh, phát tài.

5. Nếu dòng nước ra ỏ phương Giáp Mão, chủ ban đầu 
phát đinh, lâu ngày thì đoản thọ, tuyệt tự, bại tuyệt.

6. Nếu dòng nước ra ở phương Cấn Dần, chủ bại tài, khó 
nuôi con, nam nữ chết yểu, tuyệt tự.

7. Nếu dòng nước ra ỏ phương Quý Sửu, phạm Thối thần 
quan đới bất lập hướng, chủ chết chóc, bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước ra ở phương Càn Hợi, chủ đinh tài 
ngày một suy, thậm chí tuyệt tự.

9. Nếu dòng nước ra ở phương Tân Tuất, phạm Suy bất 
lập hướng, chủ đinh tài không phát.

10. Nếu dòng nước ra ở phương Canh Dậu, ban đầu con 
cháu phát phú quý, lâu dần bất lợi, có đinh vô tài.

11. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, tức chảy từ chính 
Đinh, gọi là Tuyệt thuỷ đảo xung mộ khố, chủ bại tuyệt.

12. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, không phạm chữ 
Tý, chủ phát phú quý, phúc thọ song toàn. Nhưng dòng nước 
này chỉ phát ở miền đồng bằng, không phát ở miền núi.

13. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, không phạm 
chữ Mùi, chủ phát phú quý.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ù a  c ấ n  s O n  h ư ớ n g  k h ỏ n ,  
DẦN S d N  H Ư Ớ N G  TH Â N

1. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ở phương Ất

________________________fDịo Lý Ngũ Quqếl Tkợc Dynq Toòếl Ttlự



Thìn, hợp với Tam đài là Chính sinh hướng, vượng khứ 
nghênh sinh, con cháu có vợ hiền  con hiếu, ngũ phúc lâm  
môn, phú quý song toàn.

2. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Đinh 
Mùi là  T iết khố tiêu thuỷ tự  sinh hướng, con cháu phúc thọ, 
nhân  đinh vượng.

3. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương 
Canh Dậu th ì con cháu phú quý, phúc thọ.

4. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Bính Ngọ là xung 
phá tha i thần , con cháu ban đầu p hát dinh, tà i, thọ, lâu dần 
tuyệt tự, gia đạo bần  hàn , khôn khổ.

5. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tốn Tỵ gọi là Quá 
cung thuỷ, con cháu ban đầu có đinh, thọ, cuối đời không 
phát, sống thanh  bạch.

6. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Giáp Mão th ì chủ hung.

7. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương c ầ n  D ần th ì chủ 
bệnh tậ t, bại tuyệt, không phát.

8. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Quý Sửu th ì phạm  
Thối th ần  Lâm quan, chủ tuyệt bại.

9. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương N hâm  Tý th ì phạm  
sinh đến phá vượng, gia đạo bần hàn , ban đầu p hát đinh, 
lâu dần chết yểu, không tốt.

10. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tân Tuất th ì phạm  
thuỷ pháp Thối th ần , phạm  xung quan đế, con cháu tấ t  có 
thương vong, bại tuyệt, r ấ t  xấu.

11. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Càn Hợi th ì xung 
phá Lâm quan, làm  thương bại con cháu th àn h  tà i, tuyệt tự, 
đoản thọ, bại tà i, đổ máu, bệnh tậ t, đại hung.

Đ ịo  u  h q ũ  Q n |ế l T tiự c  D ụ n g  T o à n  T liư ________  _________________________w
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12. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Khôn Thản thì chủ 
đại quý, đại phú, nhân đinh hưng vượng. Nhưng nếu long 
huyệt nhọn thì chủ bại tuyệt.

13. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Khôn Thân, dòng nước 
bên trái lớn chảy qua bên phải ở Khôn thì phạm Tuyệt mộ 
xung sinh đại sát, nếu dòng nước ra ở Thân thì càng hung.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ủ a  g i á p  s ơ n  h ư ó n g  c a n h ,
M ÃO SÒN H Ư ỞN G  DẬU

1. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ỏ phương Quý 
Sửu là chính vượng hướng, con cháu đại phú quý, nhân 
đinh đại vượng, trung hiếu hiền lương, trường thọ, phát 
phúc lâu dài.

2. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Tân 
Tuất là Tự vượng hướng, chủ phú quý, trường thọ, nhân 
đinh vượng, đại cát, đại lợi.

3. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, bắt đầu từ 
phương Mộc dục tiêu thuỷ Bính Ngọ thì con cháu phú quý 
song toàn, nhân dinh hưng vượng.

4. Nếu dòng nước chảy ra ỏ phương Canh Thân là Xung 
phá Lâm quan, phạm sát nhân Đại hoàng tuyền, tấ t táng 
con cháu, chủ bại tuyệt, bệnh tật.

5. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Đinh Mùi thì xung 
phá Quan đới, chủ bại thương, hao tổn sản nghiệp, tuyệt tự.

6. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Ất Thìn là xung phá 
dưỡng vị, con cháu hao tổn, bại tuyệt.

7. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Giáp Mão là xung phá 
thai thần, chủ đẻ non, bị thương, lâu dần thì- đỡ bại tuyệt.



8. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Cấn D ần gọi là  Quá 
cung thuỷ, ban đầu đinh thọ, vô tài.

9. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương N hâm  Tý th ì phạm  
N han Hồi đoản m ệnh, chủ chết yểu, bại sản, thương tậ t, có 
nhiều con th ì nghèo khó, có của th ì không con, p h á t công 
danh th ì chết sớm, khó toàn  vẹn phúc, lộc, thọ.

10. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Càn Hợi th ì chủ 
đoản m ệnh, cô quả, nam  giới đoản thọ, tuyệt tự, bệnh tậ t.

11. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tốn Tỵ th ì phạm  
vượng khứ xung sinh, tuy có của mà như không, khó nuôi 
con, giàu có th ì không con.

12. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, bắt đầu từ Canh, 
không phạm chữ Dậu thì chủ đại phú quý, nhân đinh hưng vượng.

13. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở Canh hay 
chảy thẳng  về phía  trước th ì có dinh vô tà i, thậm  chí gặp 
hung hiểm.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ủ a  ấ t  s ơ n  h ư ở n g  t â n ,
T H ÌN  S Ơ N  H Ư Ở N G  T U Ấ T

1. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trá i, ra  ở Khôn Thân 
là chính dưỡng hướng, chủ nhân  đinh đại vượng, công danh 
p hát đạt, p h á t phúc lâu dài, con cháu trung hiếu, h iền  
lương, trường thọ.

2. Nếu dòng nước chảy từ trá i qua phải, ra  ở phương Càn 
Hợi là Hoả cục Mộ hướng, con cháu p hát phú quý, nhân  
đinh đại vượng, phúc thọ song toàn.

3. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Canh Dậu là xung 
phá Lộc vị, còn gọi là Xung lộc tiểu hoàng tuyền, chủ nghèo 
khó, chết yểu, cô quả.

Đ jg  [_£| N g ũ  Q u n ễ t  T iìự c  D ụ n g  T o à n  T h ư __________________________________



Đ |o  L ạ  M qũ T liự c  D ụ n g  T o à n  H n l

4. Nếu dòng nưóc chảy ra ở phương Đinh Mùi thì phạm 
Thối thần, chủ bất lợi, phát đinh không phát tài, nhưng 
cũng không hung.

5. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Bính Ngọ, ban đầu 
chủ phát đinh, lâu dần tuyệt tự, nghèo khó, đại bại.

6. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Tốn Tỵ, chủ nghèo 
hèn, khó nuôi con, chết yểu, tuyệt tự.

7. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Ất Thìn, phạm Thối 
thần Quan đới bất lập, chủ chết yểu, bại tuyệt, không phát.

8. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Canh Dần, nhân dinh 
ngày một suy, thậm chí tuyệt tự.

9. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Quý Sửu, phạm Suy 
hướng, đinh tài đều không phát.

10. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Nhâm Tý, chủ có thể 
phát phúc, có thể không, có thể trường thọ, có thể không, 
cũng có thể tuyệt tự, có cát lẫn hung.

11. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Tân 
phạm chữ Tuất thì có thể phát phú quý, có thể bại tuyệt.

12. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, thì cần có Tân 
thuỷ chảy vào Minh dường, ra ở Giáp, không phạm chữ Mão 
thì chủ đại phú quý, phúc thọ song toàn, nhân đinh vượng, 
phần nhiều phát ở miền đồng bằng, không phát ở miền núi, 
phần nhiều bại tuyệt.

13. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, chảy thẳng đến 
chữ Tân, phạm Đảo xung mộ khố đại sát, chủ bại tuyệt.



T hập nhị thủí khẩu cùa tốn sơn hướng càn, 
T S  s O n  h ư ớ n g  h Ợ i

1. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Đinh 
Mùi, là chính sinh hướng, chủ phú quý, ngũ phúc lâm  môn.

2. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở T ân Tuất, 
là T iết khô' tiêu  thuỷ tự  sinh, chủ phú quý, trường thọ.

3. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương 
N hâm  Tý, chủ phú quý, phúc thọ.

4. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Canh Dậu, là xung 
phá thai th ần , ban đầu có đinh, trường thọ, p h á t tà i, sau 
dần dần  nghèo khổ, trường thọ th ì nghèo khó.

5. Nếu dòng nước chảy ra  ở Tuyệt vị Khôn T hân  th ì ban 
đầu con cháu p h á t đinh, nếu trường thọ th ì th ô n g  p h á t tà i, 
công danh b ấ t lợi, nếu nghèo th ì thọ.

6. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Bính Ngọ là Giao như 
b ấ t cập thuỷ, con cháu đoản thọ, bại tà i, không phát.

7. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tốn Tỵ th ì đó là  Sinh 
hướng giao như b ấ t cập thuỷ, con cháu lâu dần bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương At Thìn th ì phạm  
Thôi thần , con cháu không bại th ì tuyệt.

9. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Giáp Mão là sinh đến 
phá vượng, con cháu b ần  cùng, ban đầu có th ể  p h á t tà i, lâu 
dần  th ì bại tuyệt, b ấ t lợi.

10. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Quý Sửu th ì phặm  
bệnh b ấ t lập  hướng, lạ i phạm  xung phá Quan đới, con cháu 
tấ t  có thương tổn, dâm  phụ.

t ^ ịo  L ù  P lq ũ  C ju i)ế t  T h ự c  D ụ n g  I o à n  I hư _____________________________
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11. Nếu dòng nước chảy ra ở phương cầ n  Dần thì xung 
phá Lâm quan, phạm Hoàng tuyền đại sát, con cháu có 
thương tổn, thiếu đinh, đoản thọ, bần cùng, đại hung.

12. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ở chính Càn, 
không phạm chữ Hợi thì con cháu dại phú quý, nhân dinh 
hưng vượng.

13. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Càn 
thì phạm Mộ tuyệt xung sinh đại sát, con cháu không bại thì 
tuyệt. Nếu dòng nước ra ở chữ Hợi thì con cháu đại hung.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ủ a  b í n h  s ơ n  h ư ớ n g

N H Â M , N G Ọ  SỨN HƯ ỔNG v $

1. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Ất 
Thìn là Chính vượng hướng, con cháu dại phú quý, hiền 
lành, lương thiện, thông minh, vợ chồng hoà hợp.

2. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Quý 
Sửu là Tự vượng hướng, con cháu phát phú quý, trường thọ, 
đinh vượng.

3. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, tiêu thuỷ ở 
phương Mộc dục Canh Tý thì con cháu phú quý, nhân dinh 
hưng vượng; nếu dòng nước ra ở chữ Dậu, Thân thì đại hung.

4. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Càn Hợi thì xung phá 
Lâm quan, phạm Sát nhân dại hoàng tuyền, tấ t táng con 
trẻ, chủ bại tuyệt, có kiện tụng, bệnh tật.

5. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Tân Dậu thì phạm Thối 
thần, xung phá Quan đới, chủ thương tổn, bại sản, tuyệt tự.

6. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Đinh Mùi thì xung 
phá Dưỡng vị, phạm Thô'i thần Mộc dục bất lập hướng chủ 
thương tổn, bại sản, tuyệt tự.
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7. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Bính Ngọ th ì xung 
phá Thai thần , con cháu đẻ non, ban đầu có đinh, đoản thọ, 
lâu dần bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tốn Tỵ th ì b ấ t lợi 
đường công danh, nếu trường thọ th ì không p h á t tài.

9. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Giáp Mão là Giao 
như b ấ t cập thuỷ, phạm  N han Hồi đoản m ệnh thuỷ, chủ 
tuyệt tự, bại sản, cô độc; nếu giàu có th ì hiếm  con, có công 
danh th ì đoản thọ.

10. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Cấn D ần là phương 
bệnh, phạm  đoản m ệnh quả túc thuỷ, nam  giới đoản thọ; 
gia tộc tuyệt tự, bệnh tậ t.

11. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Khôn T hân  th ì phạm  
Vượng khứ xung sinh đại sát, con cháu giàu có nhưng khó 
nuôi con.

12. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương 
Nhâm, không phạm  Tý th ì chủ phú quý, nhân  đinh vượng. 
Nếu không là chân long huyệt th ì con cháu không tuyệt 
cũng bại.

13. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương 
Nhâm  hay chảy th ẳn g  th ì dó là Sinh đến phá vượng, còn 
gọi là Khiên động thổ  ngưu, con cháu nếu đông con th ì 
nghèo khó, gia đạo bần  cùng.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ủ a  đ i n h  s O n  h ư ở n g  Q ư í ,
K Ủ I SÒ N  H Ư Ớ N G  SỬU

1. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Càn 
Hợi th ì đó là Chính dưỡng hướng, còn gọi là Quý nhân  lộc 
m ã thượng, con cháu p h á t tà i, đinh vượng, công danh h iển



đạt, phát phúc lâu dài, trung hiếu, hiền lành, lương thiện, 
trường thọ.

2. Nếu dòng nước chảy ra ở phương cấn  Dần là Kim cục 
mộ hướng, chủ phát phú quý, nhân dinh vượng, phúc thọ 
song toàn nhưng bệnh tậ t ngày càng nặng thêm.

3. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Nhâm Tý là xung phá 
Lộc vị, còn gọi là Xung lộc tiểu hoàng tuyền, chù vất vả, 
chết yểu, cô quả, bần cùng, tuyệt tự.

4. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Tân Tuất thì phạm 
Thối thần, ban đầu con cháu vượng đinh nhưng không phát 
tài, cũng không hung, giữ chức nhỏ, bình an, trường thọ.

5. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Canh Dậu thi con 
cháu ban đầu phát tài, phát đinh, trường thọ nhưng lâu dẩn 
đoản thọ, hiếm con, bại tài.

6. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Khôn Thân thi chủ 
không phát, khó nuôi con, đoản thọ.

7. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Đinh Mùi thì phạm 
Thối thần Quan đới bất lập hướng, chủ đoản thọ, bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Tốn Tỵ thì nhân đinh 
ngày một suy, thậm chí tuyệt tự.

9. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Ất Thìn thì phạm 
Suy bất lập hướng, hiếm cả con lẫn của.

10. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Giáp Mão thì nửa 
cát, nửa hung.

11. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Quý thì chủ phát phú 
quý, có tuyệt bại.

12. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Quý, tụ ở Minh đường 
thì chỉ phát ở miền đồng bằng, bại tuyệt nơi miền núi.

___________________________Đ ịa u  r iq ũ  Q u i ^  T W  Dynq Toòn Tkư



13. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Quý 
th ì phạm  Đảo xung mộ khố, chủ bại tuyệt.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ủ a  k h ồ n  s ơ n  h ư ớ n g  c ấ n ,

T H Â N  SƠN HƯ Ớ NG D ẦN

1. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Tân 
Tuất là Chính sinh  hướng, chủ th à n h  đạt, phú quý, phúc thọ 
song toàn.

2. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Quý 
Sửu là T iết khố  tiêu thuỷ tự  sinh hướng, chủ phú quý, 
trường thọ, nhân  đinh hưng vượng.

3. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ỏ phương Giáp 
Mão th ì hợp V ăn khố tiêu thuỷ pháp, con cháu p h á t phú 
quý, phúc thọ song toàn.

4. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương N hâm  Tý là xung phá 
Thai thần , ban đầu có n h ân  dinh, của cải, trường thọ nhưng 
lâu dần th ì h iếm  con, đẻ non, bần  khổ, nếu thọ th ì nghèo.

5. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Càn Hợi th ì ban đầu 
có p hát đinh, p h á t tà i, trường thọ nhưng nghèo khổ, b ấ t lợi 
đường công danh.

6. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Canh Dậu th ì chủ 
đoản thọ, bại tà i, hiếm  con.

7. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Khôn T hân th ì chủ 
bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Đinh Mùi thì chủ bại tuyệt.

9. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Bính Ngọ là Sinh đến 
phá vượng, chủ hiếm  con, ban dầu có nhiều con nhưng lâu 
dần  th ì bại tuyệt.

Đio Lý Ngũ Qun^l Tliực Dụng Toàn Hiư_________________________ ^|jj^



10. Nếu dòng nước chảy ra ỏ phương Ất Thìn thì phạm 
Bệnh bất lập hướng, xung phá Quan đới, chủ hiếm con, bần 
khổ.

11. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Tốn Tỵ là xung phá 
Lâm quan, chủ thương tổn, đoản thọ, tuyệt tự.

12. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ở phương cấn  
không phạm chữ Dần thì chủ đại phú quý, nhân đinh hưng 
vượng. Nếu huyệt nhọn thì chủ bại tuyệt.

13. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Cấn 
thì phạm Mộ tuyệt xung sinh đại sát, chủ bại tuyệt; nếu 
dòng nước ra ở chữ Dần thì càng hung.

T h ậ p  n h ị  t h ử í  k h ẩ u  c ủ a  c a n h  s ơ n  h ư ớ n g  g i á p ,
DẬU SÒN HƯỚNG MÁO

1. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Đinh 
Mùi là Chính vượng hướng, chủ đại phú quý, trường thọ, 
đông con nhiều cháu.

2. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Ất 
Thìn là Tự vượng hướng, chủ phát phú quý, trường thọ, 
vượng đinh.

3. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ở phương 
Nhâm là Mộc dục tiêu thuỷ pháp, chủ phú quý song toàn, 
nhân đinh hưng vượng; nếu dòng nước ra phạm chữ Tý, Hợi 
thì dại hung.

4. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Cấn Dần là xung phá 
Lâm quan, phạm Sát nhân đại hoàng tuyền, con cháu có 
thương tổn, bại tuyệt, bệnh tật.

5. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Quý Sửu là xung phá 
Quan đới, chủ bại tuyệt.

@ _______________________________ Đ jo  L |  h q ũ  O u u ế t T K ụ c [ X n q  T o à n  T ụ
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6. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tân T uất th ì xung 
phá Dưỡng vị, chủ bại tuyệt, hiếm  con.

7. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Canh Dậu là xung 
phá Thai thần , chủ đẻ non, thương tổn, bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Khôn Thân, con cháu 
b ấ t lợi về đường công danh, nếu có của th ì hiếm  con, nhiều 
con th ì nghèo khó.

9. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Bính Ngọ là  Giao như 
b ấ t cập thuỷ, phạm  N han Hồi đoản thuỷ, chủ tuyệt tự, hiếm  
con, bại sản, cô quả.

10. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Tốn Tỵ là phạm  
Đoản m ệnh quả túc thuỷ, chủ cô quả, đoản thọ, bệnh tậ t.

11. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Càn Hợi là  vượng 
khứ xung sinh, tuy có của cũng như không, khó nuôi con, 
giàu có th ì h iếm  con.

12. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương 
Thân, không phạm  chữ Mão th ì đại phú quý, nhân  đinh 
hưng vượng.

13. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương 
Giáp hay chảy th ẳn g  th ì phạm  phá vượng, chủ có nhân  đinh 
nhưng nghèo, gia đạo bần  cùng.

T hập nhị thửí khau của tân sòn hưởng Ất ,
TUẨT SƠN HƯỚNG THÌN

1. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương c ấ n  
D ần là Chính dưỡng hướng, chủ nhân  dinh hưng vượng, 
công danh p h á t đạt, p h á t phúc lâu dài, con cháu trung hiếu, 
h iền  lương, trường thọ.



2. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Tốn 
Tỵ là thủy cục Mộ hướng, chủ phát phú quý, nhản đinh, 
phúc thọ song toàn.

3. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Giáp Mão là xung 
phá Lộc vị, chủ đoản thọ, chết yểu, cô quả, bần hàn.

4. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Quý Sửu thì phạm Thối 
thần, ban đầu phát đinh, không phát tài nhưng không hung.

5. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Nhâm Tý thì ban đẩu 
ban đầu có phát đinh, thọ nhưng lâu dần hiếm con, bại sản, 
không tót.

6. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Càn Hợi thì chủ 
không phát tài, khó nuôi con, chểt yểu, tuyệt tự.

7. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Tân Tuất thì phạm 
Quan đới bất lập hướng, chủ chết non, tuyệt tự.

8. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Khôn Thân thì đinh 
tà i ngày một suy, thậm chí tuyệt tự.

9. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Đinh Mùi thì phạm 
Suy bất lập hướng, bất lợi cả của cải lẫn nhân đỉnh.

10. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Bính Ngọ thì chủ 
đoản thọ, hiếm con, nửa cát, nửa hung.

11. Nếu dòng nước chảy từ trá i qua phải, ra ở phương Ất, 
không phạm chữ Thìn thì chủ phát phú quý.

12. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Canh, 
không phạm chữ Dậu thì chủ đại phú, đại quý, phúc thọ song 
toàn; phát phúc ở miền đồng bằng, không phát ở miền núi.

^ _______________________________ Đ )o  U  N g ũ  O u g ế t T U x  D ụ n g  T o à n  T K u
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13. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trái, ra  ở phương Ât là 
Đảo xung mộ khố. Nếu dòng nước chảy thẳng còn dược gọi là 
Khiên động thổ nguu, phạm Hoàng tuyền đại sát, chủ bại tuyệt.

T h ậ p  n h ị  t h ử * k h ẩ u  c ủ a  c ả n  s ơ n  HƯứNG TỐN, 
HỘI s ớ n  h ư ở n g  t v

1. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trá i, ra  ở phương Quý 
Sửu là Chính sinh hướng, chủ phú quý.

2. Nếu dòng nước chảy từ  phải qua trá i, ra  ở phương Ất 
Thìn là T iết khố tiêu thủy tự  sinh hướng, chủ phú quý, 
trường thọ, nhân  đinh hưng vượng.

3. Nếu dòng nước chảy từ  trá i qua phải, ra  ở phương Bính 
Ngọ th ì hợp Văn khố tiêu thuỷ Dương công cứu bần tiến  
thuỷ pháp, chủ p h á t phú quý, phúc thọ song toàn.

4. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Giáp Mão là xung 
phá thai thần , ban đầu có đinh tà i nhưng đoản thọ, lâu dần 
tuyệt tự, bần  khổ.

5. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Cấn D ần th ì con cháu 
ban đầu p hát đinh, thọ, không p h á t tà i, công danh b ấ t lợi.

6. Nếu dòng nước chảy ra  ỏ phương N hâm  Tý là Giao như 
bất cập thuỷ, chủ đoản thọ, bại tuyệt.

7. Nếu dòng nước chảy ra  ở phương Càn Hợi cũng là Giao 
như bấ t cập thuỷ, chủ bại tuyệt.

8. Nếu dòng nước chảy ra  ỏ phương Tân Tuất th ì phạm  
Lâm quan b ấ t lập  hướng, chủ không bại th ì tuyệt.

9. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Canh Dậu là sinh đến 
phá vượng, chủ bần cùng, ban dầu phát dinh, lâu dần tuyệt tự.
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10. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Đinh Mùi thì phạm Bệnh 
bất lập hướng, phạm xung Quan đới, chủ chết yểu, dâm dục.

11. Nếu dòng nước chảy ra ở phương Khôn Thân thì xung 
phá Lâm quan, chủ chết yểu, tuyệt tự, bần hàn, bất lợi.

12. Nếu dòng nước chảy từ phải qua trái, ra ờ phương 
Tốn, không phạm chữ Tỵ thì chủ đại phú quý, nhân dinh 
vượng, trường thọ.

13. Nếu dòng nước chảy từ trái qua phải, ra ở phương Tốn 
Tỵ thì phạm Mộ tuyệt xung sinh đại sát, chủ bại tuyệt.
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PHONG THUỶ ẢM THẠCH BÌNH DƯƠNG

TỔ N G  LUẬN VỀ SƠN ĐỊA, BỈNH DƯdNG

Địa lý học cho rằng, sơn địa thuộc âm, bình địa thuộc 
dương, vì th ế  điểm huyệt ở vùng núi và đồng bằng cần đôi 
chiếu với sự khác biệ t thuộc tính  âm dương. Huyệt ỏ miền 
núi lấy long mạch làm  chủ, chỉ cần long mạch hùng vĩ, có 
khí th ế  th ì dù thuỷ pháp không được như ý, con cháu cũng 
phát phúc, p h á t phú quý. Vùng núi âm  th ịn h  dương suy, 
đồng bằng th ì ngược lại, quanh huyệt cần có thuỷ bao là tố t 
nhất, hơn nữa dòng nước chảy đến đâu th ì nơi đó giống như 
thuỷ khố, dù long mạch xấu, con cháu cũng p h á t phú, p hát 
quý, bởi vì m iền đồng bằng dương th ịnh  âm  suy. Tương ứng 
với điều đó th ì điểm huyệt ở m iền núi cần đối chiếu với toạ 
hướng, tức sau huyệt cần cao, dôl diện huyệt cần mở rộng. 
Huyệt nơi đồng bằng th ì sau huyệt nên  mở rộng, đối diện 
với huyệt cần có sa, có thuỷ. Đó cũng là nguyên tắc chung 
của việc điểm huyệt nơi m iền núi và đồng bằng. Đương 
nhiên, khi điểm huyệt ở m iền núi đều khó vẹn toàn, cần 
phải nghiên cứu tỉ mỉ mới định được chân huyệt.

Bình dương chỗ nào cũng có nước, không có núi non. 
Thuỷ động thuộc âm , sơn tĩnh  thuộc dương. Sau huyệt ở sơn 
địa dựa núi th ì chủ đinh vượng, thọ cao. Bình dương th ì cần 
gối vào nước th ì chủ mới đinh vượng, trường thọ. Sách nói: 
Gió thổi kích thuỷ vượng. Toạ thuỷ như sơn, nên h ình phản 
dẫn cung. Bình dương ít gò đ ấ t nổi, xung quanh đều là nước, 
giữa thấp , hai bên cao, dòng nước thuận th ì đó là kỳ huyệt.
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H ư íỆ T  r í ộ  Ở ĐỒNG BẰNG

Nói chung, mộ huyệt ở miền đồng bằng tốt nhất là gối 
vào nước, tức chọn gò đất nổi giữa dòng nước chảy làm 
huyệt. Nếu như bốn xung quanh là nước, giữa có gò cao thì 
đó là huyệt đẹp nhất, còn gọi là “kỳ huyệt”.

Sau huyệt cần chú ý lập hướng, dùng la bàn định triều 
hướng hậu thì có thể lần lượt định được 12 phương vị. Quan 
trọng là cần định hướng sinh, vượng, đồng thời cần chú ý 
mấy vấn dề sau đây:

Thứ nhất, Minh đường chính hướng cần cao hơn một chút.

Thứ hai, hướng Lâm quan, Quan đới cũng cần cao hơn 
một chút.

Nếu như không có chỗ đất cao thì nơi đó có nhà d, đền 
miếu, chùa miếu cũng được.

Miền đồng bằng rấ t khó định chân huyệt, cho nên cần 
mượn dòng nước chảy để xác định. Căn cứ vào nguyên lý 
long thuỷ tương giao, nước chảy từ trái qua phải, long mạch 
cũng đến từ trái qua phải; nước chảy từ phải qua trái, long 
mạch cũng phải đến từ phải qua trái. Nơi hai dòng chảy gặp 
nhau chính là điểm kết huyệt. Đó cũng là bí quyết định long 
mạch ở miền đồng bằng. Sau mộ huyệt ở dồng bằng cần có 
công trình kiến trúc cao hơn mộ, nhưng không phải là 
tường bao. Nếu xung quanh mộ không thấy có dòng nước thì 
có thể quan sát nơi đó sau cơn mưa, nếu nước mưa đọng ở 
đâu thì dinh huyệt ở đó.

Huyệt ở miền dồng bằng tốt nhất nên có nghịch thuỷ sa. 
Dòng nước chảy đến, chảy di, có nghịch thuỷ sa thì dòng 
nước đang chảy tấ t chảy ngược lại. Huyệt có sa thương đao, 
sa tiến điền, đảo dịa thì đó là chân huyệt.
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H uyệt cực cát nơi b ình dương địa n h ấ t th iế t phải có nước, 
địa th ế  cao, hợp m ãn triều  pháp, nước chảy sau huyệt mà 
đi, cần hợp với Toạ không pháp.

Huyệt cực đẹp nơi bình dương địa là có Kim th àn h  thuỷ, 
án  nhãn  cung. Đó là huyệt sinh mỹ nhân.

BỈNH DƯƠNG ĐỊA Bổ SA Qirí NHÂN PHÁP

Vì m iền đồng bằng ít gò đ ấ t nổi, cho nên  cần phân  biệ t 
tỉ mỉ nơi nào nổi đều có sa hay nhà ở xung quanh huyệt, 
chùa miếu cũng có th ể  làm  sa. Sau khi định được sa mà 
chọn được sa hợp phương vị với mộ huyệt th ì càng tốt.

Trước huyệt ở m iền đồng bằng cần nhãn  cung, sau huyệt 
cần phản cung, nhãn  cung là Nang đầu thủy th ì không cát. 
Toạ phản cung sau huyệt nên  thấp  th ì con cháu phát khoa 
bảng. Hai bên huyệt nên  có nước, thuỷ phía sau huyệt thấp , 
phía trước huyệt cao, trên  huyệt cao hơn th ì đó là bảo địa.

Long mạch của b ình  dương địa không tách  khỏi nước, 
nước không tách khỏi long. Long đắc thuỷ th ì sóng. Đứng 
trước huyệt, thấy  nước tụ ở Thuỷ khố th ì con cháu đại phát. 
Nếu trước huyệt bị che chắn th ì con cháu khó phát phúc.

BÌNH DƯƠNG ĐỊA PHÚ, q ư i ,  ĐINH, THỌ, QUS? NHÂN PHÁI5

Cầu dinh vượng th ì cần lập sinh hướng. Sinh hướng đàng 
hoàng, sinh thuỷ đến, trước huyệt cao, sau huyệt thấp, huyệt 
tinh  nổi, sinh thuỷ tụ ở Thuỷ khố th ì con cháu đông đúc.

Cầu đại phú th ì cần lập vượng hướng. Vượng hướng đàng 
hoàng, vượng thuỷ đến. Dòng nước như chiếc th ìa  th ì con 
cháu phú quý. M inh đường cần chụm th ì tốt. Sách xưa nói: 
“M inh đường như lòng bàn tay th ì con cháu giàu có”. Huyệt 
phú th ì trước huyệt cần cần có án  nhãn  cung. Sách xưa nói:
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“ngón tay vươn ra sờ án thì con cháu giàu có”. Sa dưới cẩn 
có dòng nước ngược, nghịch thuỷ 1 thước thì cát. Dòng nước 
chảy đi cần tụ ở thuỷ khố. Sách xưa nói: huyệt phú thì nước 
cần tụ ở thuỷ khố.

Cầu đại quý thì lâm quan cần cao, đẹp, có dòng nuớc đến hay 
tụ ở thuỷ khố. Dòng nước thấp thì thiếu lực, không phát đại quý.

Cầu trường thọ thì khí mạch cần hùng vĩ, trước cao sau 
thấp, gối đầu vào nước lớn. Thuỷ tức là sơn, thiên trụ cao 
thì thọ. Sau huyệt là Thiên trụ, nước cũng cần tụ ở Thuỷ 
khố hay ở phương Càn thì chủ thọ.

Cầu quý nhân thì cần có sơn ở Lâm quan hay Quan đới. 
Miền đồng bằng ít núi non nên rấ t khó tìm thấy núi, nhưng 
có thể tìm được gò đất cao. Gò đất cao nằm ở phương Lâm 
quan, Quan đới thì con cháu phát quý. Dòng nước chảy 
ngược lại cũng có thể coi là núi, đó cũng là cái gọi là “có sơn 
luận sơn, có thuỷ luận thuỷ”.

Bình dương địa tốt nhất nên nghịch thuỷ sa. Thuỷ ở nơi 
đất bằng lớn, hay chảy thẳng cho nên có dòng nước ngược 
thì thuỷ tấ t đổi dòng. Bình dương địa có Thương đao sa, 
Tiến điền bút, Đảo địa hốt thì đó là chân huyệt. Lại hợp 
Thuỷ cục thì huyệt càng phú quý, cực đẹp.

Bình dương địa đẹp nhất là xung quanh có dòng nước 
chảy, địa thế cao.

Bình dương địa đẹp nhất là có Kim thành thuỷ, Nhãn 
cung án. Kim thành thuỷ chủ phú; Nhãn cung án chủ quý, 
đời sau sinh con gái xinh đẹp.

Hướng Càn, Khôn, Cấn, Tốn nơi đất bằng có dòng chảy 
thì con cháu phát đạt. Nhưng nếu hướng Dần, Khón, Tỵ, 
Hợi có dòng chảy thì con trưởng chết yểu.
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Các hướng Giáp, Dần, Bính, Nhâm  vượng thuỷ th ì con 
cháu đai phú, đại quý. Nhưng hướng Tý, Ngọ, Mão, Dậu có 
dòng chảy th ì xấu, con cháu tuyệt tự  hay chết yểu.

Nơi bình dương địa (đồng bằng), dòng nước ở phương Ât, 
Tân, Đinh, Quý hướng về Suy phương, Dưỡng phương, Quan 
đới th ì chủ p h á t khoa bảng, xuất h iện  th ầ n  đồng, n h ấ t là 
con tra i thứ và con tra i út. Dòng nước ở phương Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi th ì con tra i ú t gặp ta i ương, đều là những phương 
xấu. Lại thêm  dòng nước chảy nghiêng hay b ắ t nguồn từ 
trong núi th ì chủ đạo tặc, bệnh  tậ t.

Giáp, Canh, Bính, Nhâm, At, Tân, Đinh, Quý, Càn, 
Khôn, Cấn, Tốn thuộc dương, đều chủ động, ở phương cát 
nên có dòng nước hướng về, nếu là thủy khẩu th ì dòng nước 
nên chảy đi từ  12 phương đó.

Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Tỵ, 
Hợi thuộc âm, chủ tĩnh , nếu được hướng thủy th ì tuy cát 
nhưng không toàn vẹn. Nếu hướng thủy xấu th ì quan tà i tổ 
tiên bị nghiêng đảo, con cháu bệnh tậ t, khốn khổ. Nếu nước 
dâng lên ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi th ì đó là dòng chảy Hoàng 
tuyền, nước chảy ra  là xung động Hoàng tuyền, nếu nước 
dừng tụ ở huyệt th ì dó là Tứ khố hoàng tuyền. Tuy nước quy 
khố hợp cục, chủ p h á t phú quý vẫn không mỹ mãn, thậm  chí 
gặp đại hoạ. Nếu dòng nưóc không hợp cục th ì chủ bại tuyệt.

BỈNH DƯONG địa Qưỉ NHÂN LỘC MÃ LUẬN

Bình dương với sơn địa khác nhau, sơn địa cần có sơn 
phong tác quý nhân . Nơi đ ấ t bằng không như vậy. Phía 
trước có chỗ đấ t nổi lên  là Quý phong, chỗ không nổi lên có 
nuớc cũng là Quý phong. Có núi bàn núi, có nước bàn  nước, 
nước cũng là núi. Dòng kênh nhỏ là Văn bút. Nếu dòng nước
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chảy từ phương Bính Ngọ hướng sang Dậu, ỏm ấp trước 
huyệt hay dòng khe nhỏ chảy theo hướng Càn đều là Nhản 
cung. Sau huyệt cao thì chủ phát phú quý. Theo Thuyết Quý 
nhân, Tốn Tỵ là Lâm quan cung, Toạ sơn quý, Lục tú quý, 
Lộc sơn quý, một dòng nước nhỏ là Tứ quý nhân, cũng là 
chân quý nhân vậy. Nếu nước tụ ở Lâm quan vị, Lộc mã 
chầu nguyên khí, hỉ khí. Trên Bính có dòng nước là Đế 
vượng thủy, chảy về phương Bính Nhâm thì hợp cục, chủ 
phú quý, danh vọng. Đinh là sao Nam cực, lại là Văn tinh, 
chủ văn nhân, nếu mùa xuân, mùa thu cúng ỏ phương Đinh 
thì sẽ được như ý. Ngọ là Thiên mã, có Thiên sơn mã, thôi 
quý nhanh nhất, nếu hợp Bính Ngọ hướng Kim cục, Mộc dục 
tiêu thuỷ dùng hướng thượng Ngũ hành mà xem xét thi 
Trường sinh thủy Cấn Dần chảy đến Mộc dục Giáp, nước 
chảy ra ở Văn khố tiêu thuỷ thì chủ phát phú quý. Nước ra 
ở Thìn là Quan đới, Tốn Tỵ là Lâm Quan, Bính là Đế vượng, 
Đinh là Suy phương.

LÂM  QUAN ĐẾ VƯựNG QUV VĂN KHỎ THtrí PHÁP
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Toạ không triều , M ãn vượng long nhập  thủ, Lâm quan 
Đ ế vượng quy Văn khố  thuỷ pháp.

H ình 280 là Kim cục, Giáp là Thai phương của Kim, có 
th ể  có dòng chảy. Dùng hướng thượng Ngũ h àn h  lại hợp với 
Mộc dục tiêu thủy. Tốn long nhập thủ, xuyên qua Thúc khí, 
k ế t ở Toạ không triều  m ãn, đảo ỷ long huyệt, hai dòng nước 
xung quanh chảy về phương Giáp, lập hướng Bính Ngọ, c ấ n  
là sinh, Giáp là  Mộc, Â t là  Quan, Tốn là Lâm, Bính là 
Vượng, Đinh là suy, đều là C át thuỷ. Tốn long nên  nhìn  
thấy  Tân phong, trê n  Tân có hồ nước th ì Tốn tiến  cử Tân. 
Kết huyệt tạ i T hiên ấ t, Thái ất, thuỷ quy Văn khố th ì chủ 
đỗ đạt; lạ i được Đinh thủy th ì chủ văn  nhân  p h á t đạt. Trước 
m ặt là Tốn, Bính, Đ inh dều có dòng khe, lạ i là Giá bút, 
Tam đài th ì chủ đỗ đạt. Tốn long thấy  T ân phong, chủ tấ t  
phát khoa bảng. H uyệt tinh  cao, nổi nơi đấ t bằng. Phàm  ở 
đồng bằng không có dòng khe cạn, dòng nước lưu chuyển, 
chỉ cần đứng trê n  huyệt, nh ìn  thấy  chỗ hợp dòng của hai 
dòng nước, dối chiếu với h ình  vẽ th ì sẽ được Quý nhân . Dù 
là cách cục khác không phải là Kim cục, dùng Thuỷ khẩu 
mà định, không nên  dùng lập hướng cục. Nếu đứng trê n  
huyệt không th ấy  thuỷ khẩu, sa sơn hay cây cối th ì cát hung 
b ấ t ưng. Nơi đồng bằng hoàn toàn  dựa vào thủy khẩu, 
không nên  để thuỷ khẩu lớn, ngoại thủy hợp càng kỳ diệu.

Sinh long phối sinh hưởng Qirí KHÔ THưS? PHÁP

H ình 281 là Kim cục, chủ trường thọ, đinh vượng. Nghịch 
chuyển thuỷ pháp, không nên dùng ở đồng bằng. Thu cát 
thủy Tốn, Tỵ, Đinh, Mùi, Khôn, Thân, Canh, Dậu, Tân, Tuất 
chảy ngược dòng về thủy khố th ì chủ phát phú quý, nhẩn  
dinh hưng vượng. Trên huyệt nhìn  thấy  thuỷ khẩu th ì không 
luận dòng nước ngược hay dòng nước thuận, chỉ cần nước tụ 
ở đại thuỷ khố, tiểu thuỷ khố, văn khố th ì con cháu đều phát.
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Hình 282 là huyệt hung điển hình, sau huyệt dựa Tân 
sơn, đi ngược lại nguyên tắc cơ bản sinh huyệt nơi đổng 
bằng toạ không triều mãn. Dòng nước phương Khôn hướng 
về Tốn Tỵ, xung phá Lâm quan vị, cho nên chủ bại tuyệt.

KhòB
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BỈNH DƯƠNG CHÂN QƯVET

Nước ở m iền đồng bằng phần nhiều chảy thẳng , không 
chảy về m ột chỗ, chỉ cần khơi dòng nước chảy về thủy khố 
sinh vượng th ì chủ n h ấ t định p hát đạt.

Thiên cang thuỷ (nước chảy xiết) m iền đồng bằng là 
hung nhất. Nếu có Thiên cang thủy ở phương Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi chiếu vào huyệt hay dòng nước đến, nước đi, tụ đều 
không tốt. Không những quan tà i bị đảo lộn mà con cháu 
còn bại tuyệt hay chết yểu, gặp hoạ ngục tù; nếu có công 
trình  kiến trúc hay bức tường che chắn cách mộ khoảng 
cách không xa, không gần th ì có th ể  trá n h  hoạ cho con 
cháu. Dù h ình  th ế  đẹp, thuỷ pháp hợp lý nhưng phạm  
Thiên cang thuỷ th ì vẫn hung. Thiên cang phương Thìn, 
Tuất, Sửu, Mùi chủ bại con tra i ú t trong gia đình.

Nếu nước ô phương Tuất, Càn, Chấn, Đoài gần huyệt th ì 
chủ không đui mù cũng câm điếc, bệnh tậ t  tr iền  miên, đàn 
ông bấ t tà i, đàn  bà doản thọ.

Huyệt m iền đồng bằng chú trọng  “toạ không”, “triều 
m ãn”, “đảo kỵ long”. Nắm  được ba yếu tố  dó th ì cơ bản nắm  
được cách điểm  huyệt ở m iền đồng bằng.

Muốn điểm huyệt m iền đồng bằng, trước h ế t cần phân 
biệt được “toạ không” và “triều  m ãn”, dòng nước quy về thuỷ 
khố th ì con cháu phú quý đời đời.

Muốn phân  b iệ t huyệt giả, huyệt th ậ t  ở m iền đồng bằng 
th ì gò nổi của huyệt trông  thấy  cửa huyệt, nước chảy về m ột 
chỗ, giữa cao th ì đó là chân huyệt.

Long chân  huyệt nên  nh ìn  th ấy  Quý phong, Lâm  quan 
là quan trọng  n h ấ t, con cháu n h ấ t định nắm  quyền cao 
chức trọng.



Long pháp miền đồng bằng cần có hai dòng nước uốn 
lượn quanh huyệt, gặp nhau tại một chỗ thì đó chính là 
chần long.

Bên trái huyệt thuộc Trưởng phương quan, sau huyệt cao, 
trước huyệt nghiêng thì con trưởng gặp hoạ.

Bên phải huyệt thuộc Tiểu phòng, trước thấp, sau cao thì 
chủ bại tuyệt, đoản thọ, khó nuôi con.

Trước huyệt thấp thì chủ bần hàn càng thêm  bần hàn, 
phía sau huyệt cao thì tuyệt nhân đinh; phía trước và sau 
huyệt chủ Trung phòng, con thứ bại tuyệt, gặp hoạ.

Phía trước, giữa, bến phải, bên trái huyệt đều thấp thì 
chủ hiếm con.

Huyệt cần cân xứng, hài hoà, nơi đặt quan tài có ba mặt 
đều cao; nếu giữa và hai bên huyệt đều cao thì chủ phát đạt.

Huyệt xuất trạng nguyên và thần đồng thì sau mộ, bên 
trái, bên phải huyệt đều trống, con cháu có người 7 tuổi đã 
nổi tiếng thần đồng, học cao biết rộng.

Sau huyệt và hai bên mộ đều cao thì chủ bại tuyệt.

Sau chỗ đặt quan tà i nên trống thì chủ trường thọ.

Nếu huyệt hợp cách, nước bên ngoài huyệt mênh mang 
thì con cháu phú quý lâu dài.

Miền đồng bằng hiếm quý phong, Lâm quan nên đẹp thì 
con cháu đỗ đạt.

Huyệt lồi chỉ cần hợp thuỷ pháp thì chủ hưởng vinh hoa 
phú quý.

Nơi kín gió, tránh nước là tuyệt địa, gió thổi nước thì chủ 
trường thọ, vượng nhân đinh.

_______________________________ Đ ịa  u  N g ũ  Q u g g t T k ọ c D y n q  T o à n  T ^ ơ



M inh đường ở m iền đồng bằng nên cao th ì con cháu tích 
vàng bạc đầy kho.

Sau huyệt thấp  hơn m ột xích th ì con cháu học hành  
th àn h  tài.

Bên phải, bên trá i huyệt thấp thì con cháu phát thượng thư.

Minh đường bên thấp, bên cao th ì con cháu no đủ, giàu có.

Minh đường như lòng bàn  tay, con cháu phú quý.

Minh đường thấp , con cháu bần  hàn.

Phía sau huyệt cao, áp mộ th ì con cháu suy bại, tuyệt tư.

Hai bên huyệt cao, áp mộ th ì con cháu bại tuyệt.

Bên trá i thấp , bên  phải huyệt cao th ì phía cao bại tuyệt, 
phía thấp  phú quý.

Dòng nước ngoài huyệt cao hơn huyệt th ì phú, th ấp  hơn 
huyệt th ì bại tuyệt.

HưíỆT PHÁP BĨNH DlídNG

1. Bình dương địa cần toạ không triều  m ãn, trước huyệt 
nên cao, sau huyệt nên  thấp .

Nếu nơi đấ t cao không có sông ngòi, bên trá i huyệt cao 
thì con trưởng tuyệt bại (H.283).

Đ jo  u  N g ũ  Q u ụ é t  T Ịìự c  D ụ n g  T o ò n  T ỉiư _________________________________
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2. Bên phải huyệt cao thì con thứ bần cùng, đoản thọ.

Bên phải huyệt cao hơn 2 xích thì con thứ bại tuyệt.

Bên phải huyệt cao dần thì con thứ bại.

Bên phải và sau huyệt cao thì con thứ kêu trời.

Minh đường hình vành trăng, bên trái thấp th ì con thứ 
không có cơm ăn, áo mặc.

Bên phải minh đường cao thì con thứ cô dộc nhưng giàu có.

Sau huyệt, bên trái huyệt thấp dần thì con trưởng trường 
thọ, giàu có.

Bên trái huyệt trống, thấp dần thì con trưởng vượng đỉnh.

Bên trái huyệt thấp 3, 4 xích thì con trưởng có con giữ 
chức Thượng thư.

Trước huyệt sạch sẽ, thấp thì con trai lấy nhiều vợ.

Bên trái huyệt thấp 3 xích thì chủ năm thê bảy thiếp
Bên phải Minh đường cao thì con trưởng phú quý.
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Dòng sông nằm  gần bên trá i huyệt th ì con trưởng làm 
quan to (H.284).

3. Huyệt h ình xoắn bên trá i th ì con trưởng, con thứ  làm  
công khanh.

Bên trá i huyệt th ấp  dần th ì con trưông làm  Thượng thư.

Bên trá i huyệt th ấp  hơn 3 xích th ì con trưởng năm  thê 
bảy thiếp.

Huyệt thấp , nằm  gần sông th ì con trưởng p h á t khoa 
bảng (H.285).

ỉi.284

ssmnĩD

Ỹ  -vTĩì/ỉíiiị$ H.285
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4. Bên phải huyệt hình xoắn thì con thứ làm công khanh.

Bên phải huyệt thấp dần thì con thứ giữ chức Thượng thư.

Bên phải huyệt thấp 3 xích thì con thứ năm thê bảy thiếp.
Sông nằm gần bên phải huyệt thì con thứ phát khoa bảng.

Sông cách bên phải huyệt 3 trượng thì con thứ là hầu 
tước, bá tước (H.286).

5. Bên trá i huyệt trông, sau mộ thấp thì con trưởng 
trường thọ.

Bên trái huyệt cao thì con trưởng tuyệt tự.

Trước mộ cao 1 xích thì con trưởng giàu'có.

Phía sau, bên phải mộ cao thì con thứ khó no đủ.

Đất cạnh mộ nằm bên phải huyệt thấp thì con thứ vượng 
nhân đinh.

Đất trước mộ nằm bên phải huyệt thấp thì con thứ nghèo khó

H.286

(H.287).
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Cao

Cao
thấp
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6. Thiên trụ  bên phải huyệt cao, con trưởng đoản thọ.

Huyệt có th iên  trụ  thấp , có gió thổi th ì con thứ  n h ấ t định 
trường thọ (H.288).

7. Thiên trụ  bên trá i huyệt thấp , có gió thổi th ì con 
trưởng trường thọ.

Thiên trụ  bên phải huyệt cao, con thứ  đoản thọ (H.289).

8. Huyệt nhỏ nằm  cạnh sông hướng ra  sông, nên  cách 
sông 1 trượng 5 xích.

Táng pháp cần điểm dúng dấu chấm trên  hình vẽ th ì con 
cháu đỗ dạt.

Huyệt nhỏ nằm  cạnh sông hướng ra  đồng ruộng th ì nên 
cách bờ sông 5 xích. Nếu điểm huyệt ở dấu chấm trên  hình 
vẽ th ì con cháu phú quý lâu dài (H.290).

ỉì.m
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H.29Ũ

Huống Huớac

9. Cách bên trái huyệt có một gò đất cao thì con trưởng 
ngu dốt.

Bên phải huyệt không có gò đất cao thì con thứ có tầm 
nhìn hạn hẹp (H.291).

П291
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10. H ình vẽ dưới đây chủ đau khổ, gia nghiệp kém, buồn 
phiền (H.292).

rhấp Hutóng Thấp

Cao
Ỉ1.292

11. Bên trá i huyệt cao th ì con trưởng bại tuyệt.

Bên phải huyệt nhọn m à nhỏ th ì nhân, tà i đều vượng 
(H.293).

H.293

12. Trước huyệt nhọn, thấp , chủ bại tuyệt, nghèo khó. 

Sau huyệt tàn g  khí, chủ bại tuyệt (H.294).

13. Ruộng phía sau huyệt thấp , có gió thổi th ì con thứ 
trường thọ.

Hai bên huyệt thấp  th ì con thứ  vượng đinh.

M inh dường trước huyệt cao th ì con thứ giàu có (H.295).
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14. Bên phải cầm hốt, con trưởng làm quan to.

Bên trái cầm hốt, con thứ làm quan Ngự sử (H.296).

B i n  p h á i  C ao  B í o  ưii 
cim h đ t  H u ứ n ạ c i m  h ố

H.29o

15. Bên phải móc ngực, chủ tòng quân.

Bên trái móc ngực, con trưởng gặp nguy hiểm, rất hung' H.297)
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16. Bên trá i huyệt như các đỉnh núi nằm  kề nhau, con 
trưởng làm quan to.

Huyệt vuông, có sa như nắp đậy chầu vào th ì đại vượng. 
Bên trái, bên phải huyệt có sa như cái hốt, như ngọn bút 
thì đại hung (H.298).

l l i l

Cao

m m m
H ư ó n c

í
R u ộ n g  thấp  1

17. Huyệt như cánh quạt hướng ra  ngoài, chủ bại tuyệt.

M inh dường giống như chiếc quạt ngửa, chủ kiện tong, 
pháp trường.

Minh đường như góc quạt, chủ cáo kiện, suy bại (H.299).



Đio Lú Mqũ Q ụ.frt T W  U n g  Toòn U u

ti.299

18. Ruộng thẳng chiếu vào huyệt, chủ thị phi, cáo kiện.

Bên trái, bên phải huyệt có ruộng đồng đâm thẳng vào, 
chủ mù loà, mù quáng (H.300).

ỊÌ3 0 0

19. Ruộng nằm bên trái huyệt thấp, con trưởng phát phúc.

Ruộng nằm bên phải huyệt thấp, con trường phúc thọ lâu 
dài (H.301).

C ao  H ư ớ n g  C ao

M.3CI



20. Phía sau huyệt thấp, có một khoảng trông  th ì con thứ 
trường thọ.

Hai bên huyệt, giữa huyệt thấp, con thứ  đông đúc con cháu. 

Minh đường trước huyệt cao, con thứ  p hát phú (H.302).

Đ io  L ý  P lq ũ  Q u ijế f  T y  D ụ n g  T o á n  ì l i ư  _______________________________

Đ ấ i c i o

21. Trước mộ, bên phải huyệt gặp dầm  nước th ì con thứ  
lang thang không có đường về.

Huyệt có dòng nước hướng về thì con trưởng đỗ đạt, đông con.

Sau huyệt cao, trước huyệt có Kỳ sa th ì con cháu đỗ đạ t 
vừa phải, đoản thọ, hay nhọc lòng lo lắng vẩn vơ (H.303).

o
n.303



22. Cạnh mộ, bên trái huyệt có sa như cờ trận  thì con 
trưởng chết nơi đầu quân.

Sa kỳ hướng vào mộ ở bên phải huyệt thì con thứ đỗ dạt 
(H.304).

^ _______________________________ Đ>g u  r^qũ O u u ế t T U *  D « n q  T o àn  T tìự

23. Huyệt nghiêng nằm cạnh bờ sông phần nhiều có sinh 
khí, con cháu đỗ dạt.

Trước huyệt có hình quạt lửa, con cháu thành danh.

Chính huyệt có hình hoa sen hay hình con ba ba thì cát.

Sau huyệt có dòng sông hướng về thì con cháu xuất Tam 
công (H.305).

24. Canh quan tài, bên phải huyệt cao, dày thi con thứ 
khổ luyện.



P j °  L íị  h q f l Q u ự ế t T ỊịỰ c  D ụ n g  T o à n  T liu

Huyệt cao h ình  cánh quạt, m inh đường thấp  th ì con cháu 
chết non, con trường, con ú t nghèo khó, lo lắng, hay chuốc 
hoạ vào thân , hay gặp chuyện th ị phi (H.306).

ỈỈ.306

25. Sau huyệt cao thấp  nhấp nhô th ì con cháu đoản thọ.

Hai bên huyệt không thông gió th ì c'on thứ  tuyệt tông 
(H.307).

Í Ư I

đ ít cao đất cao ÍỈ.307

26. Dòng sông chảy uốn khúc cách bên trá i huyệt 3 
trượng th ì con thứ  p h á t khoa bảng.

Trước huyệt th ấ p  dần th ì con cháu nghèo hèn.

Sau huyệt cao dần th ì con thứ  chết yểu, đào vong (H.308).
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27. Dòng sông chảy thẳng vào sau huyệt, con thứ làm 
Tam công.

Dòng nước chảy đảo sang trái bên trái huyệt, con trưởng 
đỗ Hoàng giáp, làm quan to.

Dòng nước chảy đảo sang phải bên phải huyệt, con thứ 
áo gấm vinh quy (H.309).

cao  đ ấ t

H.309

28. Bên trái huyệt có hình phản cung, vô tình, con trưởng 
vất vả, lao đao.

Ruộng đồng cách bên trái huyệt 2 trượng, con trưởng 
nhiều con gái, hiếm con.



Bên phải huyệt có h ình phản cung, kém  hữu tình , con 
thứ khuynh gia bại sản.

Ruộng đồng cách bên phải huyệt 5 trượng, con thứ  vượng 
đinh, đông đúc con cháu (H.310).

Đ io  Líi r*iqũ Q u q ế t  T tiự c  D ụ n g  T o ỏ n  T K ư _________________________________

Hưóng

o
H.310

29. Bên trá i huyệt có phản cung, nhiều hộ sa th ì con 
trưởng phú quý, đỗ đạt.

Ruộng đồng ở bên trá i huyệt, cách huyệt 2 trượng th ì con 
thứ nhiều con gái, ít con trai.

Bên phải huyệt có nhiều hộ sa h ình  nhãn  cung th ì con 
thứ phú quý song toàn.

Ruộng cách bên phải huyệt 5 trượng th ì con trưởng vượng 
đinh, đông con nhiều cháu (H.311).

}

)

)  * ”

Hướng
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H3Ũ

31. Ngoài huyệt cao, trong thấp như lòng bàn tay, con 
cháu phú quý song toàn (H.313).

32. Nước sông sau huyệt chảy xiết, con thứ phú quý song toàn.
Nước sông bên phải, bên trái huyệt chảy chậm, con 

trưởng được nhận lệnh vua (H.314).

33. Thiên trụ bên trái huyệt thấp dần, con trưởng trưởng thọ 
Cạnh quan tài về bên trái thấp dần, con trường vượng 
Trước mộ cao, con trưởng phú quý.



Đ jg  L ý  r iq C  Q u ự é l T liự c  D ụ n g  T o ò n  T Ịiơ

Thiên trụ  bên phải cao, nổi, con thứ  đoản thọ.

Đất trước huyệt nhọn, con thứ  cơ hàn.

Đ ất cạnh quan tà i cao, con trưởng đoản thọ.

Trên án sơn bên  trá i huyệt cao, dày, con trường tuyệt tự. 

Trên án  bên trá i huyệt nhọn, thấp , con trưởng cơ hàn. 

Thiên trụ  bên phải huyệt thấp  dần, con thứ  trường thọ.

Minh đường bên phải huyệt cao, dày, con thứ  giàu có, 
đông con nhiều cháu (H.315).



_______________________________ Đ jo  L i| r*1qũ Q u n * t T W  D v " q  T o à n  T h u

TẦM LONG Đỏ

B Ả I TH IÊN  BẢO TRỤ LONG

Bài thiên bảo trụ tác lái long 
Tể tưóng phân minh nằm trong đó 
Nếu có thầy giỏi chọn huyệt này 
Gia nghiệp nhà dó dáng nghìn vàng 
Tinh phong bốn phía trùng trùng 
Ngũ tinh lái long nhập huyệt đoan 
Đoán định tuổi thiếu niên hưởng lộc trời.
Bảng vàng đỗ đạt có mấy ai?
Huyệt hình Bài thiên bảo trụ giống như rồng trụ trời, bốn phía 

có sa sơn chầu vào, giữa có cô phong cao ngất trời. Chọn được huyệt 
có hoàn cảnh như vậy thì phú quý vô cùng, đời dời không suy.

Huyệt mộ chọn được Bài thiên bảo trụ long, con cháu giữ 
chức Tể tướng, hiển đạt, phú quý (H.316).

H316
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T ham lang độc bộ long

Tham lang độc bộ hướng trờ i xanh 

Đăng khoa cập đệ làm  tr i huyện 

Càng có tham  lang như m ăng mọc 

Thần đồng, tể  tướng nắm  quyền binh.

Một tham  lang gọi là độc bộ, con cháu làm  tr i huyện. 
Tham lang hình m ăng tre, con cháu có th ần  đồng; phía sau 
huyệt có Hoả tinh  th ì con cháu làm quan, làm tướng; dời thứ 
hai đỗ tiến  sĩ, đời thứ  ba có Tể tướng.

Tham lang độc bộ long cách giống như một ngọn núi bay 
lên trời xanh, cho nên có tên như  vậy. Phía trên sơn có long 
đầy, phía dưới có hai sơn là long dầu vươn dài, trùng trùng  
điệp điệp, cho nên đời sau con cháu mới đỗ tiến sĩ; đời thứ  
ba có người làm  T ể  tướng, được hưởng phúc lành  (H.317).

H.317

HÀN BA ẮNG NGUỸỆT LONG
Văn quan, võ quan xuất ở đây 
Kiêm ca phú quý lẫn tiền  vàng

Nếu thầy  giỏi diểm chân tiên  huyệt



Đk. Lú r u  Q - i*  Tk«c Dong Toàn TÌM

Toàn gia sẽ được nhận quốc phong 
Trấn quốc tướng quân rấ t oai hùng 
Tay cầm tuyền kiếm dài ba thước 
Phò tá  hoàng gia vạn vạn năm.
Hàn ba áng nguyệt long còn được gọi là Mâm vàng bạc 

(Kim bàn trân châu) hay Thiển tỉnh Tham lang. Đây là long 
huyệt chủ phú quý song toàn, nhiều người làm quan. Xung 
quanh huyệt có sơn phong làm thành một dải bao quanh, 
giữa có cô phong giốn như ánh trăng in bóng xuống mặt 
nước. Huyệt mộ này khiến con cháu đời dời làm quan, cha 
con, anh em làm quan cùng triều (H.318).

L.Ư HOA KIÊU LONG

Hoa lau nhập vọp thế gian hiếm 
Đời nay làm quan áo tím 
Vương diện truyền danh hô đệ nhất 
Đường quê chào đón trạng nguyên qua 
Hoa lau 50 dặm thế gian hiếm 
ẩn chứa triều dương đến huyệt đường
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Nếu là vực sau chầu mạch nông

Con cháu sau này  đỗ thám  hoa.

Hoa lau giống như roi ngọc, vươn dài về huyệt th ì con 
cháu đỗ trạng  nguyên, 18 năm  sau làm  công khanh; nếu 
chưa có phúc th ì 18 năm  sau sinh quý tử; 13, 14 năm  sau đỗ 
trạng nguyên. Nếu con cháu không làm  quan th ì cũng được 
thờ trong đền miếu; làm quan th ì được hưởng phú quý.

Lư hoa kiêu long cách có hình dáng trước núi giống như  
hoa lau, phía sau thu lại như cổ áo vươn dài. Táng tổ  tiến  
ở nơi đó, con cháu hiển đạt, đỗ trạng nguyên, thám  hoa. 
Nếu như long sa có quan tinh thì con cháu quý hiển nơi 
triều đình; nếu long, sa không có quan tinh thỉ con cháu là 
những người xây đền m iếu  (H.319).

ĐỎI CHIK PHƯỢNG TUNG CẮNH
Long h ình  dôi chim phượng tung cánh 
Con cháu dời đời hiển đạt, trâm  anh 
Chức trọng  quyền cao ngang tướng, khanh 

Con cháu làm  quan thanh  liêm 
Đỗ đạt h iển  danh nơi bảng vàng

11.319



Huyệt hình đôi chim phượng tung cánh còn được gọi là Song 
tham lang, chủ đỗ đạt, làm quan thanh liêm. Viễn sơn nôi lên 
hai ngọn núi, gặp nhau ở một đỉnh núi khác, sau đó hai cánh 
núi ở chân núi vươn dài, huyệt nấm ở trong túi bao quanh chân 
núi, hai bèn là hai bức bình phong, chủ đời sau hiển đạt, làm 
quan. Đó cũng là kiểu huyệt quý, không chủ phú (H.320).

^ _______________________________ Đ io U r iq O  ĩ^ o c  D u n g  T o à n  U u

B ÌN H  PHÂN PHONG NGƯỶỆT LONG

Bình phân phong nguyệt là quý long
Thế gian khó gặp huyệt cục này
Con cháu rạng danh, vinh quy võng lọng
Trong gia có cả ngàn vàng, vạn chuông
Đỉnh núi tròn, thế nguy nga
Hai bên uốn khúc quanh co
Con cháu thông minh hiểu rộng
Nhất định dứng đầu trên  bảng vàng.
Loại huyệt này nằm trên núi hay bình địa, có phonị 

cảnh đẹp. Tổ tiên được táng nơi huyệt này khiến con chái 
làm quan, đại phú; đỉnh huyệt tròn, thấp thì xuất quan văn 
Huyệt nằm nơi ôm ấp của hai cánh núi chỗ cao thi xuấ 
quan võ, chỗ thấp thì xuất quan văn (H.321).
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tỉ. 321

TkiỀu thiên hốt long

Thế gian khó gặp huyệt cục này 

Con cháu vinh hiển  nơi triều  chính 

Trong nhà có đến ngàn vàng, vạn chuông 

Con cháu thông minh, học hành  thông dạt 

N hất định có tên  trên  bảng vàng.

Táng tổ tiên  nơi huyệt đó 

N hất định đời sau có tam  công.

Lái long bằng phẳng, khó có được quý cách, nhưng con 
cháu được đề bạt, hiển danh, làm  đến chức quan giám  sát
Đề hình, N gự sử  (H.322).

H.322
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Đ Ộ C  BỘ ĐAN TIÊU LONG

Nhận biết rõ độc bộ đan tiêu
Táng thân nơi giữa huyệt
Con cháu tấ t có người làm Thừa tưóng
Nếu không cũng có kẻ anh hùng
Hay đứng tên đầu trong bảng vàng
Nhất định toàn gia thực lộc vượng
Con cháu áo gấm vinh quy trở về.

Độc bộ đan tiếu là lái long có khí thế sừng sững, hai bên 
mở rộng, huyệt nằm ở giữa. Tổ tiên táng nơi huyệt này sẽ 
khiến con cháu xuất thế khoa bảng, đỗ Trạng nguyền, làm 
đến chức Đề hình hay Thái thú quận lớn. Củng có người 
nổi danh anh hùng cái thế, đời dời không suy (H.323).

N g Ự b ì n h  l o n g

Làm thê nào nhận biết Ngự bình long 
Bốn góc phân minh nằm ở giữa 
Văn là tướng công có chức vị 
Võ thì đại đức có thành công
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Văn võ toàn tà i xưa nay hiếm

Một tiếng oai phong vạn dân yên

Lập công hiển hách nơi biên ải

Tổ tiên  táng  ngự bình long, con cháu yên.

Lái long nổi góc cạnh, bốn góc phân mình. Huyệt cục này 
nếu được án sơn dày, long hổ  sa có lực thì con cháu dỗ dạt. 
Dù góc không đều hay không rõ thì con cháu cũng được giữ  
chức quan nhỏ nơi huyện đường (H.324).

tì. 324

S a  đ ê  đ ộ c  b ộ  l o n g

Sa đê độc bộ quý như châu 

Tể tướng phân m inh xuất ở dây 

Thân chính ngọc doanh làm  học sĩ 

Phò vua giỏi, làm  h iền  th ần  

Sa đê độc bộ huyệt khó tìm  

Con cháu dỗ đạt, vinh hiển 

Có người giữ chức công hầu.

Viễn sơn trùng điệp, long đầu cao, hai bên mở rộng, thắt 
lại bao quanh huyệt. Xem  huyệt tinh nghiêng về bên nào,



nếu đặt huyệt ở giữa thì con cháy chỉ giữ chức quan thấp. 
Huyệt tinh nghiêng về bẽn trái hay bên phải thi con cháu 
xuất T ề  tướng hay làm quan nơi châu quận (H.325).

^ _______ _______________________ Đ fo  u  h q ũ  Q u n ế t n *  C X n q  T o ò n  TKơ

ỈÌ325

V â n  v ũ  ứ n g  t h ỏ i  l o n g

Vân vũ ứng thời cách cực hay
Con cháu làm quan văn thì hiển đạt
Làm quan võ xuất danh tướng
Đỉnh núi phẳng không nghiêng lệch
Con cháu xuất quan văn võ phú quý.

Vãn vũ ứng thời long là cách cục lái long chia thành hcu 
phần, cân xứng, hài hoà. Huyệt cục này khiến con cháu xuất 
danh tướng, quan văn; nếu giàu có thi chưa chắc đã làm quan. 
Nhưng dù là quan văn hay quan võ đều đại quỹ (lỉ.326).

K i m  q u a n  h à  p h í  l o n g

Kim quan hà phi tác lái long 
Phú quý song toàn xuất ở đây 
Nếu táng tổ tiên nơi huyệt đó 
Nữ nhân nhất định được gả cho vua
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ỵ m m

ấ ẫ  -
Hộ long thuận th ế  bao quanh 

Phong cảnh sa long như mở rộng 

Con cháu vinh hiển  m ãi ngàn đời.

Kim quan hà ph i là huyệt cục viển sơn xếp hàng, chia làm  
nhiều ngả, mỗi ngả là một đầu não. Cách cục này nhiều nhất 
có ba não thì chủ làm  thái thí. N ếu não quá nhiều thì không  
đẹp, con cháu đời sau làm  con hát hay không đỗ đạt (H.327).

tì.327

N h Ấ t  t i ề n  N tr íÊ N  D Ư Ơ N G  L O N G

T hế nhân  b iế t được n h ấ t tiễn  xuyên dương long 

Đỉnh bằng, đầu bằng, bốn góc vuông 
Con cháu đời sau n h ấ t định phú quý
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Có người phò tá quân vương 
Cái th ế  văn chương nổi như cồn.
Nhất tiễn xuyên dương huyệt cục nhìn xa thấy núi trùng 

điệp, bên trong có long, sa, long đầu, lại nổi lên một đỉnh 
núi hình mũi tên hướng ra ngoài. Huyệt cục này khiến con 
cháu đời sau xuất quan viên, phò tá đế vương, thành toại 
công tích (H.328).

ÌÌ.32Ô

C h ấ p  g iả n  k h iê u  l o n g  m ỏ n

Người trên cầm thẻ tre vượt vũ môn 
Trời đất sinh thành nơi huyệt dó 
Định chủ hiển danh nơi bảng vàng 
Nếu không con cháu có công danh 
Nếu có cát thuỷ chầu vào huyệt 
Trong nhà tích luỹ cả ngàn vàng 
Thần đồng xuất thế cũng từ dây.

Chấp giản khiêu vũ môn còn được gọi là Tây dạ bán như. 
Nêu viễn sơn che chắn, gần đó có núi long chầu láo huyẽt 
hai bên có sa hộ vệ, huyệt nằm ở nhũ, minh đường rộng thi 
con cháu hiển vinh, đỗ đạt, làm tướng trong tnều. íH.329)
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K329

Lư TIÊN KU TRIỀU LONG
Thiên trụ  vươn thẳn g  tới trời 

T rấn quốc th iên  hùng vũ lược 

Lập th ân  diệ t giặc nơi biên ải 

Về triều  xã tắc vạn  năm  yên 

Thanh danh vang dội nổi như cồn 

Văn võ quan giữ chức Tam công 

Cũng xuất trung  th ầ n  tiế t  tháo.

L ư  tiên xu triều long là huyệt cục xuất con cháu làm  
tướng quân phò vua, giúp nước, g iữ  chức công khanh, có 
phúc 18 năm  sau xuất quý, vô phúc th ì 18 năm  sau sinh quý 
tủ, làm  quan p h ú  quý (H.330).
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T ử  VI Đ Ế TIN H  LONG

Tử vi đế tinh ít người thông
Con cháu hiển danh và dỗ dạt
Đời đời vinh hiển ít ai bằng
Rạng danh nơi triều đình áo gấm
Hiền thục, hiếu trung nơi miền quê.
Huyệt cục như dáng núi Nga Mi, đỉnh cao nhọn thì con 

cháu quý hiển, có mỹ nhân. Nếu hai đầu huyệt bằng phẳng 
thỉ con cháu khó phát phú  (H.331).

ỈỈ331

V ă n  v õ  l ư ỡ n g  t ĩ n h  l o n g

Nhất môn phú quý lâu dài 
Con cháu xuất quan văn, quan võ 
Võ tướng bên phải phục song dao 
Hai bên định sẵn là thổ quý

Văn võ lưỡng tình long cách nên xem long mạch qua chỗ 
nào, nêu long mạch qua bẽn trái thì con cháu có người làm 
quan văn, nếu long mạch qua bẽn phải thì con cháu xuất 
quan võ (H.332).
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ỈỈ.332

T a m  đ à i  v ắ n  t i n h  l o n g

Xa xa tươi đẹp như bức gấm 

Văn tinh  nhập huyệt xuất khoa bảng 

Con cháu đời đời có chức vị 

Quý thì tể  tướng nơi triều  đình 

Lương đống phương tr i  là  đại tài.

Long cục có núi chầu xa xa, con cháu đời đời làm quan. 
Huyệt nằm  sau Tam  đài thi con cháu đời thứ  nhất làm  
quan. Huyệt nằm  ở cạnh ngọn núi bằng phẳng ở tầng thứ  
hai thì con cháu đời thứ  hai vinh hiển. N ếu huyệt nằm  
trong vòng cung thì con cháu xuất khôi nguyèn, bảng vàng, 
giữ trọng trách quan trọng trong triều đinh  (H.333).



Đ io  L ủ  Q u - |*  ^  T o ò n  ^

C a o  t h i ê n  p h ú  Q i r ỉ  LO N G

Long huyệt loại này nên cao vời
Nhìn nghiêng thì không hẳn như vậy
Núi ngang chạy dến làm triều án
Con cháu nổi danh xuất Trạng nguyên.
Đây là loại huyệt cục quý cách, có đặc điểm là án sơn ở 

phía trước huyệt nổi dài không chỉ có một tầng. Táng tổ 
tiên ở huyệt cục này, con cháu đại phú, đông đúc, có ruộng 
vườn (H.334).

H.334

N h â n  T ự  L O N G

Long hình người đi cách cục lạ 
Nếu hình người to béo, đàng hoàng 
Con cháu dời dời vinh hiển 
Có người giữ chức thái thú quận 
Cõi biên thuỳ lập được công lao.

Huyệt cục loại này hộ tống phân minh, táng tổ  tiến ở dó 
thì con cháu đỗ đạt, làm quan châu (H.335).
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N h ạ n  Tự  LIÊN TIÊU LONG

Làm th ế  nào anh em đỗ đồng khoa 

Thứ đến lái long quý khí nhiều 

Con cháu đời đời nắm  chức quan 

Giữ trọng  trách  lớn chốn triều  đình 

Cục nhạn  tự  liên  tiêu long vốn hiếm  

Nếu chọn huyệt nằm  chính giữa cục 

N hất định anh  em dỗ cùng khoa.

Huyệt cục này táng tổ  tiên nhất đ ịnh con cháu phá t khoa 
danh, bảng vàng, anh em đỗ cùng khoa thi, nắm chức quan 
cao trong triều. N ếu huyệt cực này nằm nơi đất bằng thì càng 
quý. N ếu huyệt cục nằm  trẽn núi cao, có hai đỉnh núi đối 
nhau, khoảng giữa bằng phẳng thì con cháu đỗ đạt (H.336).
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T Ẩ U  W Ã H ỚẰN T R IỀ U  LO NG

Văn tinh nổi giữa lá sen 
Gọi là huyệt cục tẩu mã hoàn triều 
Con cháu đăng khoa đời đời thấy 
Lam bào đặc bái thánh nhân thôi 
Hộ long phải trái chầu về 
Tiền sa càng đẹp càng hay 
Con cháu nhiều ít đều đỗ đạt 
Anh hùng, phú quý mãi dài lâu.
Huyệt cục có thế núi bước thấp bước cao thì con cháu ba 

đời làm Thừa tướng (H.337).

Đ ă n g  đ à n  b á i  t ư ở n g  l o n g

Đăng đàn bái tướng làm quan võ 
Võ tướng dũng mãnh phá giặc mạnh 
Con cháu văn chương trùm lấp đời 
Người người ngưỡng mộ mãi không thôi.

Huyệt cục đăng đàn bái tướng có núi xa nhu đai chiến

H337



tranh, chân núi vươn ra ôm ấp huyệt, huyệt nằm  chính dưới 
đài. Huyệt cục đó táng tổ  tiên th ỉ con cháu nhất đ ịnh  xuất 
vô tướng ngoài biên thuỳ  (H.338).

P jo  Lci p*ỉqũ Quụếì Thục D ụ n g  T o á n  TỊịư____________________________

L i ê n  c h ầ u  a n h  l ạ c  l o n g

Long rủ như chuỗi ngọc châu

Thần đồng, tể  tướng xuất nơi đây

Con cháu vang danh trong th iên  hạ

Tiền vàng chất đống như núi cao

Bạch hổ hộ tống càng đỗ đạt

Táng tổ  tiên  nơi huyệt cục liên  châu

Con cháu an m à vong hồn cũng an

Đời đời n h ấ t định hiển  vinh nơi triều  chính.

H uyệt cục này có hạt châu hai bên, rõ ràng phân minh, 
con cháu đỗ đạ t cao, đại phú, đại quý. N ếu huyệt cục không  
có hạt châu th ì củng xuất hiện thần đồng làm  giám  ty, quận

H.338

thú  (H.339).
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H.339

Т ш и  P H I N G A  L O N G

Phi nga gặp nước thế  khác thường 
Chân cánh phi nga đều đắc huyệt 
Nếu nhờ thầy giỏi tìm huyệt cát 
Con cháu đời đời xuất quan lộc.
Con cháu táng tổ tiến nơi huyệt cục này thì sẽ có người làm 

quan huyện, bẽn trái có văn quan, bèn phải có võ quan. Nếu 
hình phi nga nhỏ thì con cháu làm huyện lệnh, dại phú  (H.340).

11340

Đ ạ i  p h i  n g a  l o n g

Tìm được dại phi nga huyệt cực an 
Gia cư nhà đó phú quý tràn
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Con cháu hiển vinh trùm  cái th ế  

Nữ giới kết duyên cùng con quan 

Cả đời xiêm áo những an nhàn.

Huyệt cục này nằm gần sông thì con cháu làm quan huyện. 
Long đầu chia làm đôi ôm lấy huyệt. Huyệt cục này yèu cầu 
chân núi không hướng ra ngoài, lại yêu cầu đầu phi nga (con 
thiêu thân) cần cao hơn đôi cánh, nếu không khó hình thành  
huyệt cục đại phi nga. Nếu chân huyệt nghiêng hay đầu phi 
nga thấp, bằng thì không phải là cát huyệt (H.341).

BẢO CẮI LONG

Dưới huyệt giống như có nắp  ngọc đậy lại 
Sa trước huyệt uyển chuyển hữu tình  

Dòng nước trong chảy vào Minh đường 

Con cháu phú quý, vinh hoa 

Mộ táng  nơi loan dầu đó 

Hào phú, xa hoa có th ể  cầu 
Con cháu ngàn năm  đông đúc mãi 

Đ iền trang , xe ngựa chạy khắp châu.



Nếu con cháu táng tổ tiên ở chính huyệt như hình vẽ thì 
sẽ đại phú, có chức quyển (H.342).

^ _______________________________ P io  u  M qũ O f  Tk* Dung Toàn Thu

ỈÍ342

P h ú  Q ư ặ  SO N G  KIM  L O N G

Phú quý song kim thậ t khó tìm 
Lại vì văn tuyển nhập kinh đô 
Điền trang gia sản lên nghìn mẫu 
Đông con nhiều cháu sớm sum vầy 
Núi trước huyệt trùng trùng điệp điệp 
Hai bên đều hộ tống xung quanh 
Cát thuỷ đi vào từ phía trước 
Con cháu đời đời hiển khoa danh.

Huyệt cục này có ngọn núi phẳng phía trước, sau núi cao 
ở giữa, thấp ở hai bên,, chân núi có chỗ lồi ra, hai cánh núi
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P h ú c  đ ị a  k i m  c h u n g  l o n g

Huyệt hình chuông lậ t th ậ t khác thường

Con cháu th àn h  danh trùm  cái th ế

Phú quý, tiền  tà i chất đầy kho

Cát sa phía trước hướng về đây

Hai bên hộ vệ đón đưa rồi

Con cháu đời dời th àn h  danh mãi

Quan tư, quận thụ có thanh  danh.

Huyệt nằm  trong chiếc chuông lật úp giúp con cháu hiểr, 
danh, làm  quan. N ếu loại huyệt này nằm  ở nơi đấ t bằng th, 
con cháu làm  trọng thần, phúc lộc càng lớn (H.344).

11344



P jg  u  N g ũ Q u q ế t T tiự c D y n q  T oán  T ìw

T iê u  BẢO CÁI LONG

Núi hình nắp ngọc thậ t hiếm thay 
Nguy nga nằm cạnh tiền sa 
Gia tộc phú hào, con cháu vượng 
Triệu phú nổi danh khắp thiên hạ

Loại huyệt này xuất tri châu. Con cháu mua được điền 
địa, phát phúc (H.345).

H.345

M a  -ÍÊN THIÊN TÀI LONG

Thiên tài nhất huyệt thực ma yên 
Chú trọng hạt châu rủ hai bên 
Sau có lạc tinh xuyên chiếu huyệt 
Con cháu sau này đến Tràng An.

Huyệt cục này có núi gần, giữa cao, hai bên thấp giống 
hình chiếc yên ngựa. Táng tổ tiên ở chỗ đó thì con cháu 
phát triển, ngày càng phát đạt (H.346).
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T i ê n  n h â n  t h ú c  đ ớ i  l o n g

Như sư tử, như hổ đói lạc giữa đồng bằng 

Nếu gặp trước huyệt là tố t n h ấ t 

Nếu nghiêng chút nữa xuống phía dưới 

Con cháu n h ấ t định phò m inh chủ.

Loại huyệt này giống h ình  cây xương rồng, long đầu nằm  
ở huyệt tinh, dải nú i p h ía  ngoài ôm ấp. Cách cục này tốt 
nhất nằm  ở đồng bằng, con cháu xuất quý nhăn, đời đời 
vinh hiển  (H.347).

ỈỈ.347

L Ẫ K  Đ ỊA  KIM  N G O Ả  L O N G

Lẫm  dịa kim  ngoã long 

Thầy phong thuỷ không biế t



Đ ịo  b |  N g ũ  Quụểt TKực Dgnq Toòn Tim

Thì phú quý xuất ỏ đâu 
Phò tá hoàng gia an xã tắc.

Huyệt cục này giống như một bình trà, nếu năm nơi bình địa 
thi con cháu có người giữ chức trọng thần trong triều (H.348).

N g ọ c  g ia i  đ á n g  d a n h  l o n g

Ngọc giai đăng danh thực hữu danh
Táng tổ tiên vào nơi đất ấy
Con cháu làm quan đai vàng rủ
Thần hiền minh phò giúp thánh quân.

Huyệt cục này có thềm ngọc giống như bậc thềm trưóc 
triều, rât có ý nghĩa. Táng tổ tiên vào huyệt cục đó, con 
cháu sau này hiển danh (H.349).

Ỉ1.34S

H.349
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H oÀ  HỢp kim ngư lo n g
Cá vàng hoà hợp rấ t  khó tìm  

An n h àn  khoa bảng rạng  tổ  tông 

Nếu được thuỷ sa cùng tụ hội 

Con cháu đời dời hưởng ân  long.

H uyệt cục cá vàng hoà hợp cũng chính là huyệt cục cá 
vàng, lại có nhiều sa sơn đối diện. Táng tổ  tiên ở đó, con 
cháu đời đời được hưởng vinh hoa, p h ú  quý (H.350).

Н.ЗЮ

Km NGƯ LONG
Lập huyệt an  mộ th ậ t  khéo thay 

Sa sơn mỹ lệ lạ i nguy nga 

Hộ long tả  hữu đều quay lại 

Q uận thú quan châu đến từ  đây 

H uyệt h ình  cá vàng nào ai b iế t 

Đ ỉnh núi tròn  vo ai dễ tìm  
Có người điểm  huyệt không sai lệch 

Con cháu đời đời hưởng vinh hoa.

H uyệt cục h ình  cá vàng có sơn h ình  giống như  con cá
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vàng, huyệt nằm ở bụng cá, trước huyệt có nhiều sa sơn. 
Táng tổ tiền nơ huyệt đó, con cháu đời sau thanh tú, thông 
minh (H.351).

H u v Ề N  c a  l â ĩ í  c h í n h  l o n g

Tinh phong đoan chính thế  nguy nga 
Tả hữu hai bên cùng hộ tống 
Con cháu thông minh học hiểu nhiều 
Nhất định đời sau đăng khoa bảng 

Huyện lệnh quan viên xuất từ đây.
Huyền ca lâm chính là chân long 
Nếu có thêm triều bái tham lang 
Quận thú giám ty xuất từ đây.

Huyền ca lâm chính có viễn sơn cao, thẳng, sơn đỉnh 
tròn. Huyệt nằm chính giữa sơn. Cách cục huyệt đó khiến 
con cháu làm quan, nhân đức trị trăm họ (H.352).
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K352

T hần tiên KUẤT động long

T hần  tiên  xuất động ít  người thông 
T inh phong đối d iện như đẽo gọt 
Nếu hướng th iên  tâm  nhằm  làm  huyệt 

Tú tà i xuất h iện , T rạng  nguyên về.

Thần tiên xuấ t động có viễn sơn bằng phẳng, cận sơn lồi, 
xâu chuỗi lại giống như  vị thần tiên đang bay. H uyệt nằm  
ở nơi thần tiên xuấ t p h á t sẽ khiến con cháu đỗ đạt, giành  
bảng vàng bia đá  (H.353).

n.353

Xung thiên phi nga long

P h ân  m inh m ột huyệt í t  người thông 
H ình dáng th iêu  th â n  bay lên  trờ i 

£)ời sau con cháu đỗ khoa danh
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Phú quý ngàn vàng í tai bì.

Huyệt cục thiếu thân bay lên trời xanh cao ở giữa, chán 
huyệt thấp, giữa có một đỉnh núi hỉnh con thiêu thăn, huyệt 
nằm ở đuôi con thiêu thân, càng thấp càng tốt. Huyệt cục 
này táng tổ tiên sẽ khiến con cháu hưng thịnh (H.354).

H.354

Phi nga long

Phi nga sinh, chết ở ruộng đồng 
Phú quý vinh hoa thậ t tự nhiên 
Vạn mẫu ruộng vườn về tay chủ 
Con cháu cận thần với đế vương.

Huyệt cục phi nga có hình dạng giống con thiếu thán. 
Táng tổ  tiên nơi huyệt đó sẽ khiến con cháu giàu có, vinh 
hiển nơi triều đình (H.355).

H.355



T h i ế t  q u ả i l o n g  1

Thử tin h  th iế t quải n h ấ t chi long 
C hẳng có gì giống với mọi long 

Tổ tiên  táng  nơi th iế t quải long 

Con cháu n h ấ t định là danh tướng.

Táng tổ  tiên nơi th iết quải long, con cháu xuấ t h iện  thần  
tiên, đạo sĩ (H.356).

P ịo  L q  N g ũ  O u g g l T ìlự c  D ụ n g  T o á n  TTlư __________________________________

ÍL356

T h i ế t  quải lo n g  2
Vì sao giữ chức quan văn võ 

N h ất huyệt điểm  tìn h  ở cháu con 

N h ất đ ịnh sau này  rạng  tổ tông 

M ột tiếng  oai phong vang cả trời.

H uyệt cục này có sơn nguy nga, thuỷ chầu về, con cháu 
làm  quan, không làm  quan văn thì làm  quan võ (H.357).
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tỉ.357

TlỂu THIẾT QUẢI LONG
Thiết quải chi địa xuất anh hùng 
Quan lớn, quan nhỏ đến từ đây 
Đời đời giàu có vàng nghìn lượng 
Kiêm cả chức quan lẫn sai nha.

Huyệt cục tiểu thiết quải khiến hậu thế xuất hiện thần 
tiên, võ khách (H.358).

H.358

T hiết quải hiỂn long

Thế gian ai chẳng muốn phong hầu 
Thiêt quải tinh long ở phía sau 
Trường mệnh song toàn dôi phú, quý
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N hân sinh đắc phúc cũng từ  đây.

H uyệt cục th iết quải h iển  long có tiền sơn cao, chia thành  
3 ngọn núi, giữa cao, hai bên thấp, huyệt nẳm  ở giữa, hai 
bên có long khước che chắn. Táng tổ  tiên nơi th iế t quải hiển  
long, con cháu trường thọ, p h ú  quý (H.359).

T hái Ất long

Đối huyệt p h ân  m inh Thái ấ t  tinh  

Hữu thời đương dại quý nhân  sinh 

Dục tr i  chân thực vô hư nguỵ 

Chủ nh à  khai khố  tiền  đầy kho.

H uyệt cục T hái ấ t long giống như  mỏ vịt. Táng tổ  tiên  
nơi huyệt cục này, con cháu làm  quan, chỉ p hú  mà không
quý  (H.360).



Phúc chung long

Huyệt này có được quan văn võ 
Tiến bảo hưng long tích tụ sơn 
Danh tướng tuần vi tư chức vị 
Vang dội oai phong xuất vũ hùng.

Huyệt cục hình quả chuông có huyệt tinh bên trong chầu 
nhau, có cận sa che chở. Táng tổ tiền nơi huyệt cục này, con 
cháu có phúc lộc. Nếu huyệt nằm nơi đất bàng thì con cháu 
có người làm quan văn; nếu huyệt nằm ở miền núi thì con 
cháu có người làm quan võ (H.361).

_______________________________ P jg  L ý  N g ũ Q u i|< jt T tiự c D ụ n g  T oò n  T ỊịU

H.361

Chính nhất văn tinh long

Huyệt cục chính nhất lại tinh long 
Trước mộ cần có núi phía sau 
Con cháu đứng đầu nơi khoa bảng 
Phú quý công danh cả đôi đường.

Loại huyệt này phía trước có núi chắn ngang, giữa sa sơn 
nổi, hai bên vươn ra che chở huyệt. Minh đường trước huyệt 
rộng mở. Nêu sơn nổi ở giữa thì con cháu đại phú quý; hai 
bên nổi thì con cháu tiểu phú quý (H.362).



Đ jo  u  N g ũ  Q u i|ế t  T k ợ c  D ụ n g  T o à n  TTiự

Ba Tư HIỂN BẢO LONG

Chọn huyệt con cháu đắc làm  quan 

N hập huyệt phân  m inh khí th ế  hùng 

Huyệt xuất Đô tuần  hay phó tướng 

Nếu không cũng được dắc tà i phong 

Ba Tư h iến  của là  thứ  quý 

H ình huyệt phân  m inh tố t mộ phần 

Con cháu sau này  lập  công lao.

H uyệt Ba Tư  hiến bảo chỉ viễn sơn và cận sơn cách nhau  
xa, nhưng yếu  tố  khác không có gỉ đặc biệt. Táng tổ  tiên nơi 
đó, con cháu xuất Tuần kiểm , võ tướng, đông đúc, lập nhiều  
công lao hiển  hách  (H.363).

ỈỈ.363



Pjg u  Ngũ Quụit TKục c\>nq Toàn TVi

TU Ư Ỏ N G  -ÍÊN « Ã  LONG 

Đương đại anh hùng sức bạt núi 
Gia tàng kim ngọc biết bao nhiêu 
Nhân đinh hưng vượng gia hào phú 
Chức thống đô vi thủ tướng quân.

Huyệt cục này giống hình con ngựa, đầu cao, bụng thấp, 
huyệt nằm dưới bụng ngựa. Đây là huyệt kết nhất, nếu sơn 
thế không hùng tráng thì cũng tươi đẹp, con cháu làm tướng 
quân, tuần phủ  (H.364).

B ÌN H  ĐỊA T H IẾ T  QUẢl LONG

Phàm nhân nên học huyệt cục này 
Nhận thức bình địa th iết quải long 
Luyện đan thường bởi tay tiên dược 
Tự nhiên quan quý đến bồng lai.

Huyệt địa này thường thấy ở đồng bằng, ngang dọc diu  
lồi lên. Nêu không tìm được huyệt cục này thì có thể tự tạo 
được. Nêu không có núi để tựa thì chẳng thà làm theo huyệt 
cục này, con cháu đời sau sẽ phú quý, vinh hiển (H.365).



Đ ịg  u  N g ũ  O u ijg t  H iự c  D ụ n g  T o à n  T K ư

e = ;  = 5

#365

Đ ộc B Ộ  ĐAN T t t ì  L O N G

Độc bộ dan tr ì th ậ t  tố t thay  

Trung tâm  chính huyệt thực kham  an 

Nhi tôn  n h ấ t cử đăng khoa giáp 

T iết độ, đề h ình , phán  phủ quan 

Văn tinh  long thượng khởi tiêm  phong 

Phú quý cao quan xuất thử  trung 

Đích th ị giám  ty  và quận thú 

Cũng chủ phụng sứ hữu toàn công.

H uyệt cục này biểu th ị địa vị tôn quý, con cháu làm  T iết 
độ sứ, quan đề h ình  hay tri châu thông phán. N ếu huyệt 
càng nhọn th ì còn cháu càng làm  quan to (H.366).

H3ỐỎ



C h í n h  n h ấ t  v ă n  t i n h  l ứ n g

Chính nhất văn tinh cũng là đây 
Nhìn mộ huyệt cần ngó phía sau 
Con cháu nhất cử đăng khoa giáp 
Chủ hết làm quan lại chuyển quan.

Huyệt cục này phú quý song toàn, nhưng phú nhẹ hơn 
quý (H.367)

__________ _____________ Đio u  Ngũ TLực Dụng T(Ai TLil

H.367

N h ấ t  T ự  ì* ĩộ c  T IN H  LONG

Nhất tự Mộc tinh đúng chân long 
Gặp thời con cháu sẽ đại hú 
Nêu chữ nhất không hề nghiêng lệch 
Sau này còn cháu đỗ Trạng nguyên 
Chủ quý Mộc tinh như chữ nhất 
Có long thân tức phối kim ngư 
Con cháu học hành, dỗ dạt cao.

Huyệt cục này giống hình chữ nhất, con cháu đỗ đạt, 
rạng danh tổ tông (H.368).



Đ ịa  Ц  N g ũ  Q u ụ g t  T tiự c  D ụ n g  T o à n  IT iư

ỈĨ.368

P h ẩ m  T ự  T A M  Đ À I L O N G

Tam đài hoa cái tác lá i long 

N hập huyệt hồi dầu k iến  thử phong 

Định xuất n h ấ t gia chu tử  quý 

Phù tr ì  xã tắc  hữu th à n h  công 

Tam đài hoa cái hữu tôn  nghiêm  

N hân thủ  phân  m inh phẩm  tự  lai 

Xuất đắc trọng  h àn h  đăng giáp đệ 

Nhi tôn  quan chức cũng th an h  liêm.

Táng tổ  tiên  ở huyệt cục này, con cháu đỗ đạt, đắc chí từ  
tuổi th iếu  niên, đời đời làm  quan (H.369).



Đ io  u  N g ũ  Q u ijế t  Tkực Dụng Toòn Tìm

V ư ợ n g  l o n g  t i n h  l o n g

Mật hội âm dương cốt tuỷ tinh
Người may mới dược vượng long tinh
Con cháu sau này đều cự phú
Vượng long chủ phú thật tự nhiên.

Táng tổ tiên nơi huyệt cục này, con cháu trước phú, sau 
quý, có phúc lộc (H.370).

P h i  n g a  t h a n h  Q ư ỉ  LONG

Phi nga thanh quý thậ t diệu kỳ 
Con cháu sau này mãi hiển vinh 
Làm quan phò tá bậc minh chủ 
Đời này cho đến mãi đời sau

Táng tổ tiên nơi huyệt cục này, con cháu vinh hiển, phú
quý (H.371).



Địg b | Ngũ Quụết Tlìực Dụng Toàn Hiư

ỈÍ.371

DỞI DIỆP VĂN TINH LONG
Đới diệp văn tinh  thực chân long 

Giống như tam  diệp xuất kỳ th ân  

Trung tâm  n h ấ t huyệt đăng khoa giáp 

Con cháu dời đời xuất quận th àn h  

Kỳ h ình  khó n h ận  b iế t văn  tinh  

Tả hữu, trung  tâm  bên nặng nhẹ 

H ậu tán g  sau này  xuất tướng công.

Táng tổ  tiên nơi huyệt cục có hình cành lá này tựa như  
thế  long mạcli đi, nếu đi từ  giữa ra thi phúc lộc trùng trùng; 
nếu đi từ  hai bên thì ít phúc lộc, con gái lấy chồng nhà quan
(H.372).



P jg  L ý  riqũ Q u i|ế t  Thực D ụ n g  Toàn TKu

K im  q u a n  h à  p h i  l o n g

Kim quan hà phi long xuất hoàng hậu 
Chấp giản long môn thể tượng đồng 
Biện đắc tam ban chân khí huyệt 
Hoa đường phú quý bách niên trung.

Kim quan hà phi long có viễn sơn như mào gà, cận sơn 
như cái nong. Huyệt cục này xuất hoàng hậu, làm rạng 
danh tổ tông (H.373).

K373

T n iỀ u  T H I Ê N  T Ả  H Ữ U  M Ã

Đầu ngẩng cao chầu thiên mã sơn 
Tiên nhân xuất hiện d nơi đây 
Thiên mã sơn hình khí thế cao 
Quý nhân tiền đối sản anh hào 
Nhược an kỳ huyệt nhân năng thức 
Ngày sau con cháu được vua vời.

Huyệt cục này nên nhầm hướng Giáp, Canh, Bính, Nhám
thì con cháu quý hiền; nhằm hướng Đinh, Tân, Ất, Hại, Lục
tú thì con cháu phú quý song toàn (H.374).



Địa u  Ngũ Ouụgt Tliực Dụng Toàn Thư

H.374

P h ú  c á i  t ị c h  m ạ o  l o n g

Hai đai m ang m ột chiếc mũ to

B iết ai ai b iế t n h ận  chân long

Long bàn  hổ cứ đều toàn  vẹn

Ngày sau con cháu xuất khoa danh.

Phú cái tịch mạo long tức viễn sơn như  đội mủ, giữa nổi, 
thẳng với cận sơn, huyệt nằm  phía  trước. Huyệt cục này nên 
nhằm  hướng Bính, Nhâm , At, Tân, Càn, Giáp thì cát (H.375).

tỉ.375

BÀI QUÂN NGỦ NÃO LONG
Quân xếp th à n h  5 đội 

Thực bài quân ngũ não 

Tướng quân vũ lược ghê



Đ ịa  u  p iq ũ  Q u ụ ế t T Ịịợ c D y n q  T o à n  T Imi

Kỳ hình người khó biết 
Điểm huyệt tấ t phúc diên.

Bài quân ngũ não có viễn sơn chia thành 5 đỉnh núi, 
huyệt nằm phía trước. Cách cục này dù gia bần nhưng phát 
công khanh, con cháu nhiều người làm quan (H.376).

T h á n h  n h â n  c u n g  đ i ệ n  l o n g

Cần biết được sơn gia huyền diệu xứ 
Thánh nhân cung diện tối nhi kỳ 
Minh sư mới tìm được thiên tâm huyệt 
Con cháu mai sau áo gấm thêu.

Cung điện thánh nhân cách có viễn sơn như con thiêu 
thân, cận sơn quy củ, ngay thẳng, huyệt nằm ở giữa, gọi là 
Thiên tâm huyệt (H.377).

H.37Ỏ



TlỂu TAM ĐÀI LONG
H ình như  chữ phẩm  ứng Tam dài 

T hế như từ  trên  trờ i xuống 

Phía trước T hất tinh  như sao Bắc Đẩu 

Con cháu đứng đầu bảng vàng khoa giáp 

VỊ tr í  Tam công tức Tam đài 

T hế thấy  Tam tinh  lạ i thấy  huyệt 

Không xây nhà hay xây mộ 

Sao có được bảng vàng, tam  khôi.

Huyệt cục này thuộc Kim, tính  thiện, nên nhằm  hướng 
Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì vượng nhăn đinh, có tiền tài (H.378).

Pịg u  fiqũ Quụết Ttiực Dụng Toòn Tìiư_______________________ j í ĩ | l

tì.378

Tú MỘC VẮN TINH LONG
Tú mộc văn tinh  th ể  th ế  thù 
N gẩng đầu trong thấy  dộng trống không 
Nhưng cần nhận  rõ chân tiên  huyệt 
Con cháu ngựa xa lũ lượt về.

H u y ệ t  cục tương đối kỳ lạ, tiền sơn cần nhấp nhô, có cao, 
có thấp. Táng tổ  tiên ở huyệt cục này thì con cháu hiển  
hách , ngựa xe lủ lượt (H.379).



Đio u  Mqũ Quụết TTìực Dynq Toàn Tim

T r i ề u  t h i ê n  ì “ĩ ã  l o n g

Triều thiên mã cách thế anh hùng 
Huyệt chẩm hồng kỳ phúc lộc long 
Đẹp hơn cần viễn long sinh án ngoài 
Con cháu ba đời làm Tam công.

Triều thiên mã, sơn hình ngựa nằm ngửa, khí thề hiên 
ngang thỉ đó là huyệt tốt. Táng tổ tiên nơi huyệt Triều thiên 
mã long, con cháu ba đời làm Tam công (H.380).

N g ọ c  đ ư ở n g  l o n g

Bảo sơn trùng diệp ở phía sau 
Tiên tài, tiến bảo, tiến trang điền



Đ ịa  L_C| N g ữ  Q u ụ é t  TtiỢ C D ụ n g  T o à n  T K ư

Phú tức quý, quý tức phú

Con cháu than h  quan làm  quan viên

Tối quý ngọc đường long

Anh hào khí th ế  hùng

Có người chọn huyết đó

Cả họ đều rạng  danh.

H ậu long nổi m ấy đ ỉnh  núi, giống như  của cải tích ở tiền  
sơn, giữa hai nú i cao, hai bên thấp, đối xứng nhau. Táng tổ  
tiên nơi huyệt này, con cháu làm  quan thanh liêm. N ếu  
đỉnh núi giữa không cao hay thấp hơn so với những đỉnh  
núi khác thì huyệt đó không thuộc Ngọc đường long, không

N g ọ c  CHẨĩ-ĩ long TtÃ THAM LANG
Long danh ngũ chẩm  th ế  lăng th iên  

Con cháu đời sau sẽ th ịn h  danh 

Vinh hoa sẽ tác tiên  trong nguyệt 

Quan sang m à lại cực thanh  liêm.

Ngọc chẩm  long mã chỉ cận sơn, viễn sơn đều thấp giữa  
cao hai bèn như  chiếc gối ngọc, lại giống thiên mã. Mặc dù

phá t phúc  (H.381).



Đ ịa  Lfr M qũ Q u ụ ể ì T liỤ c D ụn g T o ò n  T kư

cách cục đó không có tú sa, nhưng phúc lực vô song. Táng 
tổ tiên nai huyệt cục đó, con cháu đời đời vinh hiển, danh 
dương bốn biển (H.382).

Q u ầ n  t ă n g  x u ấ t  đ ộ n g  l o n g

Quần tăng xuất động thế  rồng cuộn 
Lục kiến Tam dương thể tượng toàn 
Nhưng cần chọn huyệt giữa trung tâm 
Con cháu đời đời phú quý.

Táng tổ tiên ở huyệt cục này, con cháu giữ chức Giám ty,

H.3S2

Đề hình  (H.383).

tl.383



N gọc kikt-ĩ kuất hạp long

H uyệt h ình  bảo kiếm  đẹp làm  sao 

Điểm huyệt sống kiếm  th ì tố t đẹp 

Lại thêm  sinh long triều  án  tới 

Con cháu đời đời h iển  hách thay.

H uyệt h ình bảo kiếm  rú t ra khỏi vỏ có hình dáng sơn 
giống như  vậy. Cận sơn chia thành 3 huyệt; chọn huyệt trên 
cùng thì quý; chọn hai huyệt dưới thì khó có được quý nhăn  
phù  trợ (H.384).

P ịg  u  [“Ịq ũ  Q u ụ é l T liự c  D ụ n g  T o à n  T tiư ________________________________

11.384

KrM TƯƠNG NGỌC ẨN LONG
Kim tương ngọc ấn  cự tinh  môn 

H ai cánh hai bên như đón mời 

H uyệt nằm  ở giữa th ì cực đẹp 

Công hầu lũ lượt p h á t từ  đây.

H uyệt cục h ỉnh bảo ấn, nếu điểm  huyệt ở chính giữa thì 
con cháu đại quý (H.385).



L/ịa Lý I Tqũ V ûiỊẽl I hực L^nq loòn I hu

ĨỈ.3S5

T h ố n g  t h i ê n  v ắ n  l o n g

Tinh phong hùng vĩ lại nguy nga 
Gặp được nơi đây hỉ khí đầy 
Gặp thầy gặp thợ chọn huyệt này 
Phượng hoàng tung cánh bay muôn dặm 
Thông thiên long sát xuất long đồ 
Làm quan đề điểm, tướng công hô 
Phú quý vãn tiến bão thi thư.

Huyệt cục Thống thiền văn có đỉnh núi ở bẽn trái 
nghiêng, chân núi hai bến chia hai hướng trái, phải; huyệt 
nằm chính giữa. Đây là hình dáng huyệt đặc biệt, các nhà 
địa lý cho rằng đó là tổ chim thước, vô phú, vô quý. Nhưng 
nêu lập hướng hạp pháp, huyệt nằm chính giữa thì con cháu 
học hành phát đạt (H.386).

H.386



ĐlỂrr QUÂN LONG
Điểm quân xuất thế  th ậ t hào hùng 
Phú quý, vinh hoa phù con cháu 
Khai quốc, phong hầu, nhiều thực ấp 
Thiêu niên tà i tuấn nổi kim môn 
Núi hình người sưng khó nhận biết 
Nếu có hình tướng quân bài trận  
Con cháu sau này tấ t hiển danh.

H uyệt cục điểm, quân khiến người ta liên tưởng đến sa 
trường, chiến địa. N ếu  như  sơn bày như  th ế  trận trùng  
trùng, kh í th ế  hùng  v ĩ th ỉ chính giữa là điểm  vị tướng đứng  
chỉ huy. Chọn huyệt đó, con cháu sau này xuất danh tướng, 
nguyền sư  (H.387).

t-^io  L ý  r iq ũ  Q u iịế ị  T tiự c  D ụ n g  T o à n  T Ịịu _________________________________

0387

T hống thiên võ long

Võ văn nhị sá t người khó b iế t 

Lập huyệt an phần kỳ diệu thay 
Con cháu sau này  giành khoa bảng 

Thống lĩnh ba quân xuất thừa tuyên

‘ ■ O *



Đ io  u  M qũ Q u ụ ế l T tiự c D ụ n g  T o à n  T tn l

N hất định phong hầu tác thánh hiền 

Có người hiển danh làm Thừa tướng 

Công hầu lũ lượt cha truyền con.

Huyệt cục Thống thiên võ có viễn sơn nhọn dần, lệch 
sang phải. Huyệt cục này tốt nhất cách xa sơn lõm, không 
tất phải áp sát chân núi, nếu không khó phát quý (H.388).

H.3S8

Q ư ?  LƯ T H Ế  LONG

Quỵ lư hổ bảng khởi cương phong 
Đẹp tươi, tráng lệ lại nguy nga 
Nếu có minh sư tìm được huyệt 
Con cháu sau này của cải dư.

Thê lò sưởi nầm có ngoại sơn hình chiếc gối không quy
củ, lại nổi lên hai ngọn núi hướng về phía tiền sơn; huyệt
năm ở chỗ lõm nơi tiền sơn, nên nhằm hướng Ất, Tán, 
Đinh, Quý thì con cháu xuất tăng, làm đạo sĩ, bảo đảm cơm 
no áo ấm (H.389).



Đ ịa  L t| N g ũ  Q u ụ ế t  T Tiự c D ự n g  T o á n  T Ị ịơ

11389

ĐỘC BỘ ĐAN TUÌ LONG
Độc bộ đan tr ì xuất Thông phán 

Con cháu đề huề tiếp  nối nhau 

Kẻ làm  quan to người quan nhỏ 

Tinh thông tiên  th u ậ t th ậ t hiếm  thay.

H uyệt cục có sơn bằng pliẳng, góc nổi hướng lèn trời 
xanh, ngoài ra không có hình dạng khác lạ. Táng tổ  tiên  
nơi huyệt này thì con cháu p há t Thông phán, làm  quan 
châu, tinh  thông thuậ t thần tiên  (H.390).

Í1.390



Nha vật long

Thế như ba đỉnh núi tranh nhau 
Huyệt lập an phần con cháu yên 
Án đối bình phong ngay trước mặt 
Âm phù con cháu hiểu kinh thư.

Huyệt nằm trong càng cua, minh dường rộng mà, sau 
huyệt có mấy ngọn núi liền nhau, có núi lồi, núi lõm, ba 
đỉnh sừng sững. Táng tổ tiên nơi huyệt cục này thì con cháu 
vinh hiển, có tài an bang trị nước (H.391).

___________________________ Đ io  L í| p iq ũ  Q u i)ế l T hự c D y n q  T oò n  T K u



P ịo  L t| N g ũ  Q u ụ ể t  T h ự c  D ụ n g  T o ò n  TTiư

M c ịc  Ẩ c ỷ c

♦  Dẫn nhập........................ ............................................................5

♦  Lòi t ự a ......................................................................................... 7

♦  Khách vấn cửu điều..................................................................9

NGã tlÀNtl ca QClỤẻT tlỌ CptM p

♦  Ngũ hành tổng luận............................................................... 15

♦  Hướng thượng ngũ h à n h ...................................................... 18

♦ Nguyên, quan đồng huyệt quyết........................................ 20

♦  Bàn về bát phương phương vị thiên m ã ............................21

♦  Tiết mã pháp và tiết lộc đ ồ n g ............................................ 22

♦  Tứ cục m ã ............................................................................... 22

♦  Chính lộc ..................................................................................23
♦  Tam cát, lục tú và thôi quan quý nhân............................. 23

♦  Phương vị quý nhân............................................................... 24

♦  Cửu cung thuỷ pháp c a ......................................................... 25
♦  Cửu cung thuỷ pháp bổ d i .....................................................27

♦  La kinh...................................................................................... 29
♦  Bàn về phong thuỷ...........................................................32
♦  Phong có bát phong.............................................................. 33

♦  Tổng luận về bát sơn .............................................................33

♦  Nhập môn pháp địa lý h ọ c .................................................. 34
♦  Phục nghiệm cựu p h á p ........................................................ 35
♦ Địa pháp ...................................................................................35
♦  Tổng luận địa lý............................................................. 36



♦  Tam cương........................................................................ 36
♦  Ngũ thưởng........................................................................37
♦  Tứ mỹ................................................................................. 38
♦  Thập ác bất thiện..............................................................39

BÀN \?ể tlÌNtl TƯỢNG IsONG ỖINtl, VƯỢNG, ĩd ,  TUỤệT

♦  Long quyết......................................................................... 41
♦  Tầm long dịch hiểu quyết.................................................42
♦  Sinh, vượng, tử, tuyệt của át long, hoả cục....................44
♦  Sinh, vượng, tử, tuyệt tân long thuỳ c ụ c ..................... 46
+  Sinh vượng tử tuyệt của đinh long kim cục....................49
♦  Sinh, vượng, tử, tuyệt của quỷ long mộc cục...................51
♦  Thiên triều hốt vạn, tinh ly thuỷ khẩu..............................54
♦  Hung long đồ......................................................................54
♦  Âm dưong long thuỷ luận................................................. 56
♦  Kỵ long quyết.....................................................................56
♦  Thập nhị long lý khí c a ..................................................... 57
♦  Tổng luận về long phân can chi, đại can, tiểu ca,

can trung chi, chi trung ca n .............................................. 59
♦  Nhận thức can long, chi long quý pháp...........................59

tíM ©ƯƠNG, p tiú  Qtiý, N nệN  tỉuyệT

♦  Huyệt quyết..........' ............................................................61
♦  Mộc tinh huyệt...................................................................67
♦  Hoả tinh huyệt................................................................... 69
♦  Thổ tinh huyệt................................................................ 70

_________________________ Đjo Lý Ngũ QutýA Tkực rXinq Toàn TỈM/



♦  Kim tinh huyệt..........................................................................72

♦  Thuỷ tinh huyệt.......................................................................75
♦  Tổ hợp huyệt bổ sung cho bát pháp lão dương,

lão âm, thái dương, thái âm, trung dương, trung âm, 

thiếu dương, thiếu â m .............................................................77

♦  Hung huyệt............................................................................... 85

♦  Hoành long huyệt quyế t........................................................ 93

♦  Huyệt pháp phú quỷ, bần tiện..............................................97

♦  Kỳ hình quái huyệt p h á p .......................................................99

♦  Bát túc tạ khố pháp................................................................ 99

ẵH  H ÌN H  QQỤ T lệN , ‘ĐẶC V ị. m Ạ ĩ  VI

♦  Sa ca q u y ế t ............................................................................ 101

♦  Sa p h á p ................................................................................... 101
♦  Mộc tinh quý nhân ............................................................... 103

♦  Hoả tinh quý nhân................................................................ 104

♦  Thổ tinh quý n h â n ................................................................104

♦  Kim tinh quý nhân................................................................ 105

+  Thuỷ tinh quý n h â n ..............................................................105

♦  Phúc tinh quý nhân c a ................................................... 106

♦  Lâm quan quý nhân ca...................................................... 106

♦  Toạ lộc quý nhân c a .............................................................107

♦  Mộc dục, quan đới, lâm quan quý nhân c a ..................... 107

♦  Các loại hình sa tượng...............................................  108

♦ Các loại hình sa s ơ n ..............................................  n o

Đ io  u  N g ũ  Q u ụ ể t  T liự c  D ụ n g  T o à n  TTiU__________________________________ S r



Tnoỳ 0lệH CÁT tlílNG nêN Ttltto. l=Cll Ttllto

♦  Thuỷ ca quyết.....................................................................130
♦  Thuỷ pháp ...........................................................................131
♦ Tứ cục vượng khứ nghênh sinh cứu bần

thuỷ pháp đ ồ ...................................................................... 135
♦  Tứ cục sinh lai hội vượng cứu bần thuỳ pháp đồ ............135
♦ Tứ cục tự sinh tiết khố tiêu thuỷ cứu bần thuỳ pháp....136
♦  Tứ cục tự vượng suy phương khứ thuỷ cứu bần

thuỷ pháp.....................................................................136
♦  Tứ cục đé vưọng quy tuyệt cứu bần thuỷ pháp..............136
♦ Tứ cục quý nhân lộc mã thượng ngự hàm

cứu bần thuỷ pháp .............................................................137
♦  Tứ cục lộc tồn tiêu thuỷ cứu bần thuỳ pháp................... 137
♦  Sát nhân đại hoàng tuyền thuỷ pháp .............................. 138
♦  Đảo xung mộ khố sát nhân đại hoàng tuyền

thuỳ pháp............................................................................138
♦ Xung lộc tiểu hoàng tuyền thuỷ pháp.............................. 138
♦ Sinh thuỳ phá vuợng thuỷ pháp.......................................139
♦  Vượng thuỷ xung sinh thuỷ pháp .....................................139
♦  Giao như bất cập thuỷ pháp..............................................140
♦  Sinh huớng xung quan đế thuỷ pháp .............................. 140
♦ Sinh hướng xung lâm quan thuỷ pháp ............................ 140
♦  Vượng hướng xung lâm quan thuỷ pháp ......................... 141
♦ Thuỷ cục cát hung.............................................................. 141

_______________________________ Đ jo  u  r iq ũ  Q u q ế t T tiợ c D y n q  T o ò n  T Ị»



Đ io  L ÍI P iq ũ  Q u ự ế l T tiự c  D ụ n g  T o á n  TTiư

P+1ỐI tiợp IsONG Ttiaở ptifÌN tlơỚNG N60 cọ c

♦  Triều hướng............................................................................ 154
♦  Lập haớng phối hợp long thuỷ hoả c ụ c ................... 154
♦  Kim cục vượng hướng mộc dục tiêu thuỷ....................... 156

♦  Thuỷ cục sinh hướng mộc dục tiêu th u ỷ ......................... 156
♦  Hoả cục suy hướng lộc tồn tiêu thuỷ............................... 157
♦  Kim cục sinh hưống đương diện xuất th u ỷ .....................157

♦  Kim cục thai hướng phương xuất thuỷ.............................157
♦  Lập hướng phối hợp long thuỷ hoả c ụ c ....................157

♦  Lập hướng phối hợp long thuỷ thuỷ cục ...................161
♦  Lập hưởng phối hợp long thuỷ kim cụ c .................... 165

♦  Lập hưởng phối hợp long thuỷ mộc c ụ c ...................169

ptitfN  BiệT CÁT tiQNG T tiiỊp  N111 ĩ t i a ụ  K tifía

♦  Thập nhị thủy khẩu của nhâm sơn hướng bính,

tý sơn hướng n g ọ ..................................................................174
♦  Thập nhị thủy khẩu của quý sơn hưởng đinh,

SỬU sơn hưông mùi................................................................175
♦  Thập nhị thủy khẩu của cấn sơn hướng khôn,

dần sơn hướng thân ........................................................176
4- Thập nhị thủy khẩu của giáp sơn hướng canh,

mão sơn hưống dậu .............................................................. 178
♦  Thập nhị thủy khẩu của ất sơn hưống tân,

thin sơn hướng tu ấ t .............................................................. 179
♦  Thập nhị thủy khẩu của tốn sơn hướng càn,

tỵ sơn hưông hợi............................................................ 181



f ^ o  I_£| M qũ TTiợc D y n q  T o à n  T k u

♦  Thập nhị thủy khẩu của bính son hưống nhâm,
ngọ sơn huống tý ......................................................... 182

♦  Thập nhị thủy khẩu cùa đinh sơn huống quý,
mùi sờn hướng sửu....................................................... 183

♦  Thập nhị thủy khẩu của khôn sơn hướng cấn.

thân sơn hướng d ầ n ...........................................................185
♦  Thập nhị thủy khẩu của canh sơn hướng giấp,

dậu sơn huống mão............................................................186
♦  Thập nhị thủy khẩu của tân sơn hưống ất,

tuất sơn hướng thin............................................................187
♦  Thập nhị thủy khẩu của càn sơn hưống tốn,

hợi sơn hướng tỵ................................................................. 189

ptiO N G  THUỞ M TR tìC H  B ÌN tl <E)ƠƠNG

♦  Tổng luận về sơn địa, bình dưong................................... 191
+  Huyệt mộ ở đồng bằng.................................................... 192
♦  Bình dương địa bồ sa quỷ nhân pháp.......... '......193
♦  Bỉnh dương địa phú, quý, đinh, thọ, quý nhân pháp .193
♦  Bỉnh dương địa quý nhân lộc mã luận................ 195
♦  Lâm quan đế vượng quy văn khố thuỷ pháp.....196
♦  Sinh long phối sinh hướng quy khố thuỷ pháp..197
♦  Đại hoàng tuyền thuỷ pháp.............................................. 198
♦  Bình duơng chân quyết....................................................199
♦  Huyệt pháp bình dương.................................................... 201



Đ ị o  L ú  r ig  ũ  Q u ự g t  TTìực D ụ n g  T o à n  T b ư ________

Ĩ ^ M  I s O N ổ  D ổ

♦  Bài thiên bảo trụ long...........................................................218
♦  Tham lang độc bộ long........................................................ 219

♦  Hàn ba áng nguyệt long...................................................... 219

♦  Lư hoa kiêu long.................................................................... 220
♦  Đôi chim phượng tung cánh ................................................221

♦  Bình phân phong nguyệt long ............................................222

♦  Triều thiên hốt long..............................................................223

♦  Độc bộ đan tiêu long............................................................224
♦  Ngự bình long.........................................................................224

♦  Sa đê độc bộ long..............................................................225
♦  Vân vũ ứng thòi long ........................................................... 226

♦  Kim quan hà phí long ...........................................................226

♦  Nhất tiễn xuyên dưống long............................................... 227

♦  Chấp giản khiêu long m ô n .................................................228

♦  Lư tiên xu triều long .............................................................229
♦  Tử vi đế tinh long ................................................................. 230

♦  Văn võ lưổng tình long.................. ...................................... 230
♦  Tam đài văn tinh long...........................................................231

♦  Cao thiên phú quỷ long....................................................... 232

♦  Nhân tự long...........................................................................232

♦  Nhạn tự liên tiêu long...........................................................233

♦  Tẩu mã hoàn triều long .......................................................234
♦  Đăng đàn bái tưồng long.....................................................234

♦  Liên châu anh lạc long ........................................................ 235
♦  Tiểu phi nga long.................................................................. 236



Đia Lí) Nqũ Ouuíl Tìiục Dụnq Toàn Tkư

♦ ...........236

♦ ...................237
♦ ..........................238
♦ ................................ 239
♦ Tiểu bảo cái long.......................... ................................... 240
♦ Ma yên thiên tài long.................. ................................... 240
♦ Tiên nhân thúc đởi long............... ....................................241
♦ Lẫm đia kim ngoã long................ ....................................241
♦ Ngoe giai đăng danh long...............................................242
♦ Hoà hơp kim ngư long................. ................................... 243
♦ Kim ngư long................................ ................................... 243
♦ Huyền ca lâm chính long................................................. 244
♦ Thần tiên xuất đông long................................................ 245
♦ Xung thiên phi nga long.................................................. 245
♦ Phi nga long................................. .................................... 246
♦ Thiết quải long 1............................................................... 247
♦ Thiết quải long 2 ............................................................... 247
♦ Tiểu thiết quải long........................................................... 248
♦ Thiết quải hiển long..................... .................................... 248
♦ Thái ất long....................................................................... 249
♦ Phúc chung long.......................... ....................................250
♦ Chính nhất văn tinh long............. ....................................250
♦ Ba Tư hiến bảo long.................... .................................... 251

Trưởng yên mã long.................... .................................... 252
♦ Bình đía thiết quải long............... .................................. 252
♦ Đôc bô đan trì long...................... ....................................253
♦ Chính nhất văn tính long............



Đ io  L ý  P iq ũ  Q u ijế t  T tiự c  D ụ n g  T o à n  TTiư _________________________________

♦  Nhất tự Mộc tinh long..........................................................254
♦  Phẩm tự tam đài long........................................................... 255
♦  Vượng long tinh long............................................................256
♦  Phi nga thanh quý long ....................................................... 256
♦  Đôi diệp văn tinh long..........................................................257
♦  Kim quan hà phi long ...........................................................258
♦  Triều thiên tả hữu m ã .......................................................... 258
♦  Phú cái tịch mạo long...........................................................259
♦  Bài quân ngũ nâo long ........................................................ 259
♦  Thánh nhân cung điện long................................................260

♦  Tiểu tam đài long................................................................... 261
♦  Tú mộc văn tinh long ...........................................................261
♦  Triều thiên mã long..............................................................262
♦  Ngọc đường long...................................................................262
♦  Ngọc chẩm long mã tham lang......................................... 263

♦  Quần tăng xuất động long.................................................. 264
♦  Ngọc kiếm xuất hạp long................................................... 265
♦  Kim tương ngọc ấn long......................................................265
♦  Thống thiên văn long ..........................................................266
♦  Điểm quân long.....................................................................267
♦  Thống thiên võ long .............................................................267
♦  Quỵ lư thế long......................................................................268
♦  Độc bộ đan trì long...............................................................269
♦  Nha vật long...........................................................................270



NHÀ XUẤT BẢN VÃN HÓA -  THÔNG TIN 
43 LÒ ĐÚC, HÀ NỘI

ĐỊA LÍ NGŨ QUYẾT THựC DỰNG TOÀN THƯ

Chịu trách nhiệm xuất bản 
LÊ TIẾN DŨNG

Biên tập: THANH VIỆT
Vẽ bìa : MINH TÂN

Trình bày: HẢI YẾN

NHẢ SÁCH MINH THẮNG GIỮ BẮN QUYỂN 
In 2000 cuôn khổ 14,5 X 20,5 tại công ty TNHH 
Văn Hoá Minh Tân NS Minh Thắng. SỐĐKKH 
XB s ố : 238-2013/CXB/06/01-22/ VHTT.
In xong và nộp lưu chiểu năm 2013







CK.0000070310 Vin Hòa

o

ĐỐI CHIẾU

HlẾụ PHÁP NÃM 2013 
VÀ HIẾN PHÀPNÃM1992

(SỬA Đổi, Bổ SUNG NĂM 2001)
CUA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHA XUÂT BAN CHINH TRI Quốc GIA






